
KINH 
DIỆU PHÁP LIÊN HOA

■ểầể 1 PHẨM TựA
CHÁNH VĂN:

1. Tôi nghe như th ế  này: Một thuở nọ đức 
Ph ật ở  trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, 
cùng chúng đại Tỳ kheo một muôn hai nghìn 
người câu  hội. Các vị đó đều là bậc A-la-hán, các  
lậu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã 
xong, dứt sự ràn g rịt trong các cõi, tâm  được tự  
tại. Tên của các  vị đó là: A Nhã Kiều Trần Nhứ, 
Ma Ha Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Dà Gia 
Ca Diếp, Nan Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục 
Kiền Liên, Ma Ha Ca Chiên Diên, A Nậu Lau Đà, 
Kiếp Tân Na, Kiều Phạm  B a Đề, Ly Bà Đa, Tất 
Lăng Già Bà Ta, B ạc Câu La, Ma Ha Câu Si La, 
Nan Đà, Tôn Đà La Nan Đà, Phú Lầu Na Di Đa La  
Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nan, La Hầu La V.V..Ể Đó là
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những vị đại A la hán, hàng tri thức của chúng.
Lại có bậc hữu học và vô học hai nghìn 

người. B à Tỳ kheo ni Ma Ha B a Xà B a Đề, cùng  
với quyến thuộc sáu nghìn người câu  hội, mẹ 
củ a L a Hầu La là bà Tỳ kheo ni Gia Thâu Đà La  
cũng cùng với quyến thuộc câu  hội.

GIẢNG:

Đây là phần lục chủng chứng tín, hay lục chủng 
thành tựu, phần này còn dài. ơ  đây giải trước phần đầu này.

*T ôi nghe: gọi là Văn thành tựu. Tức là chỉ cho 
Ngài A Nan, Ngài nghe.

A Nan là một vị đa văn đệ nhất, dịch là Khánh 
Hỷ, Ngài là em chú bác với Phật. Sử chép Ngài A nan 
có dung mạo rất là đẹp đẽ, mặt như trăng tròn, mắt 
như sen xanh, thân như gương sáng. Ở trong hàng đệ 
tử lớn của Phật Ngài A Nan đặc biệt từ trước tới sau 
đều được mọi người kính mến. Theo kinh luận xưa nói 
có ba vị A Nan là:

1. A Nan Đà: dịch là Khánh Hỷ, Hoan Hỷ.
2. A Nan Bạt Đà: dịch là Hoan Hỷ Hiền.
3. A Nan Bà Già: gọi là Hoan Hỷ Hải.
Theo bộ luận xưa và theo Kinh Niết Bàn, Ngài 

A Nan có đủ tám pháp:
Túi căn  k iên  cố: Nghe qua 12 bộ kinh, Ngài liền 

tin nhận vững chắc và hay sanh được tất cả pháp lành.
Tâm  ch ất trự c ngay thẳng: tâm Ngài ngay 

thẳng chân thật. Nghe rồi thì y chánh pháp mà tin 
thôi, luôn luôn lìa tà kiến hư vọng.

Thân không bệnh khổ: Ngài được phước thân 
không bệnh khổ.
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Siêng năng tinh tấn : Ngài thường siêng năng 
tinh tấn.

Đầy dủ niệm tâm : Nghe rồi tâm nhớ nghĩ 
không quên.

Tâm  không k iêu  m ạn: Ngài tuy được đa văn 
nhưng không kiêu mạn.

Thành tựu định ý: tất nhiên nghe rồi y pháp 
tu nhiếp tâm, thành tựu được thiền định.

Từ nghe mà sanh trí: tức là Ngài nghe những 
nghĩa thú vô lượng, khiến sanh được những trí tuẹ 
sáng thêm, đều rõ thấu được tất cả.

Phần này gọi là phần Văn thành tựu.
*Như th ế  này: là Tín thành tựu, chỉ cho pháp 

được nói ra.
*M ột thuở nọ: Là thời thành tựu. Nghe nói, nói 

cái gì? - Tức nói Pháp Hoa này. Nói ở đâu? Lúc nào? 
ơ  đây nói một thưở thôi, không nói lúc đó là lúc nào. 
Bởi vì thời gian xưa tới nay là cách xa, thứ hai từ Ấn 
Độ qua Trung Hoa lịch số xưa có sai biệt. Do đó trên 
đây nói một thuở vậy thôi.

*Đức P h ật: là chủ thành tựu.
*Ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương 

Xá: là xứ thành tựu, tức là chỗ nơi nói ở đâu.
Núi Kỳ Xà Q uật: Dịch là Linh Thứu, nói gọn là 

Linh Sơn. Núi này nằm ở Đông Bắc thành Vương Xá, 
nước Ma Kiệt Đê hoặc Ma Kiệt Đà. Bởi vì núi này 
phần đỉnh giốnẹ  như đầu con chim thứu, cho nên gọi 
là Linh Thứu. ơ  đây còn có ý nghĩa là núi này phía 
nam có rừng gọi là rừng Thi Đà, nơi đây dùng để bỏ 
thây người chết. Bởi vậy các vị Tỳ kheo khi quán bất 
tịnh thường vào đây quan. Vườn này bỏ thây chết nên 
chim thứu thường đến đây ăn xong rồi bay đậu trên
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núi này, nên cũng gọi là Linh Thứu. Ngài Trí Giả nói 
núi này có năm ngôi tinh xá là:

Tinh xá Thiên Chủ Huyệt 
Tinh xá Thất Diệp Huyệt 
Tinh xá Xà Thần Sơn 
Tinh xá Thiếu Độc Lực Sơn 
Tinh xá Kỳ Xà Quật Sơn
T hành Vương X á: tên tiếng Phạn gọi là La 

Duyệt Kỳ. Đây là thủ đô của nước Ma Kiệt Đà. Thành 
này lúc đương thời do Vua Bình Sa Vương trị vì, sau đó 
là Vua A Xà Thế, hiện nay vẫn còn nền cũ ở bên phía 
nam của thành phô" vùng Trung du sông Hằng. Đó là 
một trong những trung tâm truyền giáo của đức Phật 
ngày xưa. Là chỗ thịnh hành nhất của Phật giáo trong 
thời đức Phật.

Theo bộ Đại Đường Tây Vức Ký, trong vùng phụ 
cận này có hai suối nước nóng, có tháp hàng phục voi 
say. Khi Vua A Xà Thế thả voi say đến đạp Phật, được 
Phật hàng phục, cho nên có tháp đó. Có thất đá Tất- 
bát-la, thất đá của Đề Bà Đạt Đa nhập định. Có tháp 
của Tỳ kheo tự sát chết, có tháp xá lợi Phật, tháp xá 
lợi nửa thân của Ngài A Nan, có trụ đá của Vua A Dục. 
Đây là nói qua về xứ thành tựu.

*C húng th àn h  tựu: rất dài, trước là các vị đại 
Tỳ kheo một muôn hai nghìn người câu hội, tên các vị 
đó là: A Nhã Kiều Trần Như, Ma Ha Ca Diếp... La Hầu 
La. Đó là những vị đại A la hán hàng tri thức của 
chúng. Lại các bậc hữu học và vô học, các Tỳ kheo, các 
bậc đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đạo Sư Bồ 
Tát. Sau đó đến Thiên Long Bát Bộ, Thích Đề Hoàn 
Nhơn cùng quyến thuộc, Minh Nguyệt Thiên Tử... Bửu 
Quang Thiên Tử, Tự Tại Thiên Tử, Đại Tự Tại Thiên
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Tử, chủ cõi Ta bà như Phạm Thiên Vương v.v... Có tám 
vị Long Vương, bốn vị A Tu La Vương, bôn vị Ca Lâu 
La Vương, cuối cùng là vua A Xà Thế cùng trăm nghìn 
quyến thuộc khác cùng câu hội.

A Nhã Kiều T rần  Như: đây là một trong năm 
vị Tỳ kheo Phật độ đầu tiên ở vườn Lộc Dã. Kiều Trần 
Như là họ, dịch là Hỏa khí, thuộc dòng Bà la môn. A 
Nhã là tên, dịch là Liễu Giải hoặc Dĩ Tri hay Sơ Tri, 
còn gọi là Vô Trí. Là vị khi Phật giảng về Tứ Đế, Phật 
hỏi: "Ai hiểu chưa?" thì Ngài là người hiểu đầu tiên. Ở 
trong hàng đệ tử Phật, Ngài là một Trưởng lão có tuổi 
hạ cao nhất.

Năm vị Tỳ kheo đầu tiên là:
- Ngài A Nhã Kiều Trần Như.
- Ngài Bạt Đà La, có khi gọi là Ba Đềế
- Ngài Thập Lực Ca Diếp.
- Ngài Bà Sáp Ba.
- Ngài A Thấp Ba Thệ.
Ma Ha Ca D iếp: tức là Ngài Đại Ca Diếp, vì Ca 

Diếp có nhiều vị. Trung Hoa dịch là Quy Thị hay Ẩm 
Quang, vì Ngài có thân sáng chói. Tên của Ngài là Tất 
Bát La, do khi xưa mẹ ngài cầu nơi thọ thần Tất Bát 
La mà sinh ra nên lấy đó đặt tên. Ngài là vị tu hạnh 
đầu đà bậc nhất.

Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Da Ca Diếp, Na 
Đề Ca Diếp: là ba anh em Ca Diếp, gọi là tam Ca Diếp.

Ưu Lâu T ần  Loa: dịch là Mộc Qua Lâm, là anh 
của hai vị Ca Diếp kia và cũng là thầy của Vua Bình 
Sa Vương. Ngài ban đầu tu theo ngoại đạo có 500 đệ 
tử, tự cho mình đã đắc A La Hán rồi, cho nên khi Phật 
muốn hóa độ Ngài thì Phật dùng thần thông để độ, 
nhưng Ngài cứ bảo rằng:
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- Tuy là Phật có thần thông như vậy nhưng cũng 
chẳng bằng ta, vì ta dã đắc A La Hán rồi.

Cuôì cùng Phật mới bảo:
- Ông chẳng phải A La Hán, chẳng có được Đạo.
Khi đó ông mới giật mình, sau đó Phật khai thị

và Ngài được khai ngộ theo Phật, dẫn thêm 500 đệ tử 
của Ngài theo luôn. Kế đó hai người em là Già Da Ca 
Diếp và Na Đề Ca Diếp nghe anh đã theo Phật, trở về 
cũng theo Phật luôn. Ngài hay cung cấp tứ sự cho tứ 
chúng, là bậc nhất.

Na Đ ề: là Hà hay Giang. Ngài tâm ý lặng lẽ, 
hàng phục hết những kiết sử, tu hành rất là tinh tiến 
bậc nhất.

Già Da: là Tượng thành. Ngài quán rõ các pháp 
tất cả đều không. Không có chấp trước và cũng khéo 
hay giáo hóa bậc nhất.

Xá Lợi P h ất: nói đủ là Xá Lợi Phất Ca, dịch là 
Thân Tử hay Thu Lộ Tử. Đó là vị có trí tuệ bậc nhất, 
có khi gọi là Xá Lợi Tử như trong Tâm kinh. Mẹ Ngài 
là con gái vị Luận sư Bà la môn ở thành Vương Xá. Khi 
còn ở trong bụng mẹ, Ngài đã giúp mẹ biện luận hơn 
hẳn tất cả mọi người.

Đại Mục Kiền Liên: Mục Kiền Liên là họ, dịch 
là Tán Tụng. Tên riêng là Câu Luật Đà dịch là Thiên 
Bão, cũng thuộc dòng Bà la môn, ở thôn Câu Luật Đà. 
Ngài với Ngài Xá Lợi Phất là hai người bạn thân từ 
nhỏ. Trước khi theo Phật thì Ngài theo ông San Xà 
Dạ, sau khi Ngài Xá Lợi Phất quy y Phật thì Ngài cũng 
theo Phật và Ngài đắc được thần thông bậc nhất. Đó 
là hai vị đại đệ tử của Phật.

Ma Ha Ca Chiên Diên: dịch là Đại Tiễn, cũng 
dịch là Chủng Nam, ở xứ A Bàn Đề miền Tây Ân Độ.
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Trước Ngài theo tu học với Tiên A Tư Đà (ông Tư Đà 
coi cho Thái tử Tất Đạt Đa khi mới sinh ra). Sau khi 
Tiên A Tư Đà mất có dặn lại Ngài hãy đến lễ Thế Tôn 
để thờ làm thầy. Cho nên sau đó Ngài đến và theo 
Phật. Ngài là vị Luận nghị bậc nhất.

A Nậu Lâu Đà: có chỗ gọi là A Na Luật, dịch 
là Vô Bần hay Như Ý, là vị Thiên nhãn bậc nhất, con 
của vị Cam Lộ Phạn Vương, là anh em chú bác với đức 
Thế Tôn. Ngài xuất gia cùng một lúc với các Ngài A 
Nan, Ngài Nan Đà, ngài Ưu Ba Ly v.v...

Kiêp Tân Na: dịch là Phòng Túc, do cha mẹ 
của Ngài cầu ngôi sao Phòng rồi cảm sanh ra. Lúc đầu 
Ngài xuất gia nhưng chưa có gặp Phật. Nghe nói Phật 
thì Ngài hướng về Phật, trong đêm đó gặp trời mưa, 
cho nên Ngài nghỉ tạm trong phòng của một người thợ 
gôm, lấy cỏ làm tòa. Sau đó cũng có một vị Tỳ kheo 
vào đó để nghỉ tạm. Ngài mới lấy tòa cỏ của mình 
nhường cho vị Tỳ kheo đến sau. Chính Ngài thì ngồi 
dưới đất, trong đêm đó Ngài hỏi han. VỊ Tỳ kheo sau 
mới hỏi Ngài:

- Vậy chứ ông muôn đi đâu?
Ngài thưa:
- Muôn đi tìm Phật.
Vị Tỳ kheo sau mới vì Ngài mà thuyết pháp. 

Thuyết pháp xong thì Ngài hoát nhiên đắc đạo. Lúc đó 
vị Tỳ kheo sau mới hiện hình ra chính là đức Phật 
hiện đến độ Ngài, ở chung một phòng với đức Phật mà 
không hay.

Kiều Phạm  B a Đề: dịch là Ngưu Tích hay Ngưu 
Tư. Do quả báo của kiếp trước, thường sau khi ăn xong 
thì cái miệng của Ngài hay nhơi nhơi như trâu nhơi 
Ngài được Tôn giả Xá Lợi Phất dẫn dắt tu chứng được
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A La Hán. Phật sợ Ngài ở thế gian mọi người thấy vậy 
chê bai sẽ bị đọa, cho nên Phật bảo Ngài hãy lên cung 
trời mà ở. Do đó Ngài thường lên cung trời ở. Khi Phật 
nhập diệt, các vị kết tập kinh diển thì Tôn giả Ca Diếp 
cho người lên cung trời thỉnh Ngài, lúc đó Ngài mới hay 
Phật nhập diệt rồi. Nhưng sau đó Ngài cũng không có 
xuống mà ở trên dó Ngài nhập diệt luôn.

Ly B à  Đa: dịch là Ly Việt hoặc Thường Tác 
Thanh, Giả Hòa Hợp. Ngài là em của Tôn giả Xá Lợi 
Phất. Cha mẹ của Ngài cầu sao Ly Bà Đa mà sanh ra. 
Ngài có lúc gặp mưa vào nghỉ ở một đền thờ Thần, gặp 
một con quỷ vác thây chết vô trước, còn một con đi sau. 
Hai con giành nhau thây chết, con nào cũng nói thây 
chết là của nó, hai con nhờ Ngài phân xử xem của ai. 
Ngài nghĩ rằng, bây giờ mà nói dối thì cũng chết, vì con 
nào cũng là quỷ, thôi chi bằng nói thật. Ngài mới chỉ 
con quỷ vô trước nói là của con quỷ này. Con quỷ sau 
tức giận nó bèn bứt tay, bứt chân của Ngài. Con quỷ 
trước thấy vậy cảm thương, nó bèn lấy tay, chân của 
thây chết ráp vào cho Ngài. Cuối cùng, hai con lấy 
những phần bứt ra ngoài cùng chia nhau ăn. Lúc này 
Ngài mới suy nghĩ: "vậy thì thân này là của ai đây?" Vì 
tay chân của Ngài bị chúng bứt đi, rồi lấy tay chân của 
thây chết ráp vô, vậy thân này là của ai? Lúc này Ngài 
mới cảm nhận được thân người là hư huyễn không thật, 
nó không phải là của ta gì hết. Vì vậy khi đến chỗ đức 
Phật nghe nói lý bốn đại hòa hợp, thì Ngài cảm nhận 
được và xin xuất gia tu chứng A La Hán.

T ấ t L ăng Già B à  Ta: dịch là Dư Tập. Ngài có 
dư tập kiêu mạn 500 đời làm Bà la môn. Có lần Ngài 
đi ngang qua sông Hằng, nước lúc đó chảy xiết Ngài 
không qua được, Ngài mới kêu Thần sông Hằng và bảo:
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- Này con tiểu tỳ, hãy dừng dòng chảy để cho ta 
đi qua.

Sau đó Thần sông Hằng đi đến thưa với Phật:
- Đệ tử của Ngài mắng tôi.
Phật kêu Ngài xin lỗi. Nghe lời Phật, Ngài đến 

chấp tay lại xin lỗi và nói:
- Con tiểu tỳ, thôi chớ giận.

_ Các vị Tỳ kheo nghe Ngài nói vậy đều cười, vì nói 
xin lỗi mà như mắng người ta. Phật mới dạy: Đây là do 
tập khí kiêu mạn nhiều đời của Ngài khi làm Bà la mon 
đó thôi, chứ sự thật thì Ngài không có tâm kiêu mạn.

B ạ c  Câu La: dịch là Thiện Dung hoặc là Vĩ 
Hình. Lúc nhỏ bà mẹ kế ghét Ngai, tìm cách giết hại 
Ngài đến năm lần nhưng không giết được, bởi vì đây 
là kiếp chót của Ngài sẽ chứng quả A-La-Hán. Sau 
cùng Ngài gặp Phật và tu đắc đạo. Đặc biệt Ngài 
sống đến 160 tuổi, được phước là thán khong co bệnh 
Ngài được gọi là trường thọ bậc nhất.

Ma Ha Câu S i La: dịch là Đại-Tất, có chỗ gọi là 
Trường Trảo Phạm Chí, là cậu của Ngài Xá Lợi Phất.

Nan Đa: dich là Hoan Hỷ, là em khác me với 
đức Thế Tôn, nhưng để phân biẹt với Ngài Mục Ngưu 
Nan Đà cho nên gọi là Tôn Đà La Nan Đà. Tôn Đa La 
là tên của người vợ sắp cưới. Theo trong sử cũng có một 
VỊ ten la Tôn Đà La Nan Đà là con của một vị đại 
thương chủ. Nan Đà có nhiều vị, ở đây có hai vi là Nan 
Đà và Tôn Đà La Nan Đà.

Phú Lầu Na Di Đa L a Ni Tử: dịch là Mãn Từ 
Tử, đây là con một vị Quốc Sư của Vua Tịnh Phạn 
cung thuộc dòng Bà la môn. Trước Ngài cùng 30 ngữời 
bạn vào trong núi Tuyết tu đắc được tứ thien và đắc 
được cả ngũ thông, nhưng chưa đắc được lậu tận thông
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chưa được giải thoát. Sau theo Phật chứng được A La 
Hán, là vị thuyết pháp bậc nhất.

Tu Bồ Đề: gọi là Không Sanh. Ngài là vị Giải 
Không bậc nhất (học trong Kinh Kim Cang).

A Nan: là vị thị giả của Phật, Ngài là vị đa văn 
bậc nhất.

La Hầu La: còn gọi là La Vân, dịch là Phú Chướng 
vì Ngài ở trong bụng mẹ sáu năm. Ngài là một vị Sa di 
đầu tiên trong Phật Pháp, là một vị Mật hạnh bậc nhất.

Đó là những vị đại A La Hán. Còn những bậc 
hữu học và vô học là những vị nào?

Hữu học: chỉ cho những bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
Hàm và A Na Hàm, bởi vì chưa hoàn toàn sạch hết lậu.

Vô học: phải chứng A La Hán, đã sạch hết phiền 
não lậu tận, được giải thoát, cho nên gọi là Vô học.

Hàng Tỳ kheo Ni, đó là:
B à  Tỳ kheo Ni Ma Ha B a  Xà B a  Đ ề: dịch là 

Đại Ái Đạo, có chỗ gọi là Kiều Đàm Di, chúng chủ Ni, 
bà là di mẫu của đức Thê Tôn.

B à Tỳ kheo Ni Gia Thâu Đà La: là mẹ của La 
Hầu La, dịch là Hoa sắc hay Danh Văn, cùng với 
quyến thuộc dồng câu hội trong đây. Đó là nói chung 
tat ca chúng Thanh Văn. Ở đây đặt hàng Thanh Văn 
trữớc, bởi VI hàng Thanh Văn là hàng đương cơ, dẫn 
hàng Thanh Văn tức hàng Nhị thừa để trở về nơi Nhất 
Phật Thừa. Kế đến mới nói hàng Bồ Tát.

CHÁNH VĂN:

2. B ậc  dại Bồ tá t  tám  muôn người đều  
không thôi chuyển ở nơi đạo Vô Thượng Chánh  
Đẳng Chánh Giác, đều chứng đặng pháp Đà La
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Ni, nhạo thuyết biện tài, chuyển nói pháp luân  
b ất thối chuyển, từng cứng dường vô ỉượng trăm  
nghìn chư P h ật, ở nơi cá c  đức P h ật trồng c á c  cội 
công đức. Thưởng được cá c  P h ật ngợi khen, 
dùng đức từ  để tu thân, khéo chứng trí tuệ của  
P h ật, thông đ ạt đại trí đến nơi bờ kia, danh đồn 
khắp vô lượng th ế  giới, có thể độ vô sô trăm  
nghìn chứng sanh.

Tên của cá c  vị đó là: Văn Thù Sư Lợi Bồ 
tá t, Quán Thế Âm Bồ tá t, Đắc Đại Thế Bồ tá t, 
Thường Tinh Tân Bồ tá t, B ất Hưu Tức Bồ tá t, 
Bửu Chưởng Bồ tá t, Dược Vương Bồ tá t, Dõng 
Thí Bồ tá t, Bửu Nguyệt Bồ tá t, Nguyệt Quang Bồ 
tá t, Mãn Nguyệt Bồ tá t, Đại Lực Bồ tá t, Vô 
Lượng Lực BỒ tát, Việt Tam Giới Bồ tá t, B ạ t Đà 
B à La Bồ tá t, Di L ặc Bồ tá t, Bửu Tích Bồ tát, 
Đạo Sư Bồ tá t v.v... C ác vị đại Bồ tá t  như th ế  tám  
muôn người câu  hộỉ.

GIẢNG:

Đây nói về các vị Bồ tát thuộc hàng đại Bồ tát 
chớ không phải thường, trong đó tám muôn người đều 
là bất thôi chuyển ở nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Bồ tát bất thôi có ba hạng:

1. Vị b ấ t thối: chỉ Bồ tát hàng thất trụ. Thất 
trụ trong thập trụ, không còn thối chuyển trở lại Nhị 
thừa nữa, nên gọi bất thối, là vị bất thôi.

2. Hạnh b ất thối: là Bồ tát thuộc hàng thất địa 
thì tu hành không còn thô'i chuyển nữa.

3. Niệm b ất thối: là Bồ tát thuộc hàng bát địa. 
Đến hạng này không cần khắc ý tinh tấn gì nhưng tự
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nhiên cũng có thể tiến đạo hết, luôn luôn là được vô 
công dụng đạo. Đó là những hàng Bồ tát bất thôi.

Đà La Ni: dịch là tổng trì, là gom giữ không để 
sót mất. Những vị này được sức niệm huệ, nghe rồi ghi 
nhớ không quên.

Nhạo thuyết biện tà i: là một trong bốn pháp 
biện tài vô ngại:

1. Pháp vô ngại: đối với những văn cú văn 
chương, pháp mà mình đã lãnh ngộ đó, quyết đoán 
không có ngại. Tức là những pháp về văn cú, về văn 
chương đều tinh thông.

2. Nghĩa vô ngại: là tinh'thông những nghĩa lý 
của pháp dã nêu bày, quyết đoán rõ ràng không ngăn 
ngại.

3. Từ vô ngại: là tinh thông mọi thứ ngôn ngữ, 
ngôn từ của địa phương.

4. Biện tài vô ngại: hay gọi là nhạo thuyết biện 
tài. Đây là tùy thuận chánh lý tỏ bày được vô ngại. 
Tùy theo chỗ mong muốn của mọi người, của đối 
phương mà nói ra đều được tự tại.

Đó là bốn pháp biện tài vô ngại. Những vị này 
là những vị Bồ tát lớn nên được những công đức khác 
thường, từng cúng dường vô lượng chư Phật, ở nơi các 
đức Phật trồng các cội công đức. Những vị này cũng 
thường được các Phật ngợi khen dùng đức từ để tu 
thân, khéo chứng trí tuệ Phật, thông đạt đại trí đến 
nơi bờ kia, danh đồn khắp vô lượng thế giới, độ vô sô' 
trăm nghìn chúng sanhế... Hàng Thanh Văn dẫn trước 
tiên, kế hàng Bồ tát, thuộc điểm chính của Kinh nhắm 
nên ở giữa, sau đây mới tới các vị Trời rồng Bát bộẻ
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CHÁNH VĂN:

3. Lúc bấy giờ, Thích Đề Hoàn Nhân cùng  
quyến thuộc hai muôn vị thiên tử  câu  hội.

L ại có Minh Nguyệt thiên tử, Phổ Hương 
thiên tử, Bửu Quang thiên tử, bốn vị Đại Thiên  
Vương cùng với quyến thuộc m ột muôn thiên tử  
câu  hội. Tự Tại thiên tử, Đại Tự tạ i thiên  tử  
cùng vđi quyến thuộc ba vạn thiên tử  câu  hộiệ

Chủ cõ i Ta b à : P h ạm  T h iên  Vương, Thi 
Khí Đ ại P h ạm , Q uang Minh Đ ại P h ạm  v.v... 
cù n g  vởi quyến  th u ộ c  m ộ t m uôn h ai nghìn vị 
th iê n  tử  câ u  h ội.

Có tám  vị Long Vương: Nan Đà Long 
Vương, B ạt Nan Đà Long Vương, Ta Dà La Long 
Vương, Hoà Tu K iết Long Vương, Đức Xoa Ca 
Long Vương, A Na B à Đạt Đa Long Vương, Ma Na 
Tư Long Vương, Ưu B át La Long Vương v.v... dều  
cùng bao nhiêu trăm  nghìn quyến thuộc câu  hội.

Có bốn vị Khẩn Na La Vương: Pháp Khẩn  
Na La Vương, Diệu Pháp Khẩn Na La Vương, Đại 
Pháp Khẩn Na La Vương, Trì Pháp Khẩn Na La  
Vương, đều cùng bao nhiêu trảm  nghìn quyến  
thuộc câu  hội.

Có bốn vị Càn Thát B à Vương: Nhạc Càn  
Thát Bà Vương, Nhạc Âm Càn T hát Bà Vương, 
Mỹ Càn Thát Bà Vương, Mỹ Âm Càn Thát Ba 
Vương đều cùng bao nhiêu trăm  nghìn quyến  
thuộc câu  hội.

Có bốn vị A Tu La Vương: B à Trỉ A Tu La  
Vương, Khư La Khiên Đà A Tu La Vương, Tỳ Ma 
Chất Đa La A Tu La Vương, La Hầu A Tu La
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Vương, đều cùng bao nhiêu trăm  nghìn quyến 
thuộc câu  hội.

Có bốn vị Ca Lầu  La Vương: Đại Oai Đức 
Ca Lầu  La vương, Đại Thân Ca Lầu  La Vương, 
Đại Mãn Ca L ầu  L a Vương, Như Ý Ca L ầu  La  
Vương đều cùng bao nhiêu trăm  nghìn quyến  
thuộc câu  hộỉẳ

Vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy cùng bao 
nhiêu trăm  nghìn quyến thuộc câu  hội;

Cả chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một phía.

GIẢNG:

T hích  Đề H oàn Nhơn: là Đế Thích, Vua cõi 
trời Đao Lợi thuộc Dục giới.

Minh Nguyệt thiên  tử, Phổ Hương thiên  tử, 
Bửu Quang th iên  tử : là những vị thuộc nội thần của 
trời Đế Thích.

Bốn vị Đại Thiên Vương: thuộc ngoại tướng 
bên ngoài của trời Đế Thích.

Tự Tại thiên tử: là vị thiên tử của cõi trời Hoá lạc.
Đ ại Tự T ạ i th iên  tử : là vị Thiên chủ của cõi 

trời Tha Hoá Tự Tại.
Đây là những vị Trời thuộc về Dục giới.
Chủ cõi Ta bà: Phạm  Thiên Vương, Thi Khí 

Đại Phạm , Quang Minh Đại Phạm : là những vị 
thuộc cõi trời Sắc giới.

- Thi Khí Đại Phạm là vị Thiên chủ của cõi Sơ thiền.
- Quang Minh Đại Phạm là vị Thiên chủ của cõi 

Nhị thiền.
Tám  vị Long Vương: Nan Đà Long Vương...

là rồng, thuộc Long thần bát bộ.
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Bốn vị Khẩn Na L a Vương, Pháp Khẩn Na
L a Vương... là thần ca hát của trời Đế Thích, hình 
dáng giống như người mà không phải người vì trên đầu 
có sừng, còn gọi là phi nhânế Đây là thần ca hát.

Bốn vị Càn Thát B à Vương: Nhạc Càn Thát 
B à Vương... dịch là Hương âm, trên người phát ra mùi 
thơm. Đây là các vị thần đánh nhạc cho trời.

Bốn vị A Tu La Vương: B à Trỉ A Tu La  
Vương... dịch là Phi thiên, có phước như trời nhưng 
đức không bằng cõi trời. Đây là tâm hay đấu tranh nên 
sanh vào loài A Tu La, loài này thường hay đấu tranh 
dữ lắm. Cho nên Phật tử tu phước nhưng phải bớt tâm 
đấu tranh, nóng nảy, chứ không khéo tuy tu có phước 
nhưng sanh vào mấy loài này thì cũng không tốt.

Bốn vị Ca Lầu  La Vương: Đại Oai Đức Ca 
Lầu La Vương... đây là thần Kim xí điểu. Còn Ma 
Hầu La Già là thần đại mãng xà. Đó là Thiên long bát 
bộ hộ pháp.

Vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy cùng bao 
nhiêu trảm  nghìn quyến thuộc câu  hội.

Cả chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một phía.
Đó gọi là Chúng thành tựu. Vậy trong hội 

Pháp Hoa này có mặt đầy đủ Thiên long bát bộ, Bồ 
tát, Thanh văn. Cuối cùng Vua A Xà Thế cũng có mặt. 
Đó là điều đánh thức cho mọi người có đủ niềm tin, 
Vua A Xà Thế là người có tội giết cha, thuộc tội ngũ 
nghịch mà cũng được dự trong hội Pháp Hoa. Giống 
như ông cha sắp phó chúc bàn giao sự nghiệp, cũng vậy 
ở kinh Pháp Hoa này Phật muốn nói rõ cái bản hoài 
ra đời của các đức Phật, cho nên nhóm họp hết. Bổn 
hoài đó là gì?

Đó là Ngài muốn mở bày Tri Kiến Phật cho mọi
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người ngộ nhập, khiến tất cả tin nhận ai ai cũng có 
khả năng thành Phật, hoặc duyên gần hoặc duyên xa. 
Cho nên ở đây các vị Thanh văn là chúng đương cơ 
được Phật thọ ký trong hội này, còn chúng Bồ tát là 
người chính để tiến thành Phật, và các vị như Trời, 
Rồng, người là chúng kết duyên, cũng đều được kết 
duyên với Pháp Hoa hết, không bỏ sót ai.

Phần này gọi là phần Thông Tự, là phần tựa 
chung của các Kinh. Kế đây mới nói tựa riêng của 
Kinh Pháp Hoa.

CHÁNH VĂN:

4. Lúc bấy giờ, dức Thế Tôn, hàng Tứ 
chúng vây quanh cúng dường, cung kính ngợi 
khen tôn trọng, vì cá c  vị Bồ tá t  mà nói Kinh Đại 
thừa tên  là "Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ T át Pháp  
P h ật Sở Hộ Niệm".

Nói Kinh này xong, đức P h ật ngồi xếp  
bằng nhập vào chánh định 'Vô Lượng Nghĩa Xứ", 
thân  và tâm  củ a P h ật đều không lay động.

Khỉ đó trờ i mưa hoa Mạn đà la, hoa Ma ha 
mạn đà ỉa, hoa Mạn thù sa, hoa Ma ha m ạn thù  
sa dể rả i trê n  đức P h ật cùng hàng dại chúng, 
khắp cõi P h ật sáu điệu vang động.

Lúc bấy giờ trong chúng hội, các  hàng Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, Cận sự nam, Cận sự nữ, Trời, 
Rồng, Dạ xoa, Càn Thát B à, A Tu La, Ca Lầu La, 
Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn, Phi nhơn và  
cá c  Tiểu Vương cùng Chuyển Luân Thánh  
Vương, các  đại chúng ấy đều đặng thấy việc chưa 
từng có, vuì mừng chắp tay một lòng nhìn Phật.
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GIẢNG:

Tựa riêng của Kinh Pháp Hoa là nguyên do phát 
khởi Kinh này. Như vậy trước khi nói Kinh Pháp Hoa 
đức Phật nói Kinh "Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp 
Phật Sở Hộ Niệm".

Kinh Vô Lượng Nghĩa là nghĩa vô lượng không 
có lường nổi, là pháp giáo hóa chỉ dạy cho hàng Bồ tát, 
là chỗ Phật thường hộ niệm, thường giữ gìn. Tại sao 
nói Kinh Pháp Hoa không nói thẳng đi, lại nói Kinh 
Vô Lượng Nghĩa trước, có ý nghĩa gì? Mà Kinh gì là 
Kinh Vô Lượng Nghĩa? Trong tạng Kinh cũng có bài 
Kinh Vô Lượng Nghĩa ngắn gọn do Ngài Đàm Ma Già 
Đà Da Xá thời Nam triều dịch khoảng năm 481, Kinh 
này nói: "Phiền não của chúng sanh vô lượng, cho nên 
Phật nói pháp cũng là vô lượng. Vì nói pháp vô lượng 
nên nghĩa cũng vô lượng, cái vô lượng nghĩa đó vốn 
sanh từ một pháp, pháp đó là vô tướng”. Đó là ý bài 
kinh Vô Lượng Nghĩa, nhưng ở đây kinh này nói đủ là 
Kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ 
Niệm, mà không kể bài kinh đó ra, chỉ nêu tựa thôi. 
Đây là một ý ngầm chỉ chỗ nghĩa vô lượng, thì làm sao 
nói hết, làm sao nghĩ cho cùng, nghĩ cho đến. Như vậy 
ngay tên đó muôn nhắn nhủ mình cái gì?

Tức muốn nghe Kinh Pháp Hoa phải khéo nghe 
ngoài lời nói, nghe ngoài cái tình thức suy tư, cho nên 
trước khi nói Pháp Hoa Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa. 
Bởi vì, nếu dùng ngôn ngữ nói được hết, dùng tinh thức 
mà suy nghĩ đến thì nó thuộc về hữu hạn, chứ đâu 
thành vô lượng. Mà đã là vô lượng nghĩa thì có chỗ nào 
thiếu không? Nghĩa vô lượng là hiển bày khắp chỗ, chỗ 
nào cũng có, không có tính kể, gió thổi, lá rụng, sum la
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vạn tượng đầy đủ. Vậy thì cái gì cũng đang diễn bày cái 
nghĩa vô lượng đó hết, đâu có thiếu, cần  gì phải mở 
miệng nói. Do đó có vị Tăng hỏi Thiền sư Duy Chánh:

- Thầy là Thiền sư, sao thầy không nói thiền?
Thiền sư bảo:
- Ngày đêm nhờ vạn tượng diễn bày thôi, ngôn 

ngữ có gián đoạn, còn pháp này thì vô tận cho nên gọi 
là tạo hóa vô tận tạng.

Vạn tượng sum la hiển bày tất cả, nếu khéo nghe 
thì lúc nào cũng nghe được hết, đó mới gọi là cái kho vô 
tận. Thấy được cái đó là thấy được nghĩa vô lượng, nó 
trùm khắp mọi nơi không thiếu. Đó cũng là ngầm chỉ 
cái diệu của tâm pháp chân thật, Diệu pháp là như vậy.

Chính pháp này là pháp dạy cho hàng Bồ tát, là 
chỗ Phật thường hộ niệm, thường giữ gìn. Cũng giống 
như hạt châu trên búi tóc của ông Vua, phần sau Kinh 
Pháp Hoa có nói. Ông Vua có hạt châu quý ở trên búi 
tóc, hạt châu đó không phải đụng ai cho đó, không có 
vọng cho người, mà phải cho người đúng cơ. Do dó, ở 
đây muốn nhấn mạnh lại, mình cũng phải chuẩn bị 
tâm, lắng lòng để đón nhận pháp Phật muốn nói. Bởi 
vậy, trước khi nói Pháp Hoa Ngài nói Kinh Vô Lượng 
Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói Kinh 
này xong Ngài lại nhập định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân 
và tâm Phật đều không lay động. Chỗ vô lượng đó có 
dễ dòm thấy chưa? Rồi ở đây thân và tâm của Phật 
đều không lay động, đó là muốn nhắc mình cái gì?

Nhắc mình trước khi muốn nghe kinh này cũng 
phải lắng lòng, để cho tạp niệm lăng xăng nó tạm 
dừng đi thì mới dễ thâm nhập Pháp Hoa này. Cho nên 
ở đây mới là mở màn thôi mà đã thấy tâm và cảnh đều 
nhiệm mầu, không thể nghĩ bàn. Lại có điểm đặc biệt,
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trong cái chỗ không nói đó nhưng cảm trời mưa hoa, 
đất sáu điệu vang động, tức là lúc này quên thân tâm, 
lặng lẽ mà chỗ lặng lẽ đó không phải hoàn toàn giông 
như là không ngơ, như là cây đá chết.

Mưa hoa gồm bốn thứ hoa là:
- Hoa Mạn đà la: hoa sen trắng.
- Hoa Ma ha mạn đà la: hoa sen trắng lớn.
- Hoa Mạn thù sa: hoa sen đỏ.
- Hoa Ma ha mạn thù sa: hoa sen đỏ lớn.
Rồi đất chấn động sáu điệu. Đất chấn động, đó là 

gì? - Tức là đất tâm chấn động, mà mình chưa chấn động 
chút nào hay sao? Cho nên nghe tới chỗ đó mới thấy cái 
gì sâu xa trong chỗ im lặng của Phật không phải im lặng 
suông, mà im lặng đó gọi là im lặng vi diệu, im lặng sấm 
sét, im lặng chấn động cả đất tâm Chính cái im lặng đó 
phá đổ cái mầm mống vô minh trong mình, như vậy đó 
là mở ra cảnh giới không thể nghĩ bàn.

Trong chúng hội thấy được điều đó là điều chưa 
từng có, cho nên ai nấy lòng đều vui mừng, nhưng cũng 
không hiểu lý do nên chắp tay một lòng nhìn Phật, để 
trông chờ Phật sắp nói điều gì đặc biệt mà hiện tướng 
lạ như vậy. Vậy thì tất cả hãy một lòng trông chờ xem!

CHÁNH VĂN:

5. Bấy giờ, đức P h ật từ nơi tướng ỉông mày 
trắn g  giữa chặng mày phóng ra  luồng hào quang 
chiếu khắp cả một muôn tám  nghìn cõi ở phương 
Đông, dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên  
suổt thấu trời Sắc Cứu Cánh. Chúng ở cõi này  
đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các  cõỉ kia. 
Lại thấy đức P h ật hiện tại nơi các  cõi kia và
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nghe Kỉnh pháp của các  đức P h ật ấy nói. Cùng 
thấy nơi các  cõi kia, các  hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo 
nỉ, cận  sự nam, cận  sự nữ, những người tu hành  
đắc đạo.

L ại thấy các  vị đại Bồ tá t  dùng các  món 
nhơn duyên, cá c  lòng tin giải, các  loại tưởng 
m ạo mà tu hành đạo Bồ tá t. Lại thấy cá c  đức 
P h ật nhập n iết bànỄ L ại thấy sau khi các  đức 
P h ật nhập n iết bàn, đem xá  lợi của P h ật mà 
dựng tháp bằng bảy báu.

GIẢNG:

Đến đây Phật từ nơi lông trắng giữa chặng mày 
đó phóng ra hào quang chiếu suốt cả một muôn tám 
nghìn cõi phương Đông, suốt cả địa ngục từ dưới đất, 
trên suốt trời sắc Cứu Cánh. Chúng ở cõi này thấy sáu 
loài chúng sanh ở các cõi kia, thấy hiện trạng đạo 
tràng nơi các đức Phật ở cõi kia, thấy Bồ tát tu hành, 
thấy Phật nhập niết bàn rồi chúng dựng tháp xá lợi, 
như vậy ở đây muôn hiện bày cảnh giới gì?

Bởi vì trước khi nói Pháp Hoa để chỉ bày Tri 
Kiến Phật, là chỗ ngoài lời nói, ngôn ngữ không thể 
diễn tả hết, cho nên ở đây mới dùng hình ảnh ánh 
sáng này phóng ra, để nói lên một ý nghĩa ngoài ngôn 
ngữ, khiến cho người thầm nhận. Tức nhân tướng đó 
mà thầm nhận cái gì đặc biệt không thể nói. Ánh sáng 
này chúng ta trông như là ánh sáng của Phật Ngài 
phóng ra thôi, nhưng mình có ánh sáng này không? 
Ánh sáng đó nếu chỉ Phật có, còn mình không có phần 
thì Phật phóng chỉ cho ai? Đó là muốn nhắc nhở mỗi 
người cũng có ánh sáng đó không thiếu. Ánh sáng đó
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là TRÍ TUỆ THựC TƯỚNG VÔ TƯỚNG. Trí tuệ đó là 
bặt niệm phân biệt đối đãi hai bên, cho nên phóng từ 
nơi lông trắng giữa chặng mày, là chỉ nó ở giữa không 
kẹt hai bên. Nếu mình thấy ánh sáng xanh vàng đỏ 
trắng gì đó thì ánh sáng đó là ánh sáng sanh diệt thôi, 
phóng ra nó có tướng rồi cũng mất. Mà muốn cảm 
nhận ánh sáng trí tuệ thật tướng đó thì phải quên 
niệm phân biệt hai bên liền thấy được suốt các cõi 
nước trước mắt chứ gì! Mở sáng trí tuệ đó thấy tất cả 
không còn ranh giới, cho nên ngồi đây mà thấy các cõi 
Phật từ phương Đông, gồm vô lượng cõi nước hết ranh 
giới, bặt niệm phân biệt. Còn mình niệm phân biệt 
vẫn còn cho nên ngồi đây thấy ngoài kia là có ranh 
giới rồi, làm sao thấy vô lượng cõi nước kia.

Mà trong ánh sáng đó thì tất cả phàm thánh 
đêu đủ trong đó hết. Sáu đạo chúng sanh cũng có trong 
đó, các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni tu hành đắc đạo cũng có, 
các vị Bô tát tu hành đạo Bồ tát cũng có trong đó. Như 
vậy có phải tìm đâu xa, chỉ cần quên niệm phân biệt 
bên đây bên kia thì ngay đó rõ được ánh sáng này, tự 
tâm sáng tỏ liềnẵ Và như vậy thì ánh sáng này nó suốt 
từ địa ngục A Tỳ, trên trời hữu đảnh, không có chỗ nào 
thiếu ánh sáng đó. Ngay trong địa ngục cũng có ánh 
sáng đó nữa. Nghĩa là cho đến tận chỗ tâm hồn đen 
tối của mình cũng có ánh sáng đó. Nếu khéo bặt niệm 
phân biệt thì từ chỗ tăm tôi của nơi tâm mình nó cũng 
không thiêu, nó suốt hết. Vậy ngay trong khoảng árih 
sáng phóng ra thì cái gì thấy? - Mắt thấy! Đó là muốn 
đánh thức từ nơi con mắt này, nơi tánh thấy này mình 
khéo nhận thì nó đầy đủ hết.

Còn điểm đặc biệt nữa là Phật phóng ánh sáng 
đó mà có thâu lại chưa? Tức là bây giờ cũng còn, còn
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đợi chờ đó, sẵn đó ai cũng có quyền thấy được, vì Phật 
chưa thâu lạiệ Đó là điểm mà người đọc Kinh Pháp Hoa 
ít ai để ý!

Phật phóng ánh sáng đó, phóng trong lúc nào? - 
Trong lúc nhập định thân tâm chẳng động. Vậy nói 
lên ý nghĩa gì?

Thân tâm chẳng động là nghĩa tịch. Tức lặng lẽ 
mà phóng ánh sáng, là chiếu soi. Lặng lẽ mà chiếu soi 
rõ ràng. Tức là dầy đủ hai nghĩa tịch và chiếu. Tâm 
của mình nếu đầy đủ hai nghĩa tịch và chiếu thì đó là 
tâm Phật.

Mình thường thường theo chiếu mà quên tịch, 
còn có khi chìm trong tịch mà quên chiếu. Cho nên tịch 
tịch một hồi lâu thì gục gặc cái đâu, còn nếu theo chiếu 
một lúc rồi thì nó chiếu cả tới thành phố bên Mỹ, bên 
Tấy và quên tịch luôn. Phải đầy đủ tịch và chiếu thì 
ngay đây hiện tiền sáng ngời đầy đủ tâm Phật rõ bày. 
Vì vậy ở đây Phật nhập định, trong nhập định đó thì 
chiếu soi tất cả. Nếu mình tu mà nó được tương ưng hai 
nghĩa dó: tịch và chiếu, thì đảm bảo nơi dây ngộ dạo 
de dàng, Tri Kiến Phật thấy cũng dễ, không xaễ Còn 
mình theo ánh sáng Phật phóng ra đó rồi thấy đủ 
cảnh giới này, cảnh giới kia, thấy tuốt cõi trời, lúc đó 
quên nghĩa tịch hồi nào không hay.

Nếu nói theo Kinh Kim Cang đó là có chô trụ. ơ  
đây phải chiếu mà không rời cái nghĩa tịch, tức chiếu 
mà vô trụ, như vậy mới thấy Phật phóng ánh sáng 
hiện đủ, nhưng mà Ngài chẳng rời thân tâm bất động. 
Mình tu hành cũng vậy, phải dầy đủ hai nghĩa tịch và 
chiếu đó thì đúng, còn nghiêng một bên là sai.

Do đó, một ánh sáng này thôi thì đức Phật đã 
truyền cái gì cho mình rồi? - Truyền cái Diệu tâm Niết
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bàn, chánh pháp nhãn tạng cho rồi, chớ đâu phải tìm 
cái gì khác nữa. Mình nghe truyền Diệu tâm Niết bàn 
hay Chánh pháp nhãn tạng, tưởng gì cao siêu ở cõi nào 
đâu, không ngờ ngay đây thôi. Như vậy Ngài phóng 
ánh sáng đó, cùng với chuyện đưa cành hoa sen có 
khác nhau không? Phóng ánh sáng đó cũng là khơi dậy 
cái thấy đang hiện hữu nơi mình đó! Đưa cành hoa sen 
lên mình cũng thấy, khéo thấy chỗ đó thì khéo thấy 
ánh sáng này chứ không phải có gì khác lạ

ơ  đây cần chú ý cho kỹ, ánh sáng này nó hiển 
bày tất cả cảnh giới, từ địa ngục cho đến cảnh trời, các 
cõi Phật, các vị Bồ tát, Thanh văn tu hành gì nó hiện 
đủ tất cả hết, nhưng mà nó có là cái gì không? Nó soi 
suốt tấ t  cả  h ết nhưng nó không là cái gì hết. 
Cũng vậy, mình thấy biết tất cả, thấy vật, thấy cảnh 
đều thấy nhưng không là gì hết, “Thấy biết vẫn là 
thấy biết thôi”, thì ngay đó liền cảm nhận ánh sáng 
này, khỏi trở về cách đây hai ngàn mấy trăm năm, lâu 
xa. Đó cũng là ý nghĩa đánh thức cho mọi người theo 
dòng thấy biết này nhận ra được tự tánh. Một cái 
phóng ánh sáng đó, người lanh lợi là biết chỗ về  ̂ khỏi 
phải tìm đâu xa.

CHÁNH VÃN:

6. Khi ấy, Ngài Di Lặc Bồ tá t nghĩ rằng: 'Hôm  
nay đức Thế Tôn hiện thần biến tướng, vì nhân 
duyên gì mà có điềm lành này". Nay đức Phật 
đương nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu 
không thể nghĩ bàn này nên hỏi ai, ai đáp dược?

Ngài lại nghĩ: "ông Pháp Vương Tử Văn 
Thù Sư Lợi này dã từng gần gũi cúng dường vô
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ỉượng các  đức P h ật đời quá khứ, chắc dã thấy  
tướng hy hữu này, ta  nên hỏi ông".

Lú c đó hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cận  sự 
nam, cận  sự nữ và èác Trời, rồng, qụỷ, thần  v.v... 
đều nghĩ rằn g: "Tướng thần  thông sáng chói của  
dức P h ật hiện đây, nay nên hỏi ai?"

7. B ấy giờ, Ngài Di L ặc  Bồ tá t  muốn giải 
quyết chỗ nghi củ a mình, Ngài lại x é t tâm  niệm  
củ a bốn chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cận  sự nam, 
cận  sự nữ và cả chúng hội Trời, rồng, quỷ, thần  
v.v... mà hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: "Vì nhân  
duyên gì mà có tướng lành thần  thông này, P h ật  
phóng ánh sáng lớn soi khắp m ột muôn tám  
nghìn cõi ở phương Đông, đều thấy cõi nước 
tran g  nghiêm  củ a cá c  dức Phật?"

Khi đó Ngài Di L ặc  muốn nói lại nghĩa 
trên , dùng kệ hỏi rằng:

GIẢNG:

ở  đây Phật phóng ánh sáng đó rồi, Bồ tát Di 
Lặc khởi nghi, Ngài nghĩ: "Hôm nay đức Thế Tôn hiện 
thần biến tướng, vì nhơn duyên gì mà có điềm lành 
này", Di Lặc sao khởi nghi? Bởi vì Ngài Di Lặc là 
tượng trưng cho thức. Đây không phải chỗ thức mà 
hiều được, vì thức là phân biệt, cho nên thức thì khởi 
nghi, còn Phật thì đang nhập định thì làm sao hỏi? Do 
đo phải hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi thôi. Đó là muốn 
đánh thức cái tình thức mê lầm của mình, tình thức 
mê lầm là theo duyên, mà đây mình phải chuyển thức 
trở về trí. Ngài Văn Thù Sư Lợi chỉ cho căn bản trí hay 
gọi là trí sẵn có, trí bản hữu nơi mọi người. Bởi vậy



PHẨM TựA 51

Ngài Ngài Văn Thù là vị Bồ tát từng gần gũi chư Phật 
nên hỏi Ngài là chắc chắn xong. Chư Phật cũng chứng 
ngộ nơi trí căn bản này mà thành Phậtế Trí này cũng 
gọi là Vô Sư trí. Chính trí vô sư đó nó tỏ suốt được cho 
này. Do đó muốn thấu được ánh sáng này, phải từ căn 
bản trí này mà thầm nhận, và đó cũng là ý nghĩa nhắc 
nhủ người phải quên các niệm phân biệt kia đây. Vì 
căn bản trí là trí vô phân biệt.

Do đó, ở đây Ngài Di Lặc nghi, Ngài hỏi, và 
Ngài Văn Thù sẽ trả lời. Một điểm nữa là, bao nhiêu 
việc của chư Phật, Bồ tát, chúng sanh mà hiện ra ở 
trong ánh sáng đó, mà ngay đây thấy đủ hết, không 
sót gì, chỉ trong một lúc, một thời gian ngắn thôi. Tin 
nổi không? Là ngầm ý muốn nhắc cái gì? - Nếu sống 
được trở về với Tri Kiến Phật này, quên được niệm 
phân biệt kia đây, tức sẽ quên cái niệm về thời gian 
quên niệm về không gian. Thời gian lâu mau sẽ không 
thành vấn đề, không gian xa gần cũng không thành 
vấn đề, ngay một niệm đây to suốt được là đầy đủ 
trong nhà Thiền gọi là một niệm muôn năm. Mình 
chưa kinh nghiệm thì thấy khó hiểu, nhưng người có 
công phu rồi kinh nghiệm thấy rõ, ngồi thien lúc đầu 
chưa quen, ngồi nửa tiếng thì lúc còn năm phút cuối 
đau quá tưởng còn lâu, trông cho mau hết để xả Còn 
nêu ngồi an rồi, ngồi hai tiếng mà tưởng như mới năm 
mười phút. Tùy theo tâm niệm, khi đau năm phút 
mười phút thấy dài đăng đẳng, khi tâm yên lặng hai 
tiếng, ba tiếng thấy như chốc lát. Đây cung vạy, tâm 
mà sống được chỗ này rồi, thì quên niệm thời gian, 
quên niệm không gian. Đó là điểm người chứng 
nghiệm dễ cảm nhận được. Ngài Di Lặc dùng lời kẹ 
tóm tắt ý trên.
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CHÁNH VĂN:

8- Ngài Văn Thù Sư Lợi!
Đức Đạo Sư cớ  chi
Lông trắn g  giữa chặng m ày  
Phóng ánh sáng khắp soi?
Trời mưa hoa Mạn đà 
Cùng hoa Mạn thù sa 
Gió thơm mùi chiên đàn  
Vui đẹp lòng đại chúng  
Vì nhơn duyên như vậy  
Cõi đ ất đều nghiêm tịnh  
Mà trong th ế  giới này  
Sáu điệu vang động lên  
B ấy giờ bốn bộ chúng  
Thảy đều rấ t  vui mừng 
Thân cùng ý thơ thổi 
Đặng việc chưa từng có.

GIẢNG:

Đây là thuật lại việc Phật phóng hào quang về 
phương Đông. Trời mưa hoa, đất chấn động, trong 
chúng thây việc chưa từng có. Kê đó nói đến ánh sáng 
giữa chặng mày.

CHÁNH VÃN:

9- Ánh sáng giữa chặng m ày  
Soi suốt thẳng phương Đông 
Một muôn tám  nghìn cõi 
Đều ánh như sắc vàng
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GIÁNG:

Đây nói ánh sáng soi suốt thẳng phương Đông, 
trời mưa hoa, đất chấn độngỂ

Từ địa ngục A Tỳ 
Trên đến trờ i Hữu đảnh  
Cả sáu đạo chúng sanh

Đây là ánh sáng đó soi rõ cả sáu đường chúng 
sanh từ dưới địa ngục A Tỳ lên đến cõi trời.

Sống ch ết củ a  kia đến  
Nghiệp duyên lành cùng dữ 
Thọ báo có tố t xấu  
Tại đây đều thấy rõ

GIẢNG:

Trong ánh sáng đó thấy hết nghiệp lành, nghiệp 
dữ, quả báo tốt xấu đều hiện rõ.

CHÁNH VĂN:

10- Lại thấy các  đức P h ật  
Đấng Thánh chúa Sư tử  
Diễn nói các  kỉnh điển  
Nhiệm m ầu bậc thứ nhất 
Tiếng của Ngài thanh tịnh  
Giọng nói ra  êm dịu 
Dạy bảo các  Bồ tá t  
Vô số ức muôn người.
Tiêng phạm  âm  thâm  diệu



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 54

Khiến người nghe đều ưa 
C ác P h ật ở cõi mình 
Mà giảng nói chánh pháp  
Dùng nhiều món nhân duyên  
Cùng vô lượng tỷ dụ 
Để soi rõ P h ật pháp  
Mà khai ngộ chúng sanh.
Nếu có người bị khổ.
Nhàm lìa già, bệnh, chết 
P h ật vì nói Niết bàn  
Để dứt các  ngằn khổ 
Nếu là người có phước 
Đã từng cúng dường P h ật 
Chí cầu  pháp thù thắng  
Vì nói hạnh Duyên giácễ 
Nếu lại có P h ật tử  
Tu tập  các  công hạnh  
Để cầu  huệ vô thượng 
P h ật vì nói tịnh dạo.

GIẢNG:

Đây là nói đức Phật nói pháp độ cho các hàng 
tam thừa, tiếng Phạm âm vi diệu, có nhiều phương tiện 
khéo léo để khai ngộ chúng sinh.

CHÁNH VĂN:

11- Ngài Văn Thù Sư Lợi!
Tôi ở tạ i nơi đây  
Thấy nghe dường ấy dó 
Và nghìn ức việc khác



PHẨM TựA 55

Thấy r ấ t  nhiều như th ế  
Nay sẽ lược nói ra:

Bắt đầu lại kể chi tiết thêm.

CHÁNH VĂN:

12- Tôi thấy ở cõi kia 
Có hằng sa Bồ tá t  
Dùng các  món nhơn duyên  
Mà cầu chứng Phật đạo. 
Hoặc có vị bô' thí 
Vàng, bạc, ngọc như ý 
Kim cương, các  trân  bửu 
Cùng tôi tở, xe cộ 
Kiệu cáng chưng châu báu  
Vui vẻ đem bố thí 
Hồi hướng về P h ật đạo  
Nguyện đặng chứng thừa ấy  
B ậc nhất của ba cõi 
Các P h ật hằng khen ngợi. 
Hoặc có vị Bồ tá t  
Xe tứ  m ã, xe báu  
Bao lơn che tàn g đẹp  
Trau tria  dùng bố thí.
Lại thấy có Bồ tá t  
B ố thí cả  vỢ con  
Thân thịt cùng tay chân  
Để cầu  vô thượng đạo.
L ại thấy có Bồ tá t  
Đầu, m ắt và thân thể  
Đều ưa vui thí cho  
Để cẩu  trí huệ P h ật.
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GIẢNG:

Bố thí cả bảy báu, tôi tớ, xe cộ dều hướng về 
Phật đạo. Đây là Bồ tát bố thí cả ngoại tài lẫn nội tài, 
là muốn nói lên phá sạch lòng chấp ngã từ thân thể 
đến vợ con của mình, cho đến của cải đều bố thí hết. 
Như vậy mới đi đến ba la mật.

CHÁNH VĂN:

13- Ngài Văn Thù Sư Lợi!
Ta thấy các  Quốc vương 
Qua đến chỗ củ a P h ật 
Thưa hỏi đạo vô thượng  
B èn bỏ nước vui vẻ 
Cung điện cả  thần  thiếp  
Cạo sạch  râu  ỉẫn  tóc  
Mà m ặc y pháp phục

GIẢNG: Bỏ ngôi Vua.

H oặc lại thấy Bồ tá t  
Mà hiện làm  Tỳ kheo 
Một mình nơi vắng vẻ 
Ưa vui tụng kinh diển

Đây là Bồ tát thích ở nơi vắng vẻ tu hành.

CHÁNH VĂN:

Cũng có thấy Bồ tá t  
Dõng m ãnh và tinh tấn
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Vào ở  nơi thâm  sơn 
Suy x é t mối P h ật đạo.
Và thây bậc ly dục 
Thường ở chỗ không nhàn  
Sâu tu các  thiền định 
Đặng năm  món thần thông. 
Và thâV vị Bồ tá t  
Chắp tay trụ  thiền định 
Dùng nghìn muôn bài kệ 
Khen ngợi cá c  Pháp Vương.

GIÁNG:

Đó là Bồ tát ở núi sâu, vắng vẻ, tu thiền định, 
chứng thần thông, khen ngợi Phật.

CHÁNH VĂN:

Lại thấy có Bồ tá t  
Trí sâu chí bền chắc  
Hay hỏi các  đức P h ật 
Nghe rồi đều thọ trì 
Lại thấy hàng P h ật tử  
Định huệ trọn  dầy đủ 
Dùng vô ỉượng tỷ dụ 
Vì chúng mà giảng pháp  
Vui Ưa nói các  pháp  
Dạy bảo các  Bồ tá t  
Phá dẹp chứng binh ma 
Mà đánh rền  trống phápệ
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GIẢNG:

Bồ tát trí sâu, đầy đủ định tuệ, dùng pháp thí để 
đánh dẹp các binh ma.

CHÁNH VĂN:

Cùng thấy vị Bồ tá t  
Vắng lặng yên ỉặng ngồi 
Trời, rồng đều cung kính 
Chẳng lấy đó làm  mừng.
Và thấy có Bồ tá t  
ơ  rừng phóng hào quang 
Cứu khổ chốn địa ngục 
K hiến đều vào P h ật đạo.

Dùng trí tuệ, tu thiền định, cứu khổ đến chỗ 
tăm tôi.

Lại thấy hàng P h ật tử  
Chưa từng có ngủ nghỉ 
Kỉnh hành ở  trong rừng  
Siêng năng cầu  P h ật đạo.

Luôn luôn tinh tân chưa từng có ngủ nghỉ.

Cũng thấy đủ giới đức 
Oai nghi không thiếu sót 
Lòng sạch  như bửu châu  
Để cẩu  chứng P h ật dạo

Đó thuộc về trì giới.
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Và thấy hàng P h ật tử  
Trụ vào sức nhẫn nhục 
Bị kẻ tăng thượng mạn  
Mắng rủ a cùng đánh đập  
Thảy đều hay nhẫn được 
Để cầu  chứng P h ật đạo

Đó thuộc về nhẫn nhục.

L ại thấy có Bồ tá t  
Xa rời sự chơi cười 
Và quyến thuộc ngu si 
Ưa gần gũi người trí 
Chuyên tâm  trừ  loạn động 
Nhiếp niệm ở núi rừng  
T rải ức nghìn muôn năm  
Để cầu  dược P h ật đạo

Đó là tu thiền định

14- L ại thấy vị Bồ tá t
Đồ ăn  uống ngon ngọt 
Cùng trảm  món thuốc thang  
Đem cúng P h ật và tăng  
Áo tố t đồ thượng phục 
Giá đáng đến nghìn muôn 
Hoặc là vô giá y 
Đem cúng P h ật và tảng  
Dùng nghìn muôn ức thứ  
Nhà báu bằng chiên đàn  
Các giường nằm  tố t đẹp  
Để cúng P h ật cùng tảng
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Rừng vườn r ấ t  thanh tịnh  
Bông trá i đều sum sê 
Suối chảy cùng ao tắm  
Cứng dường P h ật và tăng  
Cúng thí như th ế  đó 
C ác đồ cúng tố t đẹp  
Vui vẻ không hề nhàm  
Để cầu  đạo vô thượng

GIẢNG: Đây là cúng dường các đồ vật trang 
nghiêm và thanh tịnh, thuộc bô' thí.

CHÁNH VĂN:

15- L ại có vị Bồ tá t
Giảng nói pháp tịch  diệt 
Dùng cá c  lời dạy dỗ 
Dạy vô số chứng sanh

GIẢNG: Nói pháp tịch diệt tức dạy về pháp 
Niết bàn, là bô" thí pháp.

H oặc thấy vị Bồ tá t  
Quán sát cá c  pháp tánh  
Đều không có hai tướng 
Cũng như khoảng hư không.

Đó là thấu suốt tánh không của các pháp.

Lại thấy hàng P h ật tử  
Tâm  không chỗ mê đắm  
Dùng món dỉệu huệ này
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Mà cầu  đạo vô thượng
Dùng cái diệu huệ vô trướcỂ

CHÁNH VĂN:

16- Ngài Văn Thù Sư Lợi 
Lại có vị Bồ tá t  
Sau khỉ P h ật diệt độ 
Cúng dường xá  lợi P h ật 
L ại thấy hàng P h ật tử  
Xây dựng cá c  tháp miếu  
Nhiều vô số hằng sa 
Nghiêm sức khắp cõi nước 
Bửu tháp r ấ t  cao đẹp 
Đều hăm  nghìn do tuần.
Bề ngang rộng xứng nhau  
Đều hai nghìn do tuần  
Trong mỗi mỗi tháp miếu  
Đều có nghìn tràn g  phan  
Màn châu xen thả xuống  
Tiếng linh báu hòa reo  
Các vị trời, rồng, thần  
Người cùng với phi nhơn 
Hương hoa cùng kỹ nhạc  
Thường đem đến cứng dườngỆ 
Ngài Văn Thù Sư Lợi!
Các hàng P h ật tử  kia 
Vi cúng dường xá  lợi 
Nên tran g  sức tháp miếu  
Cõi quốc giới tự  nhiên  
Thù đặc rấ t  tố t đẹp



Như cây Thiên thọ vương 
Bông kia đương hé nở.

Cúng dường tháp xá lợi.

CHÁNH VĂN:

17- P h ật phóng m ột luồng sáng  
Ta cùng cả  chúng hội 
Thấy nơi cõi nước này  
C ác thứ rấ t  tố t đẹp
Thần lực củ a chư P h ật 
Trí huệ đều hi hữu 
Phóng m ột luồng tịnh quang 
Soi khắp vô lượng cõi 
Chúng ta thấy việc này  
Đặng điều chưa từng có.

GIẢNG:

Tóm tắt lại, chung quy chỉ có một luồng ánh 
sáng phóng ra đó mà thấy suốt cả những việc như vậy 
thì làm sao mà sáng tỏ được việc đó?

CHÁNH VĂN:

18- Xin P h ật tử  Văn Thù
Giải quyết lòng chúng nghi 
Bô'n chứng đều mong ngóng 
Nhìn Ngài và nhìn ta.
Đức T hế Tôn cớ  chi 
Phóng ánh quang minh này?
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P h ật tử  phải thời đáp  
Quyết nghỉ cho chúng mừng.
Có những lợi ích gì
Đức P h ật phóng quang này?
Khỉ P h ật ngồi đạo tràn g  
Chứng đặng pháp thâm  diệu  
Vì muốn nói pháp đó 
Hay là sẽ thọ ký?
Hiện bày các  cõi P h ật  
C ác báu sạch  tran g  nghiêm  
Cùng thấy cá c  đức P h ật  
Đây không phải cớ nhỏ 
Ngài Văn Thù nên biết 
Bốn chứng và ỉong thần  
Nhìn xem  x é t Ngài đó 
Mong sẽ nói những gì?

GIẢNG:

Ngài Di Lặc nói kệ thuật lại về điềm lành Phật 
phóng ánh sáng thấy đủ các việc trên đó, khiến cho 
lòng chúng khao khát trông chờ mà đón nhận pháp vi 
diệu Phật sắp nói ra. Nếu người lanh lợi như Ngài Văn 
Thù thấy ánh sáng đó thì biết được cái gì rồi. Thấy 
ánh sáng đó, rõ được ý Phật muôn nói cái gì, tức thấy 
được ý ngoài lời. Nếu chưa thấy được ý đó thì chờ Ngài 
Văn Thù nói ra cho mình hiểu.

CHÁNH VÃN:

19- Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói 
với Ngài Di L ặc  Đại Bồ tá t  cùng cá c  vị Đại sĩ:
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"Các Thiện nam tử! Như chỗ ta xét nghĩ thời nay 
đức P h ật T hế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp  
vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và  
diễn pháp nghĩa lớn.

C ác Thiện nam tử! Ta từng ở nơi cá c  đức 
P h ật đời quá khứ, th ấy được điềm lành này, 
P h ật kia phóng hào quang đó rổ i liền nói pháp  
lớn. Cho nên b iết ch ắc rằn g  hôm nay đức P h ật  
hỉện hào quang cũng lại như vậy. P h ật vì muôn 
cho chứng sanh đểu đặng nghe b iết pháp m ầu  
mà tấ t  cả  trong đời khó tỉn theo, nên hiện điềm  
ỉành  này.

GIẢNG:

Theo như chỗ Bồ tát Văn Thù xét biết đó Ngài 
thấy rằng: đức Phật sắp nói pháp lớn, mưa pháp vũ 
lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp 
nghĩa lớn, tức là Ngài sắp nói pháp sâu xa vi diệu.

Ngài mới thuật lại, trước kia ở những đời quá 
khứ, Ngài thường gần gũi các đức Phật Ngài cũng thấy 
rõ các đức Phật kia, khi phóng hào quang, ánh sáng 
soi khắp về phương Đông những điềm đó. Sau khi 
phóng như vậy, sẽ nói pháp sâu xaằ

Như vậy pháp Phật sắp nói đây rất khó tin, khó 
hiểu ngầm chỉ pháp đó khó nói, phải hiểu ý sâu xa, 
ngoài lời kìa. Bởi vì khó nói, lời nói không thể đến 
được, cho nên ở đây Ngài hiện điềm lành trước.

Ngài Văn Thù cho biết Phật sắp nói pháp lớn, 
nhưng chưa biết pháp lớn đó là pháp lớn gì, để cho mọi 
người thật khao khát mới nói dễ đón nhận. Đây Ngài 
nói tiếp:
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CHÁNH VẢN:

20- C ác Thiện nam  tử! Như vô lượng vô 
biên a tăng kỳ kiếp về trước, bấy giờ có đức 
Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như lai ứng  
Cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh tú c, Thiện thệ, 
Thế gian giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự trượng  
phu, Thiên nhân sư, P h ật Thế Tôn diễn nói 
chính pháp. Ban đầu, giữa, rố t sau ba chặng đều  
ỉành, nghĩa lý r ấ t  sâu xa. Lời lẽ khéo mầu, 
thuần m ột không tạp , đầy đủ cả tướng phạm  
hạnh thanh bạch.

GIẢNG:

ở  đây Ngài thuật lại ở vô lượng vô biên A tăng 
kỳ kiếp, lâu xa về trước có đức Phật Nhật Nguyệt Đăng 
Minh. Đức Phật này cũng đầy đủ mười hiệu:

- Như Lai: là không từ đâu đến, không đi về đâu 
(vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ). Có chỗ nói, Như Lai là 
những điều Phật nói ra, là những điều Ngài làm được và 
đã làm, gọi là Như Lai. Như là thể như như bất động. 
Lai là đến, có thể có dụng đầy đủ, từ thể như mà đến.

- ứng cúng: là xứng đáng nhận sự cúng dường.
- Chánh biến tri: là biết khắp hết, không rơi vào 

hai bên.
- Minh hạnh túc: là tam minh lục thông đầy đủ
- Thiện thệ: là khéo qua, khéo vượt qua sanh tử.
- Thế gian giải: là hiểu suốt cả thế gian.
- Vô thượng sĩ: là bậc Vô thượng không có ai 

trên. Chính cái tên này có ý nghĩa rất sâu, đem lại 
niềm tin cho mình, sức mạnh vươn lênế
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Gọi là bậc Vô thượng, là không ai trên, nhưng có 
người bằng. Bởi vì, ai ai cũng có Phật tánh, nếu mình 
tu đến viên mãn cũng được thành Phật, cũng được Vô 
thượng, cũng ngang bằng. Đó là ý nghĩ bình đẳng, 
không phải Ngài là bậc tối thượng, rốt cuộc ai tu rồi 
cũng về đó quỳ dưới chân Ngài, không thể ngang được.

- Điều ngự trượng phu: là điều phục mọi người.
- Thiên nhân SƯ: là bậc thầy của cả trời, người.
- Phật Thế Tôn: là bậc giác ngộ tôn quý ở 

trên đời.
Đức Phật này gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh, 

những pháp Ngài nói ra nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ khéo 
mầu, thuần một không tạp, tức là thuần nhất không có 
xen tạp, mà ban đầu, giữa, rốt sau đều lành. Như vậy 
tức là sao?

Những điều Phật nói ra ban đầu cũng là lành, 
giữa cũng là lành, sau cũng là lành thì đó mới thật là 
chân lý. Bởi vì Phật chứng ngộ, từ cái chứng ngộ của 
Ngài, Ngài nói ra. Những điều Ngài nói ra đó là những 
điều Ngài đã đi qua, Ngài đã kinh nghiệm qua chớ 
không phải những điều Ngài suy tưởng, phỏng đoán, 
giả thuyết, không phải như vậy. Mà đây chính Ngài 
kinh nghiệm thể nhận nói ra, cho nên những điều đó 
trước cũng lành, giữa cũng lành, sau cũng lành, luôn 
luôn đều đúng. Không phải những cái thuyết đúng 
trong lúc này nhưng không đúng trong lúc khác, trong 
giai đoạn, chân lý mà có giai đoạn. Còn ở đây lúc nào 
cũng đúng hết.

Ví dụ: Phật nói lý Tứ đế, Ngài nói khổ, có thân 
là đều khổ, từ xưa đến giờ kiểm lại không sai bao giờ.

Như Ngài nói vô thường, sự vật có làm ra,có tạo 
tác vốn là vô thường. Kiểm lại từ trước, sau cho tới bây
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giờ đều đúng như vậy hết. Cho nên đó là đầu, giữa, rốt 
sau đều lành.

CHÁNH VĂN:

P h ật, vì người cầu  dạo Thanh văn nói pháp  
Tứ đê, th oát khỏi sanh, già, bệnh, chết, cứu cánh  
Niêt bàn. Vì hạng cầu  quả Duyên giác, nói pháp  
mười hai nhân duyên. Vì hàng Bồ tá t, nói sáu  
pháp B a la m ật, làm  cho chứng đạo quả Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, thành b ậc Nhất 
th iết chủng trí.

GIẢNG:

Đức Phật vì người cầu đạo Thanh văn, nói Tứ đế 
để thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, chứng đến cứu 
cánh Niết bàn. Vì người cầu Duyên giác nói pháp mười 
hai nhân duyên, Bồ tát thì nói pháp Ba la mật, để 
chứng đến đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Ngài tùy theo căn cơ, trình độ, mong cầu của mỗi người 
mà nói pháp tam thừa, nhưng rốt ráo sau cùng cũng 
đưa đến thành Phật. Cuối cùng cũng đưa đến chỗ đó.

CHÁNH VĂN:

K ế lại có dức P h ật cũng hỉệu N hật Nguyệt 
Đảng Minh, lại có đức P h ật cũng hiệu Nhật 
Nguyệt Đăng Minh. Như th ế  đến hai m uôn dức 
P h ật đều đồng m ột tên , hiệu N hật Nguyệt Đăng 
Minh, đầy đủ mười hiệu, những pháp được nói 
ra  đầu, giữa, sau đều lành.
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GIẢNG:

Kế đó cũng có đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng 
Minh, lại có đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng 
Minh. Như vậy cho tới hai muôn đức Phật cũng hiệu là 
Nhật Nguyệt Đăng Minh. Hết tên đặt, sao có một tên 
hoài vậy? Đó là nghĩa rất sâu xa!

Nhật Nguyệt Đăng Minh là gì?
Nhật, là mặt trờiằ Nguyệt, là mặt trăng. Đăng, 

là đèn. Minh, là sáng. Mặt trời, mặt trăng, đèn, cái 
nào cũng sáng hết. Ban ngày có mặt trời soi sáng 
(Nhật), ban đêm có mặt trăng soi sáng (nguyệt), những 
chỗ mặt trời, mặt trăng soi không tới thì có ánh đèn 
soi tới (đăng). Như vậy là sao? - Tức luôn luôn không 
có lúc nào tối hết. Là chỉ cho nguồn sáng vô biên nơi 
chính mình, nghĩa là không có lúc nào gián đoạn, 
không từng mất, không từng thiếu, không từng vắng 
nơi chính mình. Đây là nhắc nhở mọi người đều có 
nguồn sáng đó, mà việc này không phải mới đây, mà 
nó có từ vô sô" kiếp trước. Tại sao? - Nó sẵn có tự bao 
giờ nhưng tại mình bỏ quên. Đã có sẵn như nhau cho 
nên Phật kế tiếp in nhau không khác. Phật trước cũng 
Nhật Nguyệt Đăng Minh, Phật sau cũng Nhật Nguyệt 
Đăng Minh, mà hai chục ngàn vị cũng Nhật Nguyệt 
Đăng Minh. Nghĩa là cũng một việc đó chưa từng có 
tối, có mờ, không gián đoạn, nhưng chúng ta tự bỏ 
quên vậy thôi.

Vậy, ai cũng có một đức Phật Nhật Nguyệt Đăng 
Minh từ vô sô" kiếp, nhưng mà bỏ quên. Chính vì bỏ 
quên cho nên thấy có tối có mờ, khi mà tỏ sáng được 
mới biết mình có đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh 
luôn luôn sáng ngời chưa từng tối bao giờ.
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Cho nên đức Lục Tổ khi ngộ Ngài đã la lên:
Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh
Đâu ngờ tự tánh vcín tự đầy đủ
ở  đây Phật Phật đồng hiệu, đó cũng là ý chỉ Tri 

Kiến Phật vốn là không có hai. Phật trước, Phật sau 
không có hai, không có sai biệt. Khi chúng ta sống trở 
về nguồn giác rồi thì chỗ thấy như nhau, nếu có chỗ 
thấy biết sai biệt thì cách biệt nhau rồi.

Tổ Lâm Tế có lần Ngài dạy:
- “Quý vị nếu muôn cùng Phật Tổ không khác 

thì chỉ như vậy mà thấy, chẳng nên ngờ vực. Tâm tâm 
quý vị không khác, thì đó gọi là Tổ sông”.

Tâm tâm, niệm niệm nó không sai khác, niệm 
trước niệm sau nó như vậy, không đổi không biến là 
Tổ sông, không cần phải tìm đâu hết. Còn mình niệm 
trước như vậy, niệm sau khác, chưa nói tới thời gian 
dài, chỉ trong vòng một hai niệm thôi thì nó đã khác 
rồi, thì làm sao thây Tổ sống được. Ngài nói tiếp:

- “ Tâm tâm nếu khác biệt, thì tánh tướng cũng 
sai khác”

Tâm mình khác rồi thì thấy rõ muôn sự cũng sai 
biệt. Tâm tâm không khác biệt, thì tánh tướng không 
có khác. Như vậy khi chúng ta sống trở về với nguồn 
tâm, tức nguồn sáng không gián đoạn đó, thì tâm tâm 
in nhau. Tâm mình, tâm Phật cũng in nhau, cùng thấy 
cùng gặp Phật, gặp Tổ rõ ràng.

Bởi vậy mà khi Phật trước, Tổ sau và các vị 
Thiền sư sau nữa, tuy các đời cách xa nhau, nhưng khi 
tỏ ngộ rồi thì chỗ thấy các Ngài giông nhau, nói ra nó 
cũng in nhau, nó hợp nhau. Phật ngày xưa đưa cành 
hoa sen lên khai thị cho Ngài Ca Diếp, tới sau này các 
Tổ thì sao? Như Ngài Bá Trượng, Ngài khai thị cho
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Ngài Quy Sơn Linh Hựu, một hôm bảo Linh Hựu:
- Ông vạch trong lò xem có lửa không?
Linh Hựu bới trong lò, thấy không có, trình với 

Bá Trượng, Ngài bèn đến vạch sâu trong đó, thấy đốm 
lửa, Ngài đưa lên và hỏi:

- Ông nói không, chớ cái này là cái gì?
Linh Hựu liền tỏ ngộằ
ở  chỗ kia Phật đưa cành hoa sen lên. Đây đưa 

đốm lửa lên, chỉ khác cành hoa sen với đốm lửa thôi, 
còn chỗ khai thị là chỗ gì? - Chính là tánh thấy nơi 
mình đó, cái hiện hữu đó. Hai Ngài tuy cách xa nhau 
nhưng chỗ thấy cũng gặp nhau.

Rồi sau này Ngài Quy Sơn có khi đưa phất tử 
lên, có vị lại đưa cây gậyế Trong Kinh Lăng Nghiêm, 
Phật khai thị cho Ngài A Nan, Phật đưa tay lên. Vậy 
mặc dù sông cách xa nhau, khi tỏ ngộ rồi chỗ thấy gặp 
nhau. Cho nên tâm tâm mà không khác biệt rồi thì 
cùng Phật Tổ thấy không hai. Không khác biệt thì 
Phật Phật đồng tên, đồng họ.

Chứng đến chỗ đó rồi đều gặp nhau. Những 
pháp được nói ra cũng cùng chỗ chứng ngộ đó mà nói 
ra, cũng đều đúng với chân lý không sai.

CHÁNH VĂN:

Đức P h ật rố t sau cả , lúc chưa xu ất gia có 
tám  vị Vương tử: người thứ nhất tên  là Hữu Ý, thứ  
hai tên Thiện ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên  
Bửu Ý, thứ năm tên Tăng ý, thứ sáu tên  Trừ Nghi 
Ý, thứ bảy tên  Hướng Ý, thứ tám  tên  Pháp Ý.

Tám  vị Vương tử  đó có oai đức tự  tại, đều  
lãnh trị bốn châu thiên hạ. Nghe Vua cha xu ất
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gia chứng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh  
giác, đều bỏ ngôi Vua cũng xuâ't gia theo, phát 
tâm  đại thừa, hằng tu hạnh thanh tịnh, đều làm  
bậc Pháp SƯ, thuở trước đã từng ở  chỗ nghìn 
muôn đức P h ật vun trồn g các  cội lành.

GIẢNG:

Đây, Ngài thuật thêm cho thấy một điều nữa 
là: đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh rốt sau khi 
chưa xuất gia có tám vị Vương tử. Tám vị này mang 
tên đều chữ “ý “ như vậy có ý nghĩa gì trong đó? Và 
những vị Vương tử đó đều có oai đức tự tại hết, đều 
lãnh trị bốn châu thiên hạ, nhưng khi nghe Vua cha 
xuất gia rồi chứng đạo, liền bỏ ngôi xuất gia theo. Đó 
là nói lên ý gì?

Những hình ảnh nói trong Kinh Pháp Hoa đây 
đều có ý nghĩa sâu xa trong đó. Phải hiểu qua những 
cái đó, nếu theo chữ nghĩa hiểu thì dễ lầm. Tám vị đó 
dều mang tên kèm với chữ ý. Ý tức là chỉ một tâm 
thể. Tám vị Vương tử chỉ cho tám thức, đó là nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý , mạt na thức và a lại da thức. 
Tám thức tuy công dụng có sai biệt nhưng cùng một 
tâm thể thôi.

Mạt na thức (thức chấp ngã): còn gọi là là truyền 
tống thức. Từ trong tàng thức đưa ra, truyền vào.

Bao nhiêu chủng tử của mình thấy nghe ở 
ngoài thì mạt na thức nó đem vô gieo trong tàng thức 
(a lại da thức)ệ Tàng thức giữ trong đó, bởi vậy yêu 
ghét, buồn giận, thương yêu gì đó, nó vừa ồ  ngoài, khi 
gieo vô nó giữ lại ở đó, lúc gặp duyên nó tống ra. Ví 
dụ: bữa nay thấy bực mình với ai, ghét người đó thì
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đem vô để đó, hôm nào gặp mặt thì trong hiện ra, cho 
nên khi gặp người đó là ghét liền. Đó là trong này 
tông ra.

Mình tu là để gạn hết chủng tử đó cho nó sạch. 
Mới đầu gạn chủng tử xấu, chủng tử ác ra ngoài, giữ 
chủng tử lành trở lại, nhưng mà sâu hơn nữa là sao? - 
Lành, dữ phải buông. Bởi vì còn lành còn dữ là còn đối 
đãi. Sống cho trọn vẹn, thấy cho tột cùng cái thể chân 
thật của nó thì cái lành mới tột lành. Còn cái lành đốì 
với cái dữ đó là cái lành có hạn chế.

Như vậy là:
- Nhãn thức cũng có biết phân biệt nơi con mắt.
- Nhĩ thức: biết phận biệt ở lỗ tai, thì cũng biết.
- Tỷ thức: phân biệt nơi lỗ mũi, thì nó cũng biết.
Mỗi cái đều có biết mà có biết tức là đồng có

tâm, bởi vì mê mà theo trần thành ra có sai khác. Nếu 
sống trở về nguồn chân thì cái biết trùm khắp , nó 
dùng lẫn nhau, như trong Kinh Lăng Nghiêm nói: "Sáu 
căn hỗ dụng,dùng thay lẫn nhau”. Trong đây, khi Phật 
chưa xuất gia, thì “Phật” đây chỉ cho “Như Lai tàng” 
còn tại triền, tức là còn trong mê nhiễm. Mỗi người 
chúng ta đều có kho Như Lai, kho Phật đó hết, nhưng 
còn tại triền, còn trong mê trong nhiễm nên có đó mà 
không biết. Chính còn trong mê trong nhiễm nên tâm 
biến thành thức. Tuy nó ở trong cái nhiễm ô đó mà 
không rời thể giác. Bởi vậy, tuy nó phân biệt hơn thua, 
tốt xấu nhưng vẫn còn mang tánh Biết trong đó. Song 
cái biết này là biết theo mê, biết hơn thua, phải quấy, 
biết giới hạn. Khi sông trở về được rồi thì cái biết nó 
tròn khắp, tức biết trở thành giác. Vì vậy ở trong mê 
nó cũng có công năng soi sáng, nhưng soi sáng phân 
biệt các pháp.
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Cho nên tám vị Vương Tử đều có oai đức tự tại 
lãnh trị bốn châu thiên hạ, như các thức, nó phân biệt 
các pháp, các trần từ bốn phương tới. Cũng là ý, tám 
thức này nó không rời thân tứ đại này.

Như vậy tám thức khi Như Lai tàng còn tại 
triền (mê nhiễm) thì tâm biến thành thức, thành ra 
cũng biết phân biệt, nhưng phân biệt còn trong mê 
trong nhiễm. Khi nghe Vua cha xuất gia thì tám vị 
Vương tử cũng xuất gia theo, tức là Như Lai tàng này 
khi xuất triền, là ra khỏi mê thì tám thức cũng chuyển 
theo, chuyển thức thành trí.

Trong nhà Phật, sau khi giác rồi thì các thức đó 
chuyển thành trí, mà chuyển thành trí thì năm thức 
trước chuyển thành Thành Sở tác trí, thức thứ sáu 
chuyển thành Diệu Quan sát trí, thức thứ bảy chuyển 
thành Bình Đẳng tánh trí, thức thứ tám là tàng thức 
chuyển thành Đại Viên cảnh trí, tức là trí tròn sáng 
như gương lớn, không có nhiễm ô gì, cái gì cũng hiện 
trong đó hết.

Còn mạt na thức chuyển thành bình đẳng 
tánh trí, vì lúc còn mê mạt na chấp ngã cho nên 
phân biệt có tôi, có anh, có yêu có ghét, đâu còn bình 
đẳng. Chuyển thành trí rồi, thì quên tướng ta và 
người, tức là thấy rõ bình đẳng hết. Còn các thức kia 
thì cũng chuyển thành trí hết, cho nên Phật xuất 
gia, tám vị Vương tử cũng xuất gia theo. Như vậy để 
cho thấy rõ, tu hành CUỐI cùng đâu có trở thành một 
cái gì khác, mà chính là cái mình dùng hằng ngày 
mà mình mê không biết, chỉ là chuyển tên đó thôi. 
Hồi xưa còn mê nói là thức, bây giờ tỉnh gọi là trí 
vậy thôi, đâu có gì khác trong đóế Cho nên cũng cái 
biết này, cái thấy này, khi mê thì gọi là thấy biết
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của chúng sanh, khi giác ngộ rồi thì thấy biết của 
Phật, gọi là Tri Kiến Phật.

CHÁNH VĂN:

21- Đức P h ật Nhật Nguyệt Đăng Minh, lúc  
đó nói Kinh đại thừa tên  Vô Lượng Nghĩa Xứ  
Giáo Bồ T át Pháp P h ật Sở Hộ Niệm. Nói kỉnh đó 
rồi P h ật ở trong đại chúng, ngồi xếp  bằng nhập  
vào cảnh chánh định Vô lượng nghĩa xứ, thân  và  
tâm  chẳng lay độngế

Khi ấy  trờ i mưa hoa M ạn-dà-la, hoa Ma-ha 
m ạn-đà-ỉa, hoa M ạn-thù-sa, hoa Ma-ha- mạn- 
thù- sa dể rả i trê n  đức P h ật và hàng đại chúngẵ 
Khắp cõi nước P h ật sáu điệu vang động.

22- Lú c dó trong hội, hàng Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, Cận sự nam, Cận sự nữ, Trời, Rồng, Dạ 
xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na 
La, Ma Hầu La Già Nhân, Phi nhân, cùng các vị 
Tiểu Vương v.v..., các đại chúng đó đặng điều chưa 
từng có, mừng rỡ chấp tay một lòng nhìn Phật.

23- B ấy giờ, đức Như Lai từ  tướng lông  
trắn g  giữa chặng m ày phóng ra  luồng ánh sáng  
soi khắp cả  m ột muôn tám  nghìn cõi ở  phương 
Đông, như nay đương thấy ở cõi P h ật nàyệ

Di L ặ c  n ên  b iết! Khi đó tron g hội có  hai 
mươi ức ứ c Bồ tá t  ưa muốn nghe pháp, c á c  vị 
Bồ tá t  ấy  th ấy  án h  sán g chiếu  khắp c á c  cõi 
P h ậ t đặng điều chưa từng có , dều muốn b iết vì 
duyên cớ  gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy  có
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vị Bổ tá t  hiệu Diệu Quang có tám  tră m  người 
đệ tử.

GIẢNG:

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thời đó Ngài 
cũng nói Kinh đại thừa tên Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo 
Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, nói Kinh đó xong cũng 
nhập vào chánh định Vô lượng nghĩa xứ, thì cũng trời 
mưa hoa, đất chấn động, tất cả chúng trong hội cũng 
đều nghi ngờ cũng giông như chuyện ngày nay.

Tức cảnh trước đó cũng giông như ngày nay, 
những điềm lành đó cũng giống như những điềm lành 
ngày nay, vậy để rõ cái việc gì? - Là để nói lên xưa nay 
cũng vốn không hai, mê ngộ cũng đồng một thể thôi. 
Xưa cũng cảnh đó, nay cũng cảnh đó, nhưng Ngài Văn 
Thù thì thấy còn mình không thấy, vì do mê mà thôi. 
Sự thật trong đó chưa từng có cách biệt bao giờ, chỉ 
cần mình mở mắt của Ngài Văn Thù thì biết được 
Phật muốn nói gì rồi,

Mắt Văn Thù là mắt gì? Là mắt trí tuệ. Mà trí 
tuệ đây là chỉ cho căn bản trí hay cũng gọi là bản giác. 
Trí căn bản là trí sẵn có nơi mình, trong nhà Thiền 
gọi là trí vô sư, là trí không thầy dạy. Nên Ngài Văn 
Thù mới thấy thì hiểu liền, có ai dạy đâu, trong khi đó 
ở phần sau Ngài Di Lặc mới nghi. Cũng vậy mình mở 
được căn bản trí đó là mở được trí vô sư thì rõ được 
ánh sáng kia liền. Tóm lại Phật Phật đồng một Diẹu 
pháp đó thôi chứ không có hai. Phật xưa cũng hiện ra 
điềm đó, bây giờ cũng hiện ra điềm đó, Diệu pháp đó 
không hai nhưng vì mình chưa mở được con mắt căn 
bản nên còn chưa hiểu được.
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CHÁNH VĂN:

24- B ấy giờ đức P h ật Nhật Nguyệt Đăng 
Minh từ  trong chánh định mà dậy, vì Diệu 
Quang Bồ tá t  nói kinh Đại thừa tên  Diệu Pháp  
Liên Hoa Giáo Bồ T át Pháp P h ật Sở Hộ Niệm, 
trả i  qua sáu mươi tiểu  kiếp chẳng rời chỗ ngồi.

25- Lú c ấy trong hội, người nghe pháp  
cũng ngồi m ột chỗ đến sáu mươi tiểu  kiếp, thân  
tâm  đều không lay động, nghe đức P h ật nói 
pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. B ấy giờ 
trong chúng không có m ột người nào hoặc là  
thân  hoặc là tâm  mà sanh lưởỉ m ỏỉệ

26- Đức P h ật N hật Nguyệt Đăng Minh 
trong sáu mươi tiểu  kiếp nói Kỉnh đó rồi, liền ở 
trong chứng ma, phạm , sa môn, bà la môn và 
trời, người, a  tu la mà tuyên rằn g: "Hôm nay vào  
nửa đêm, Như Lai sẽ nhập Vô Dư Niết bàn". Khi 
đó có vị Bồ tá t  tên  Đức Tạng, đức P h ật Nhật 
Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho, bảo cá c  Tỳ 
kheo rằn g: "Ông Đức Tạng Bồ tá t  này k ế  đâỵ sẽ 
thành P h ật hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứ n g  
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác".

Đức P h ật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn  
nhập Vô Dư N iết bàn.

GIẢNG:

Trước tiên nhắc đến ở trong hội đó có Bồ tát 
tên là Diệu Quang khi Phật phóng ánh sáng đó rồi 
Phật ở nơi chánh định dậy, vì Bồ tát Diệu Quang đó 
nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật
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Sở Hộ Niệm. Nói Kinh đó trải qua sáu mươi tiểu kiếp 
chẳng rời khỏi chỗ ngồi, trong chúng hội cũng ngồi sáu 
mươi tiểu kiếp.

Bồ tát Diệu Quang là gì? Diệu là mầu nhiệm. 
Quang là ánh sáng. Diệu Quang là ánh sáng nhiệm 
mầu. Anh sáng Diệu Quang là ánh sáng trí tuệ căn bản. 
Đó là trí tuệ không thể nghĩ bàn, tức là muốn ngầm nói 
cái gì? - Muốn nghe pháp này, rõ Tri Kiến Phật này thì 
phải bặt niệm phân biệt, phải từ căn bản trí mà vào.

Sáu mươi tiểu kiếp, tính ra khoảng một tỷ tám 
triệu năm, nói pháp luôn như vậy, ai nghe có tưởng 
tượng nổi không? Pháp ở đâu mà nói hoài vậy? Đây 
muốn chỉ cho ta rõ Tri Kiến Phật vượt ngoài thời gian, 
khái niệm, ơ  đây Ngài nói pháp thời gian dài như vậy 
thân và tâm không lay động, không rời chỗ ngồi. 
Chúng nghe pháp cũng vậy, cũng ngồi đó thân tâm đều 
không lay động trải qua sáu mươi tiểu kiếp, tức là một 
tỷ tám triệu năm mà tưởng như trong khoảng bữa ăn 
thôi, tức quên thời gian. Còn mắc kẹt thời gian là còn 
thấy có lâu, có mau cho nên ngồi nghe một lúc trông 
cho hết giờ để nghỉ. Đó là sông với tri kiến chúng 
sanh, còn sống với Tri Kiến Phật thì quên thời gian.

Đức Phật nói pháp trong sáu mươi tiểu kiếp 
cũng không rời chỗ ngồi, ý nghĩa đó là muốn nói lên 
cái gì?

- Đó là cho dù Ngài nói thế nào, nói Đông nói 
Tây gì đi nữa thì vẫn không rời “một niệm hiện tiền” 
đây thôi. Vậy mình ngồi nghe mà nghe chú tâm, lắng 
lòng nghe thì thời gian dài cũng không rời người nghe 
pháp đây, không rời niệm hiện tiền đó. Rõ được chỗ 
này mình mới thấy ý nghĩa sâu xa trong đó, chớ mình 
không biết đức Phật nói pháp cách gì trải qua thời
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gian dài mà ngồi đó nói hoài, chúng cũng ngồi đó hoài. 
Như vậy, khi người sống trong Tri Kiến Phật đó thì 
quên niệm về thời gian, mới rõ được, mới sông dược 
trong Tri Kiến Phật. Do đó ngồi thiền lâu lâu có những 
giây phút an ổn, mình cảm thấy được chút chút quên 
thời gian, lúc đó mình mới hiểu được phần nào cảnh 
giới này. Khi chúng ta sống dược nhất tâm, sông ngay 
trong hiện tại này, bặt được ý nghĩ lăng xăng đó, quên 
mất ý niệm về thời gian, chúng ta mới nghe được Pháp 
Hoa rõ ràng, còn bây giờ nghe Pháp Hoa bằng cái gì?
- Nghe với tâm đang ngồi đây mà nghĩ nhớ chuyện 
nhà. Vậy ngay đây mà đã rời khỏi chỗ ngồi rồi, chưa 
nói đến mấy mươi kiếp nữa.

Khi Phật nói Kinh Pháp Hoa xong rồi tức qua 
sáu mươi tiểu kiếp đó xong rồi, Ngài tuyên bố: "Tôi 
nay nửa đêm Ta nhập Niết bàn". Sao nói Kinh xong 
tuyên bố nhập Niết bàn? Chỗ này có giông chỗ Ngài 
Sùng Tín đưa đèn cho Ngài Đức Sơn không? Tức là 
Đức Sơn Tuyên Giám, sau khi quảy bộ Thanh Long Sớ 
Sao đi về phương Nam, gặp bà già bán bánh hỏi một 
câu mà đáp không được, Sư mới hỏi, ở đây có Thiền 
sư không, bà già chỉ đến Ngài Sùng Tín. ở  đó, Sư theo 
Ngài Sùng Tín một thời gian, một hôm đứng hầu 
khuya, Ngài Sùng Tín mới bảo:

- Khuya rồi, sao ông không xuông đi?
Sư đi ra thấy trời tối den, bèn trở vào thưa rằng:
- Bên ngoài tốì đen.
Tối đen đó có hai nghĩa, là bên ngoài trời tối 

đen mà tâm Ngài cũng đang tối đen.
Ngài Sùng Tín nói:
- Được rồi! Ông tới ta đốt đèn đưa cho.
Ngài Sùng Tín đốt đèn đưa cho Sư. Sư đưa tay ra
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tiếp nhận, thì ngay đó Ngài Sùng Tín liền thổi tắt. Sư 
liền ngộ.

Lúc cần thì mồi đèn đưa cho, khi lấy thì thổi tắt 
đi. Như vậy có giống ở đây không? - Nói Kinh Pháp 
Hoa cho nghe, nghe xong tuyên bô" nhập Niết bàn. Vậy 
đó là nhắn nhủ mình cái gì? - Phần của Ta nói tới đây 
là xong rồi, nói Pháp Hoa là thổ lộ cho mọi người hết 
rồi, Tri Kiến Phật đó đã nói rõ rồi, bây giờ còn lại là 
gì? - Là phần của các ông. Cho nên, thôi Ta nhập Niết 
bàn. Cũng như ta đưa đèn rồi liền thổi tắt, đó là ông 
tự sáng lên, không ỷ vào Ta. Ý lại, nếu có được gì đi 
nữa cũng là cái vay mượn, cũng là trí hữu sư. ơ  đây 
muốn mình phải phát trí vô sư, sông với trí vô sư đó. 
Ta nhập Niết bàn rồi chỉ còn ông ở đó thì ông phải 
sông dậy thôi. Đó là ý nghĩa rất sâu xa! Chính ông 
sông được như vậy đó thì ông mới giữ gìn, mới truyền 
Pháp Hoa không đoạn dứt đượcẵ Nếu ỷ lại vào Ta, khi 
Ta mất đi thì ông chới với. Trong nhà Thiền có câu: 
"Từ cửa vào thì không phải của báu của nhà mình". 
Nếu báu trong nhà thì trong nhà tự lấy ra xài, còn từ 
cửa vào là thuộc bên ngoài. Do đó ở đây Phật tuyên bô' 
thôi Ta nhập Niết bàn, còn lại là phần dành cho ông.

Khi đức Phật tuyên bố nửa đêm nhập Niết bàn 
thì trong hội đó có vị Bồ tát tên là Đức Tạng, Phật thọ 
ký cho Ngài Đức Tạng kế đó sẽ thành Phật gọi là Tịnh 
Thân Như Lai. Ai thấy có gì lạ không? Nói Kinh thì 
nói cho Ngài Diệu Quang nghe, đối trước với Ngài Diệu 
Quang, nhưng lại thọ ký cho Ngài Đức Tạng. Bởi vì 
Diệu Quang là chỉ cho Ngài Văn Thù, mà Văn Thù tức 
là căn bản tríế Căn bản trí tức là trí căn bản, là trí 
không thầy, là bản giác, giác có ở nơi mọi người thì 
còn thọ ký gì nữa. Do dó thọ ký cho Ngài Đức Tạng.
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Đức Tạng là kho công đức đầy đủ diệu hạnh, chỗ 
sông được trọn vẹn, được viên mãn mới thành Phật, 
với tự thân trang nghiêm thanh tịnh, đó là quả đức. 
Muôn nói lên, ngộ Tri Kiến Phật, rõ được bản giác là 
sẵn đủ tự bao giờ rồi, nhưng còn phải sông, sống cho 
trọn vẹn viên mãn trong đó mới tròn đầy quả đức, thực 
sự thành tựu thanh tịnh pháp thân, thanh tịnh tự 
thân. Quả Phật tới đó mới là trọn vẹn, cho nên thọ ký 
cho ngài Đức Tạng. Đó là điều nhắc nhở cho người học 
Pháp Hoa cũng phải nhớ kỹ, sáng được Pháp Hoa, ngộ 
được Tri Kiến Phật nhưng phải sông được trong đó, 
sông trọn vẹn đầy đủ công đức thì mới xong, chứ không 
phải nghe ngộ là đủ. Cho nên Phật thọ ký cho Ngài 
Đức Tạng mà không thọ ký cho Ngài Diệu Quangế

CHÁNH VĂN:

27- Sau khi đức P h ật diệt độ, Diệu Quang 
Bồ tá t  trì  kỉnh Diệu Pháp Liên Hoa, trả i  tám  
mươi tiểu  kiếp vì người mà diễn nói.

28- Tám  người con củ a P h ật Nhật Nguyệt 
Đảng Minh đều học với Ngài Diệu Quang. Ngài 
Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi dạo 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh gỉácế C ác vị 
Vương tử  đọ cứng dường vô ỉượng trăm  nghìn 
muôn ức đức P h ật đều thành P h ật dạo. VỊ thành  
P h ật sau h ết hiệu là Nhiên Đảng.

29- Trong hàng tám  trăm  người đệ tử  có 
m ột người tên  c ầ u  Danhế Người này ưa tham  
danh lợi, dầu cũng đọc tụng cá c  kỉnh mà chẳng  
thuộc ràn h , phần nhiều quên m ất nên gọi là c ầ u  
Danh. Người này cũng do có trồng cá c  nhơn
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duyên căn  lành nên đặng gặp vô lượng trăm  
nghìn muôn ức đức P h ật mà cúng dường cung  
kính tôn trọng khen ngợiế

30- Di L ặc nên bỉếtỉ Lúc đó Diệu Quang Bồ 
tá t đâu phải người nào xa  lạ, chính là Ta đấy, còn  
Cầu Danh Bổ tá t là Ngài đấy.

Nay thấy điềm lành này cùng với xưa không 
khác. Cho nên ta xé t nghĩ, hôm nay đức P h ật Như 
Lai sẽ nói kinh Đại thừa tên  Diệu Pháp Liên Hoa 
Giáo Bồ Tát Pháp P h ật Sở Hộ Niệm.

Bấy giờ, Ngài Văn Thù Bồ tá t ở  trong đại 
chúng, muốn tuyên lại nghĩa trên  mà nói kệ rằng:

GIẢNG:

Phật thọ ký xong, Ngài nhập Niết bàn rồi, sau 
đó Bồ tát Diệu Quang trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
tám mươi tiểu kiếp, vì người khác mà diễn nói, tức là 
tiếp nối giữ gìn Kinh Pháp Hoa hay giữ gìn Tri Kiến 
Phật đó. Mà muốn tiếp nối, giữ gìn Tri Kiến Phật hay 
kinh Pháp Hoa đó, phải là cái gì? Phải là căn bản trí 
hoặc là trí vô sư, cho nên ở đây Bồ tát Diệu Quang trì 
Diệu Pháp Liên Hoa tám mươi tiểu kiếp, Ngài trì liên 
tục. Bởi cái trí sẵn nơi mình, chính trí đó nó mới giữ 
gìn liên tục được, còn trí hữu sư thì nó sẽ có gián đoạn, 
lấy cái trí đó mà giữ gìn Pháp Hoa thì khó được liên 
tục. Rồi tám người con của đức Phật Nhật Nguyệt 
Đăng Minh đó đều học với Ngài Diệu Quang, Ngài 
Diệu Quang cũng dạy bảo cho khiến đều vững bền nơi 
đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác và những 
người con này cũng từng cúng dường vô lượng đức Phật 
rồi sau đó cũng đều thành Phật, Phật cuối cùng ià
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Phật Nhiên Đăng, mà Nhiên Đăng là thầy của đức 
Phật Thích Ca.

Tám người con đó là chỉ cho tám thức, tám thức 
nó đều nương theo căn bản trí, tức là nương theo Ngài 
Diệu Quang mà học. Như vậy để thấy rõ, khi mê thì 
nó là thức, khi giác thì nó là trí. Ngay điểm này ta 
hiểu thêm ý nghĩa gì? Nó có cố định không? Không 
có tánh cố định gì hết. Thức nó không phải cố định là 
thức mà khi giác thì nó chuyển thành trí rồi. Do đó, 
tám thức nó vốn là tánh không, không có tánh cố định. 
Mà tánh không, tức là tám thức đều vô ngã, nhưng 
mình lại chấp ngã, chấp nó cố định đó là mê lầm. Hiểu 
được như vậy, thì chính ngay cái suy nghĩ của mình 
đây, khéo chuyển thì nó sẽ đi đến cái gì? Cái suy nghĩ 
này, thay vì nó suy nghĩ hơn thua, phải quấy, đông tây 
bây giờ hãy suy nghĩ đến chỗ không suy nghĩ xem. 
Song chỗ không suy nghĩ làm sao suy nghĩ? Thì ngay 
đó nó bặt suy nghĩ rồi! Mà bặt suy nghĩ thì nó chuyển 
thành trí, căn bản trí hiện ra. Nếu khéo ứng dụng thì 
chính ngay cái tâm suy nghĩ này, mình chuyển nó liền 
tỏ ngộ ngay không cần phải tìm đâu xa.

Mà nếu ngay chỗ suy nghĩ này, mình suy nghĩ 
đến chỗ bặt suy nghĩ thì bừng sáng dậy, và chỗ bừng 
sáng dậy là gì? Đó là Nhiên Đăng chớ gì! Cho nên 
Phật cuối cùng là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là cái đèn 
nó bật cháy và đó là thầy của Phật Thích Ca. Tới đây 
có ai nghi cái gì không? Tám vị Vương tử đó theo học 
với Ngài Diệu Quang, CUỐI cùng rồi cũng đều thành 
Phật, cũng đều phựt cháy hết, cuối cùng là vị Nhiên 
Đăng. Như vậy, mấy vị học trò đều thành Phật hết, 
còn Ngài Diệu Quang thì sao không thấy thọ ký thành 
Phật? Diệu Quang tức Ngài Văn Thù, cũng không thấy
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thọ ký thành Phật, cũng còn là Văn Thù? Bởi vì, Ngài 
là căn bản trí rồi. Đó là một ý, thành Phật cũng không 
phải là thành một cái gì khác, mà là thành cái sẵn có 
đã bị bỏ quên thôi. Bởi vậy, chính cái “diệu quang” 
tức cái ánh sáng nhiệm mầu sẵn có, là thầy của các 
đức Phật. Các đức Phật thành Phật cũng là thành cái 
săn có đó chớ không phải cái gì khác. Đến đây ai thấy 
được cái Diệu Quang chưa?

Rồi thêm một đoạn nữa, trong hàng tám trăm 
đệ tử của Ngài Diệu Quang đó, có người tên là cầu 
Danh, cầu Danh tức là đi theo danh lợi, tiếng tăm, cho 
nên nói người này ưa danh lợi, tiếng tăm, dầu có đọc 
tụng nhưng không có thuộc kinh. Theo danh tướng thì 
làm sao thuộc kinh Pháp Hoa này nổi! Nhưngdo có 
trồng nhân duyên căn lành, có gần gũi các đức Phật 
nên cuối cùng cũng được thọ ky thanh Phật. Do đó 
Ngài Văn Thù nói, Diệu Quang đó không ai khác, 
chính là ta đây; còn cầu Danh là ông - là Ngài Di Lặc. 
Ngài Di Lặc đó cũng được gặp Phật Thích Ca thọ ký 
sau này sẽ thành Phật. Như vậy, Cầu Danh cũng được 
thọ ký thành Phật, thì ở đây có ai mất phần không?

Hiện tại đây chúng ta đang sống với cái gì? - Với 
cầu danh, với vọng tưởng chứ gì? Tức sống với các thức 
tưởng phân biệt đó, nếu khéo chuyển rồi cũng thành 
Phật. Mình biết rõ cái vọng tưởng đó nó là không thật 
thì không lâm các vọng tưởng đó. Chính ngay suy nghĩ 
mà bặt suy nghĩ thì nó bừng sáng lên, tánh giác hiện 
tiền. Để thấy rõ, mỗi người chúng ta ngồi đay đều là 
những vị Phật tương lai, nếu khéo biết chuyển. Cho 
nên ở đây rốt lại Ngài Văn Thù nói ra, Diệu Quang đó 
chính là ta, còn Câu Danh chính là ông chứ không có 
ai khác. Đó cũng là ý nghĩa, xưa nay không rời ngay
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một niệm hiện tiền này, chớ kẹt vào niệm xưa nay đó 
chính trước mắt đây liền cách biệt.

Do đó, Ngài Văn Thù kết thúc, nay thấy điềm 
lành này cùng với xưa không khác, xét biết rõ đức 
Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên 
Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nay với xưa 
không khác, thấy rõ như vậy. Phật chưa nói, chưa xuất 
định nhưng Ngài Văn Thù thấy đó đã biết rồi. Vậy là 
do cái gì? - Do căn bản trí thầm hiểu được Phật muốn 
nói. Chúng ta khéo mở được con mắt đó thì mình cũng 
thấy được chỗ chưa nói của đức Phật đó. Chính thấy 
chỗ chưa nói của Phật đó mới thấy được chỗ tột cùng. 
Còn thấy chỗ đã nói thì sao? - Thấy chỗ đã nói là thấy 
theo chỗ phân biệt rồi. Cho nên khi Phật đã nói rồi 
nhưng mình cũng phải từ chỗ đã nói đó mà thấy chỗ 
chưa nói kia, còn nếu theo chỗ đã nóimà hiểu tức là 
theo đuôi. Chỗ này phải nghiền ngẫm cho kỹ mới thấy 
chỗ sâu xa của Phật!

Như vậy ngày xưa cũng cái thấy cái nghe này, 
rồi bây giờ cũng cái thấy cái nghe này, cho nên Ngài 
Văn Thù lúc xưa, ở chỗ đức Phật Nhật Nguyệt Đăng 
Minh dó thì Ngài cũng cái thấy cái nghe này, rồi ngày 
nay ở chỗ Phật Thích ca cũng cái thấy cái nghe này 
Ngài biết rõ, thì mình bây giờ nếu khéo cũng sẽ thấy 
rõ. Chính ngày xưa cũng thấy nghe đó, bây giờ cũng 
cái thấy nghe đó thì có hai, ba gì đâu. Chưa ngộ còn 
đợi gì nữa? Tri Kiến Phật là ngay chỗ đó, còn gì nữa; 
chỉ là mình đừng xen những cái khác vào thôi. Cũng 
ngay chỗ thấy nghe này đừng xen những cái khác vào 
là xong!

Trong Sử thiền có kể: có vị Tăng đến hỏi Ngài 
Linh Vân:
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- Khi Phật chưa ra đời thì thế nào?
Ngài Linh Vân lấy cây phất tử đưa lên (đó là 

Phật chưa ra đời).
Sau đó ông Tăng hỏi tiếp:
- Khi Phật ra đời thì như thế nào?
Ngài cũng đưa cây phất tử lên.
Vậy có gì sai khác? Mà cái gì là cái Phật trước 

khi chưa ra đời? - Chính là cái đang ngồi đó. Thành ra 
chính cái đó khi Phật chưa ra đời và sau khi ra đời 
cũng không rời cái đó. Nhưng mình không sống được 
ngay cái đó, mà còn thêm trong đó cho nên thanh ra 
sai biệt. Nếu rõ được ngay chỗ đó rồi thì ở đây thấy 
được Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Kế đó Ngài Văn Thù 
mới thuật lại bài kệ:

CHÁNH VẨN:

31-Ta nhớ thuở quá khứ  
Vô lượng vô số kiếp 
Có P h ật Nhơn Trung Tôn  
Đức Thế Tôn nói pháp  
Độ vô ỉượng chúng sanh  
Vô số ức Bồ tá t  
Khiến vào trí  huệ P h ật

GIẢNG:

Đây nhắc lại đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, 
từ vô lượng vô số kiếp về trước, Phật ra đời, độ vô 
lượng chúng sanh cũng đều nhắm vào trí huệ Phật. Đó 
là bản hoài của Phậtễ
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CHÁNH VẢN:

32- Khi P h ật chưa xu ất gia 
Có sanh tám  Vương tử  
Thấy Đại Thánh xu ất gia 
Cũng theo tu Phạm  hạnh

GIẢNG:

Nhắc lại khi Phật chưa xuất gia có tám vị Vương 
tử, khi Phật xuất gia thì tám vị đó cũng xuất gia theo.

CHÁNH VĂN:

33- P h ật nói kinh Đại thừa 
Tên là "Vô Lượng Nghĩa"
Ở trong hàng đại chúng  
Mà vì rộng tỏ bày.
P h ật nói kinh ấy rồi 
Liền ở trong pháp tòa  
Xếp bằng nhập chánh định 
Tên "Vô Lượiig Nghĩa Xứ.”
Trời rưới hoa Mạn dà 
Trống trờ i tự  nhiên vang  
C ác trời, rồng, quỷ, thần  
Cúng dường đấng Nhơn Tôn 
T ất cả  cá c  cõi P h ật
Tức thời vang động lởn.

GIẢNG:

Đây nói về đức Phật nói kinh "Vô Lượng Nghĩa",
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sau khi nói xong Ngài bèn nhập định tên là "Vô Lượng 
Nghĩa Xứ", lúc đó trời rưới hoa, đất chấn động. Thuật 
lại việc đó, người nghe thì ai cũng tưởng vào một thời 
xa xôi nào đó. Nhưng đất chấn động vang như vậy, nó 
còn vang cho đến ngày nay, có ai nghe được không? 
Tiếng vang chấn động đất, vậy đất này là đất gì? - Đó 
là đất tâm. Tiếng vang đó còn vang đến ngày nay, ai 
khéo nghe tiếng vang đó thì sao? - Thì tự nhiên là thấy 
trời mưa hoa, cảm được trời mưa hoa và nghe được 
Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa, thấy được Phật nhập 
chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ đó.

CHÁNH VÃN:

34- P h ật phóng sáng gỉữa m ày  
Hiện cá c  việc hy hữu 
Ánh sáng chiếu phương Đông 
Muôn tám  nghìn cõi Ph ật.
B ày sanh tử  nghiệp báo  
Của tấ t  cả  chúng sanh  
L ại thấy cá c  cõi P h ật  
Dùng các  báu tran g  nghiêm  
Màu lưu ỉy, pha lê 
Đây bởi P h ật quang soi.

GIẢNG:

Đây là nói Phật phóng ánh sáng từ lông trắng 
giữa chặng mày, chiếu về phương Đông, một muôn 
tám nghìn cõi, soi thấy hết nghiệp báo của chúng 
sanh ở trong sáu đường, cho đến cảnh trang nghiêm ở 
cõi Phật, màu lưu ly, pha lê đều thấy rõ hết. Đó là
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muốn nói lên cái gì? - Trong ánh sáng đó tịnh uế gì 
cũng hiện trong đó hết, không thiếu. Vậy còn tìm đâu 
xa chi nữa Đó là nhắc nhở cho mình thấy lại ánh 
sáng đó là cái hay, còn theo tướng tịnh uế là theo 
chiều mê.

CHÁNH VĂN:

35- L ại thấy những trời, người 
Rồng, thần, chúng dạ xoa  
Càn th át, Khẩn na ỉa
Đều cúng dường P h ật mình.

GIẢNG: Thấy trời, người, rồng, thần, dạ xoa.

CHÁNH VĂN:

36- L ại thấy cá c  Như Lai
Tự nhiên thành P h ật đạo  
Màu thân  như núi vàng  
Đoan nghiêm  r ấ t  đẹp m àu  
Như trong lưu ly sạch  
Hiện ra  tượng chơn kim  
T hế Tôn trong đại chúng  
Dạy nói nghĩa thâm  diệu

GIẢNG:

Đây là thấy thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ 
của các đức Phật. Và tự nhiên thành Phật đạo nói 
pháp vi diệu, tức là sao? Thành Phật là thành tự
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nhiên, ý nói thành Phật tức là thành cái sẵn có đó, 
chớ không phải thành cái bên ngoài, thành mà không 
có chỗ thành.

CHÁNH VẨN:

37- Mỗi mỗi cá c  cõi P h ật  
Chúng Thanh văn vô số  
Nhơn P h ật quang soi sáng  
Đều thấy đại chúng kia  
H oặc có cá c  Tỳ kheo
Ở tạ i trong núi rừng  
Tỉnh tấn  giữ tịnh giới 
Dường như gìn châu sáng

GIẢNG: Nhân cái ánh sáng của Phật mà thấy 
các Tỳ kheo trì giới, tu hành tinh tấn thanh tịnh.

CHÁNH VĂN:

38- Lại thấy cá c  Bồ tá t  
B ố thí nhẫn nhục thảy  
Số đông như hằng sa 
Đây bởi sáng P h ật soi.
L ại thấy hàng Bồ tá t  
Sâu vào cá c  Thiền định 
Thân tâm  lặng chẳng động 
Để cầu  đạo vô thượng.
Lại thấy cá c  Bồ tá t
Rõ tướng pháp tịch  diệt 
Đều ở  tạ i nước mình 
Nói pháp cầu  P h ật đạo.



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẲNG LỤC 90

GIẢNG:

Đây là nói các Bồ tát tu hành bố thí, nhẫn nhục. 
Còn các Bồ tát tu Thiền định cầu Phật đạo thì rõ được 
các pháp tướng tịch diệt. Thấy rõ ở ngay nước mình 
cũng nói pháp cầu Phật đạo, chớ khỏi phải đi đâu xa. 
Ý nói nơi mình có đủ, khỏi cần ở đâu khác.

CHÁNH VĂN:

39- B ây giờ bốn bộ chúng
Thấy P h ật Nhật Nguyệt Đăng 
Hiện sức thần  thông lớn 
Tâm  kia đều vui mừng 
Mỗi người tự  hỏi nhau  
Việc này nhơn duyên gì?

GIẢNG:

Đây nói về bốn chúng khởi nghi, thấy rõ đó 
nhưng vẫn chưa nhận biết được, vậy có giông như mình 
không? Thấy đó, gặp nhau đó mà không biết nhau!

CHÁNH VĂN:

40- Đấng của trời, người thờ  
Vừa từ  chánh định dậy  
Khen Diệu Quang Bồ tá t  
Ông là m ắt củ a đời 
Mọi người đều tin về 
Hay vưng giữ tạn g pháp  
Như pháp củ a ta  nói
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Chỉ ông chứng biết được.
Đức P h ật đã ngợi khen  
Cho Diệu Quang vui mừng 
Liền nói kinh Pháp Hoa 
T rải sáu mươi tiểu  kiếp- 
Chẳng rời chỗ ngồi ấy  
Ngài Diệu Quang pháp SƯ 
Trọn đều hay thọ trì  
Pháp thượng diệu củ a P h ật.

GIẢNG:

Đây là Phật xuất định khen Bồ tát Diệu Quang, 
ngầm chỉ cho mọi người thầm cảm thông chỗ mà tình 
thức không thể xen vào biết được. Tức là chỗ tâm 
tương ưng, người ngoài khó suy nghĩ biết. Trong đây 
Phật khen Diệu Quang rồi nói:

“Ông là mắt của đời
Hay vâng giữ tạng pháp
Như pháp của ta nói
Chỉ ông chứng biết được”

Đó là thầm cảm thông với nhau, còn người ngoài 
dùng trí suy nghĩ thì không biết được. Phật khen ngợi 
cho Ngài Diệu Quang vui mừng rồi, nói kinh Pháp Hoa.

CHÁNH VĂN:

41- P h ật nói kỉnh Pháp Hoa 
Cho chúng vui mừng rồi 
Liền chính ngay trong đó
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B ảo hàng chúng trời, người 
C ác pháp "nghĩa th ật tướng"
Đã vì các  ồng nói 
Nay ta  giữa đêm này  
Sẽ vào cõi Niết bàn  
P h ải m ột lòng tỉnh tấn  
Rời cá c  sự buông ỉung 
Các P h ật rấ t  khó gặp  
ứ c  kiếp được m ột lần.

GIẢNG:

Đây Phật tuyên bô', Ngài sắp nhập Niết bàn. Coi 
như về pháp sâu xa nghĩa thật tướng đó đã nói hết rồi, 
bây giờ Ngài nhập Niết bàn, trả lại phần còn lại cho 
các ông.

CHÁNH VĂN:

42- C ác con củ a P h ật thảy  
Nghe P h ật sắp nhập diệt 
Thảy đều lòng buồn khổ 
P h ật sao gấp diệt vậy?
Đấng Thánh Chứa Pháp Vương
An ủi vô lượng chúng
Nếu lúc ta  diệt độ
C ác ông chớ lo sỢ
Đức Tạng Bổ tá t  đây
Tâm  đã được thông thấu
Nơi vô lậu  th iệt tướng
K ế đây sẽ thành P h ật
Tên hiệu là Tịnh Thân
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Cũng độ vô lượng chứng

GIẢNG:

Đây đức Phật thọ ký cho Bồ tát Đức Tạng. Thấy 
chúng buồn khổ, Ngài bảo các ông không phải buồn 
khổ rồi Ngài an ủi thêm, nói các ông chớ có lo sợ, Bồ 
tát Đức Tạng kế tiếp đây sẽ thành Phật, sẽ độ vô 
lượng chúng sanh. Là nói lên, khi có tướng, có sanh, 
có diệt thì đó là giả tướng thôi. Còn thật tướng vẫn 
hằng hữu không có mất bao giờ, chớ có lo buồn. Thấy 
Phật nhập diệt đó là tướng giả, tướng sanh diệt, còn 
Phật thật có sanh diệt gì đâu mà lo buồn.

CHÁNH VĂN:

43- Đêm dó P h ật d iệt độ 
Như củi h ết lửa tắ t  
Chia phân cá c  xá  lợi 
Mà xây vô lượng tháp.
Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni 
Sô' đông như hằng sa 
L ại càng thêm  tinh tấn  
Để cầu  đạo vô thượng.

GIẢNG: Đây nói Phật diệt độ, chúng đệ tử xây 
tháp cúng dường.

CHÁNH VẢN:

44- Diệu Quang pháp SƯ ấy  
Vâng giữ P h ật pháp tạng
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Trong tám  mươi tiểu  kiếp  
Rộng nói kỉnh Pháp Hoa 
Tám  vị Vương tử  đó 
Được Diệu Quang dạy bảo 
Vững bền đạo vô thượng 
Sẽ thấy vô số P h ật 
Cúng dường các  P h ật xong  
Thuận theo tu đại đạo  
Nối nhau đặng thành P h ật  
Chuyển thứ thọ ký nhau  
Đấng P h ật rố t sau cả  
Hiệu là P h ật Nhiên Đảng 
Đạo SƯ củ a thiên tiên  
Độ th oát vô lượng chúng.

GIẢNG:

Đây nói Ngài Diệu Quang tiếp tục thọ trì kinh 
Pháp Hoa, tám vị Vương tử theo học với Ngài cuối cùng 
đều thành Phật, rốt sau cả là Phật Nhiên Đăng.

CHÁNH VÃN:

45 -Diệu Quang pháp sư đó 
Có một người đệ tử 
Tâm  thường C Ư U  biếng trễ  
Tham ưa nơi danh lợi 
Cầu danh lợi không nhàm  
Thường đến nhà sang giàu  
Rời bỏ việc tụng học  
Bỏ quên không thông thuộc 
Vì bởi nhơn duyên ấy
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Cũng tu các  nghiệp lành  
Đặng thấy vô số P h ật 
Cứng dường cá c  đức P h ật  
Thuận theo tu đại đạo 
Đủ sáu Ba la m ật 
Nay gặp đấng Thích Ca 
Sau đây sẽ thành P h ật  
Hiệu rằn g  P h ật Di L ặ c  
Rộng độ hàng chúng sanh  
Số đông đến vô lượng.

GIẢNG:

Đây nói về Ngài cầu Danh là vị đệ tử Ngài Diệu 
Quang. Ban đầu là cầu danh, do tham ưa danh lợi 
nhưng do cũng có trồng căn lành và gần gũi các đức 
Phật, nên chuyển tâm tu các công đức lành, cúng 
dường chư Phật rồi cũng thấy vô số Phật. Cuối cùng rồi 
cũng được thọ ký thành Phật.

CHÁNH VĂN:

46 - Sau P h ật kia diệt độ 
Lười biếng đó là Ngài 
Còn Diệu Quang pháp SƯ 
Nay thời chính là ta.
Ta thấy P h ật Đăng Minh 
Điềm sáng trư ớc như th ế  
Cho nên biết rằn g  nay  
P h ật muốn nói Pháp Hoa 
Tưởng nay như điềm xưa  
Là phương tiện  củ a P h ật.
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Nay P h ật phóng ánh sáng  
Giúp bày nghĩa th ật tướng 
C ác người nay nên biết 
Chắp tay  m ột lòng chờ  
P h ật sẽ rưới nước pháp  
Đầy đủ người cầu  đạo 
C ác người cầu  ba thừa  
Nếu có chỗ nghỉ hối 
P h ật sẽ dứt trừ  cho 
Khiến h ết không còn thừa.

GIẢNG:

Đây nói rõ Diệu Quang chính là Ngài Văn Thù 
hiện tại, còn cầu Danh là Ngài Di Lặc. Vậy, xưa chính 
là nay chớ không gì khác, xưa nay không từng xa cách. 
Muốn nhắc, ngay niệm hiện tiền này, mình khéo soi lại, 
sống ngay đây liền rõ được chỗ sâu xa đó. Phật nói rõ:

“Điềm sáng trước như thế 
Cho nên biết rằng nay 
Phật muốn nói Pháp Hoa”

Và đây là Ngài đã thổ lộ rõ ràng: “phóng ánh 
sáng đó, là giúp bày ngầm chỉ nghĩa thật tướng”. Khỏi 
cần phải nói nhiều, đó là Ngài thổ lộ cho mình thấy rõ 
ràng, thấy ánh sáng đó là phải thầm hội cái thật 
tướng, chớ không phải thấy ánh sáng đó rồi mê mờ 
chạy theo ánh sáng đó.

Vậy ngay một phẩm Tựa này, tuy Phật chưa nói 
lời nào nhưng đã ngầm hiển hiện, chỉ rõ cái diệu pháp 
trong đó rồi.
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Bởi vì, Diệu Pháp, nó là chỗ ngôn ngữ không thể 
nói đến được, cho nên tạm dùng hình ảnh phóng 
quang, hình ảnh Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Bồ tát 
Văn Thù, Bồ tát cầu Danh, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Diệu 
Quang, những hình ảnh đó thầm tỏ bày cho mình 
ngầm thấy được lý sâu xa mà ngôn ngữ không thể nói 
đến được. Nếu người khéo nhận ngay nơi tướng sáng 
đó, liền rõ cảnh giới Pháp Hoa hiện bày khắp các nơi. 
Cho nên trong nhà Thiền nói là núi xanh trước mắt, 
chim kêu bên tai đều hiển bày nghĩa thật tướng, nếu 
mình khéo thấy.

Có một Thiền sư đọc kinh Pháp Hoa tới câu:

“Chư pháp tùng bản lai 
Thường tự tịch diệt tướng”

Các pháp xưa nay tướng nó vốn là tịch diệt, lặng 
lẽ, ông nghi: bây giờ có lặng lẽ gì đâu? Tướng này là 
cây cối trước mắt, gió động, người qua, người lại sanh 
diệt rõ ràng, tại sao nói các pháp xưa nay vốn là lặng 
lẽ? Ong nghi thời gian dài suốt bao nhiêu năm trời, 
một hôm tới mùa Xuân ông ngồi, nghe chim hoàng 
oanh hót trên cành, bỗng liền tỏ ngộ. Ông làm thêm 
hai câu kế đó là:

“Chư pháp tùng bản lai 
Thường tự tịch diệt tướng 
Xuân đáo bách hoa khai 
Hoàng oanh đề liễu thượng”

Có nghĩa,”các pháp xưa nay nó vốn tự vắng lặng, 
nhưng Xuân đến trăm hoa nở, hoàng oanh hót trên cành”.
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Tướng thường lặng lẽ chỉ cho thể, thể thì thường 
lặng lẽ, nhưng khi duyên đến nó hiện rõ nên gọi là 
chân không mà diệu hữu. Tướng lặng lẽ đây không 
phải là một bề im phăng phắc, mà khi duyên đến thì 
nó hiện rõ mọi nơi mọi chỗ, đâu đâu cũng hiện bày cái 
thể thật tướng đó. Cho nên ngay các tướng hiển bày 
trước mắt đây, liền rõ được thật tướng lặng lẽ đó, chớ 
không rời những cái này.

Vậy, nếu mình khéo nhận được tướng sáng đó 
thì rõ được cảnh giới Pháp Hoa hiện bày khắp nơi, 
chỗ nào nó cũng đều hiện bày. Mà muốn rõ cái diệu 
pháp này, trước phải thấu suốt kinh Vô Lượng Nghĩa, 
nên Phật nói kinh này trước. Kinh Vô Lượng Nghĩa 
đó là kinh gì? - Vô Lượng Nghĩa là nghĩa vô lượng 
không đếm hết, không tính hết, chỗ ngôn ngữ không 
thể nói đến.

TÓM TẮT:

Phẩm này, Phật ban đầu ở núi Linh Thứu, 
chúng Thanh văn hữu học, vô học, Bồ tát, trời, rồng, 
bát bộ, cả Vua A Xà Thế cũng đều có mặt ở trong pháp 
hội đó. Phật trước nói kinh Vô Lượng Nghĩa, sau nhập 
chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, từ đó trời mưa hoa, 
đất chấn động, rồi Phật từ ánh sáng giữa chặng lông 
mày mới phóng ra, soi khắp bao nhiêu cõi nước ở 
phương Đông, trong đó hiện hết cảnh giới phàm thánh 
đều có đủ . Sau đó, chúng hội khởi nghi hỏi Bồ tát Văn 
Thù. Bồ tát Văn Thù mới thuật lại những việc xưa kia 
mà Ngài đã từng thấy hai muôn đức Phật Nhật Nguyệt 
Đăng Minh, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng 
khi Phật chưa xuất gia có tám vị Vương tử, sau khi



PHẨM TựA 99

Phật xuất gia thành đạo thì tám vị Vương tử đó cũng 
xuất gia theo và đồng theo học với Bồ tát Diệu Quang. 
Phật lúc đó cũng như ngày nay nói kinh Vô Lượng 
Nghĩa, cũng nhập chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, 
cũng phóng quang, sau đó cũng nói kinh Pháp Hoa 
giông như việc ngày nay, xưa nay nó không khác. Nói 
kinh Pháp Hoa rồi, tuyên bô" nửa đêm nhập Niết bàn, 
thọ ký cho Bồ tát Đức Tạng. Sau đó Bồ tát Diệu Quang 
trì kinh Pháp Hoa trải tám mươi tiểu kiếp.

Ngài Diệu Quang có đệ tử tên là cầu Danh, vì 
tham ưa danh lợi đó cho nên học rồi mà không thuộc 
kinh. Nhưng do có trồng các căn lành, gặp nhiều đức 
Phật, cuối cùng cũng được thọ ký thành Phật. Sau cùng 
Ngài Văn Thù mới nói rõ, Diệu Quang chính là ta, còn 
Cầu Danh chính là ông, thì không có ai khác hết. Xưa 
tức là nay đây. Như vậy thấy rõ điềm này cũng như 
điềm xưa nên biết chắc Phật sẽ nói Pháp Hoa.

Nếu chúng ta ngày nay thấy được ánh sáng đó 
ngay chính mình đây, thì biết rõ Pháp Hoa dễ dàng. 
Như vậy, mở đầu kinh Pháp Hoa xuất hiện trước là 
Ngài Văn Thù Sư Lợi khơi mào. Văn Thù đó là chỉ cho 
căn bản trí, muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta cũng 
phải khéo mở sáng được căn bản trí nơi mình, tin 
nhận căn bản trí nơi mình đó, lấy đó làm cái nhân để 
tiến tu thì quả chân thật sẽ đến.
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'4  ' 2 - PHẨM PHƯƠNG TIỆN

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn từ chánh dịnh an 
lành mà dậy, bảo Ngài Xá Lợi P h ất: 'T rí huệ của  
các đức P h ật rấ t  sâu vô lượng, môn trí huệ đó 
khó hiểu khó vào, tấ t cả  hàng Thanh văn cùng  
Bích Chi P h ật đều không biết được. Vì sao?

P h ật đã từng gần gũi trăm  nghìn muôn ức 
vô số các  đức P h ật, trọn  tu vô lượng đạo pháp  
của các  đức P h ật, dõng mãnh tinh tấn , danh tốt 
đồn khắp, trọn  nên pháp rấ t sâu chưa từng có, 
theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu.

Xá Lợi Ph ất! Từ khi ta  thành P h ật đến nay, 
các món nhân duyên, các  món thí dụ rộng nói 
ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng 
sanh, làm  cho xa lìa  lòng chấp. Vì sao? Đức Như 
Lai đã đầy đủ phương tiện, tri kiến và ba la mật.

Xá Lợi Phất! Tri kiên của Như Lai rộng lớn
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sâu xa, đức vô lượng vô ngại lực, vô sở úy, thiền  
định, giải th oát tam  muội, đều sâu vào không  
ngằn m é, trọn  nên tấ t  cả  pháp chưa từng có.

Xá Lợi Phất! Như Lai hay các món phân biệt, 
khéo nói các pháp lời lẽ êm dịu vui đẹp lòng chúng. 
Xá Lợi Phất! Tóm yếu mà nói dó, vô lượng vô biên  
pháp vị tằng hữu, đức Ph ật thảy đều trọn nên.

GIẢNG:

Tới phần này là Phật từ chánh định dậy, trước 
khi nói ý nghĩa này, nói qua ý nghĩa phẩm phương 
tiện, vì sao phẩm này gọi là phẩm phương tiện?

Phương: là phương pháp, cách thức.
Tiện: là tiện lợi, thích ứng khéo léo, nói đủ là 

thiện xảo phương tiện để giúp cho người đạt đến chô 
mong muốn.

Vì trí tuệ giác ngộ của Phật, là trí tuệ siêu việt, 
nó vốn vượt ngoài ngôn ngữ, cũng như tâm suy nghĩ. 
Bởi vậy, khi đức Phật thành dạo xong, Ngài dịnh nhập 
Niết bàn, vì thấy chỗ này nó sâu xa quá, khó mà nói 
cho người hiểu được, thì nhập Niết bàn cho rồi. Chư 
thiên phải ba lần thưa thỉnh, Phật mới hứa khả. Đó là 
ngầm nói lên trí tuệ chứng ngộ của Phật, nó vượt ngoài 
ngôn ngữ, khó có thể dùng ngôn ngữ diễn bày được. Để 
giáo hóa chúng sanh, Ngài phải dùng phương tiện mà 
dẫn dắt họ khéo vào trí tuệ đó. Cho nên cuối cùng phải 
vượt qua ngôn ngữ, vượt qua cái suy nghĩ bình thường 
của thế gian, mới thấu dược chỗ rốt ráo Phật muốn nói, 
muốn chỉ.

Chính vì vậy, mở đầu kinh Pháp Hoa này, Phật 
nhập định phóng quang, rồi trời mưa hoa, đất chấn
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động, chúng hội thắc mắc không hiểu được, chỉ Ngài 
Văn Thù mới thầm cảm thông được thôi. Ngay mở đầu 
kinh này cũng nói lên điều đó.

Như vậy để thấy, lý chân thật rốt ráo, không thể 
nói mà chỉ người tri âm mới tự thầm cảm thông, thầm 
hiểu được. Song nếu một bề không nói thì dạy ai đây, 
do đó Phật phải phương tiện nói bày. Vậy đã nói ra thì 
đó là phương tiện, chứ chưa phải thật, mình không thể 
chấp vào chỗ nói năng đóề Trong nhà thiền, khi nói ra 
là thuộc về đầu thứ hai rồi, còn đầu thứ nhất, có chỗ 
gọi là ngọn diệu phong, chỗ đó bặt ngôn ngữ.

Bởi vậy trong kinh Hoa Nghiêm, khi đồng tử 
Thiện Tài lên tham vân Tỳ kheo Đức Vân trên ngọn 
Diệu Phong, nhưng đồng tử lên đến núi rồi lại không 
gặp Ngài Đức Vân, sau đó qua ngọn núi khác, gọi là 
Biệt Phong mới gặp Ngài. Trong đó lại nói, Tỳ kheo 
Đức Vân chưa từng xuống núi, mà đồng tử Thiện Tài ở 
núi khác lại thấy Ngài là sao? - Ngọn Diệu Phong là 
chỗ lý rốt ráo chân thật, chỗ đó không có hai. Nên 
Thiện Tài lên đó không thấy Ngài Đức Vân. Nếu thấy 
được là có hai, có chủ có khách rồi. Bởi vậy lên tới đó 
nhưng không thấy được, muốn thấy thì qua ngọn núi 
khác mới thấy. Đó là nhân cái này mà thấy được cái 
kia. Mình ở đây cũng vậy, nhân lời nói phương tiện kia 
phải thấy thấu qua cái đó, thấy thấu qua ý kia, mới 
thấy chỗ lý rốt ráoế

Trong sử Thiền có một vị Tăng hỏi Thiền sư Khế 
Phan ở Nam Thiền:

- Thê nào là nghĩa đệ nhất?
Sư bảo:
- Sao không hỏi nghĩa đệ nhất?
Ông Tăng nói:
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- Đang hỏi đây!
Sư bảo:
- Đã rơi vào nghĩa đệ nhị rồi.
Ngay đó ông phải thầm nhận liền. Do đó để rõ, 

khi có nói ra là thuộc về phương tiện, mà phương tiện 
là thuộc về cái thứ hai, thứ ba rồi.

Lẽ thật là chỗ tột lý không lời, phương tiện vì 
người mà tạm có nói năng thôi. Dùng cách này, cách 
nọ khéo léo để dắt người vào lý thật đó là phương tiện. 
Phương tiện cũng giống như chiếc xe, chiếc thuyền 
chuyên chở đưa mình từ chỗ này tới chỗ khác, nhưng 
cái đó không phải là chỗ mục đích mình muôn đến. Ví 
dụ, mình muốn đi Sài Gòn, ngồi trên xe nó đưa mình 
tới Sài Gòn, nhưng cứ ngồi lỳ trên xe đó hoài cho đó 
là Sài Gòn là lầm.

Cũng vậy, nếu mình không khéo mà mắc kẹt 
trên phương tiện, trên ngôn ngữ lời nói đó, thì cũng 
không thấy được lý đạo. Trong Kinh Viên Giác, Phật 
nói: "Kinh điển Phật cũng giống như ngón tay chỉ mặt 
trăng". Ngón tay là chỉ cho phương tiện để chỉ mặt 
trăng, mình phải khéo thấy mặt trăng mới thấy được 
lý thật.

Vua Đường Tuyên Tông có lần hỏi Thiền sư 
Hoằng Biện:

- Sao gọi là phương tiện?
Thiền sư Hoằng Biện đáp:

- Phương tiện là ẩn thật mà che tướng, là cửa 
quyền biến khéo léo, để tiếp hàng căn cơ bậc trung, 
bậc hạ, chiều uô'n uyển chuyển bày ra để dẫn dụ họ, 
gọi đó là phương tiện. Giả sử đối với hàng thượng căn, 
bảo là cởi bỏ phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng. Đây 
cũng là lời nói phương tiện.
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Đến như Tổ Sư bảo quên công bặt lời, cũng 
không ra ngoài dấu vết phương tiện. Vì cái lời nói đó 
cũng là phương tiện rồi. Vậy làm sao vượt khỏi phương 
tiện? Nói "Tôi buông hết phương tiện, cởi bỏ hết 
phương tiện", lời nói đó cũng là phương tiện.

Người vượt ngoài phương tiện, là người phải 
khéo dùng phương tiện để ứng dụng cho mình, nhưng 
không mắc kẹt trong phương tiện đó. Cũng như đức 
Phật, Ngài nói ra lời này, lời nọ, Ngài cũng biết đó là 
phương tiện; nhưng Ngài khéo dùng nó mà dẫn dắt 
mình, không mắc kẹt trong đó, là Ngài vượt qua 
phương tiện, và dùng trở lại phương tiện. Đó là khéo 
léo, nếu không mình nghe nói buông hết, rồi bảo: "tôi 
bây giờ không chấp gì hết", nói không chấp mà thành 
chấp. Chấp vào cái không chấp đó! Lời nói phương tiện 
của Phật là lời nói phá chấp, lại chấp vào lời nói phá 
chấp đó làm thật, thành ra chấp nữa, cái đó rất là vi 
tế. Cho thấy, mọi cái lập bày ra đều là phương tiện.

Đến các vị Thiền sư hay các vị Tổ đánh hoặc hét 
cũng là phương tiện, để ngay đó đánh thức mình tỉnh 
lại cái thật chính mình. Cũng như ở đây, Phật phóng 
ánh sáng cũng là phương tiện. Như vậy, mình phải 
thấy được ý ngoài lời chứ không nên mắc kẹt ngôn ngữ.

Rồi khi Phật xuất định, Ngài tán thán trí tuệ 
của Phật với Tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài bảo:

- Trí huệ đó rấ t  sâu vô lượng. Môn trí huệ 
dó khó hiểu, khó vào. T ất cả  hàng Thanh văn  
cùng Bích Chi P h ật cũng không biết được.

Trí tuệ đó quá sâu xa, hàng Thanh văn cùng 
Bích Chi Phật cũng không biết được. Phật nói thêm:

- P h ật đã từng gần gũi trăm  nghìn vô số  
đức P h ật, trọn  tu vô lượng đạo pháp củ a cá c  đức
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P h ật, dõng m ãnh tỉnh tấn , danh tố t đồn khắp, 
trọn  nên pháp rấ t  sâu chưa từng có, theo thời 
nghi mà nói pháp, ý thú khó hiểu.

Phật tán thán trí tuệ sâu xa đó, cho đến hàng 
Thanh văn, Bích Chi Phật không thể biết được, vậy ai 
biết được? Mới xuất định, Phật liền tán thán trí tuệ đó. 
Hiểu chỗ này, thấm được chỗ này, quý vị mới thấy 
dược ý của Phật khi thành đạo, Ngài muốn nhập Niết 
bànề Vì trí tuệ này quá sâu xa, vượt ngoài ngôn ngữ. ơ  
đây Ngài nói thêm, Ngài đã từng gần gũi trăm nghìn 
vô số  Phật và trọn tu vô lượng đạo pháp mới thành 
được như vậy. Tuy nói lý chân thật đó sẵn có nơi mình, 
không phải do tu hành mà được, nhưng không phải để 
tự nhiên mà có, phải công phu sâu xa miên mật, khế 
hợp mới tự cảm nhận. Ngài cũng nói rõ:

- Ta, từ thành Phật đến nay, các món nhân duyên, 
các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương 
tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp.

Nghĩa là, Ngài dùng bao nhiêu phương tiện ngôn 
ngữ cũng để dìu dắt người xa lìa lòng chấp. Còn chấp 
là còn mắc kẹt cái này, mắc kẹt cái kia, hết chấp liền 
thấu được chỗ chân thật đó.

Trong đây ngầm nói ý gì? Ngài nói bao nhiêu 
lời, bao nhiêu phương tiện đó, đều là để phá chấp cho 
người. Mình sạch hết chấp thì thấu được ý Phật. Vậy, 
những điều Phật nói ra chưa thật là rốt ráo; và ngầm 
ý, bốn mươi mấy năm Phật nói pháp cũng là phương 
tiện đánh thức cho người sông trở lại lý thật, vượt 
ngoài ngôn ngữ. Do đó trong Kinh Lăng Già, Phật nói:

- Ta từ khi thành Phật cho đến nhập Niết bàn, 
ở trong khoảng giữa đó chưa từng nói một chữ, cũng 
không đã nói, sẽ nói.
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Sự thật không có gì để nói, cốt là mọi người hết 
chấp, tự cảm nhận lẽ thật chính nơi mình mà mình đã 
bỏ quên, chớ không có cái khác.

Kinh nói, Phật đã đạt được những pháp sâu xa 
đó, những trí tuệ, các giải thoát tam muội đều là vào 
chỗ không ngằn mé. Tức nói lên chỗ Phật đã đến hay 
cái tri kiến của Như Lai nó rộng sâu, thức tình không 
thể suy cùng được.

CHÁNH VĂN:

2 - Thôi Xá Lợi Ph ất! Chẳng cần  nói nữa. Vì 
sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà P h ật  
trọn  nên dó, chỉ có P h ật cùng P h ật mới có thể  
thấu  tộ t tướng chân th ật củ a  các  pháp, nghĩa là 
cá c  pháp: tướng như vậy, tánh  như vậy, thể như 
vậy, lực như vậy, tá c  như vậy, nhân như vậy, 
duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước  
sau rốt  ráo  như vậy.

GIẢNG:

Phật nói rõ, bởi vì các pháp khó hiểu đó chỉ có 
Phật với Phật mới thấy rõ tột tướng chân thật. Đó 
cũng chỉ cho người thầm cảm thông chớ không thể 
diễn tả hết bằng lời. Phật nói: "Nghĩa là các pháp: 
tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, 
tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như 
vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy"ế

Đây là thập như thị trong Kinh Pháp Hoa, nghĩa 
là nó như vậy, thấy như vậy thôi. Phật tán thán rồi 
thôi, Phật không nói nữa, là để cho người thật khao
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khát, lắng lòng định tâm mà tin vào. Tin nhận lìa 
phân biệt thì mới có thể cảm thông được, vì không thể 
suy nghĩ qua chỗ đó.

Chính chỗ này, đức Lục Tổ nói bài pháp đầu tiên 
cho thượng tọa Minh, khi Minh đuổi theo Tổ. Tổ bảo 
ông hãy lắng lòng mà nghe, Thượng tọa Minh im lặng 
giây lâu, Ngài mới nói:

- Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, cái gì là bộ 
mặt thật của Thượng tọa Minh?

Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là bặt 
niệm thiện ác thì chính ngay đó là gì? Làm sao suy 
nghĩ? Chính ngay đó liền cảm nhận bộ mặt thật rõ 
ràng của mình, cho nên khi thượng tọa Minh đại ngộ, 
và hỏi thêm:

- Ngoài lời mật, ý mật từ trước đến nay, còn có 
ý mật nào nữa chăng?

To bao:
- Đã nói với ông, tức chẳng phải mật, nếu ông 

soi ngược lại thì mật đó ồ  ngay bên ông thôi.
Ngay khi mình bặt niệm phân biệt, thì chính đó 

tự mình tỉnh dậy, mọi bí mật sẽ mở tung, không còn 
giấu giếm gì nữa. Còn vừa nghĩ thì thành bí mật thôi. 
Vì sao? Vì còn nghĩ là chưa hiểu nên nó thành bí mật, 
bí mật tại nơi mình, ơ  đây mọi tướng tánh đó, nó như 
thế nào thấy đúng như thế, không thêm không bớt, 
không nghĩ ngợi. Mình vừa nghĩ ngợi tức là xen cái ta 
vào trong đó rồi. Có cái ta xen vào, thì bóp méo sự thật 
của các pháp, nó hết còn là như vậy, mà thành ra thế 
này, thế kia theo cái ta.

Thí dụ, như cái hoa thấy là cái hoa, thấy đúng 
như vậy, đâu có lỗi lầm gì, thì chân lý rõ ràng thôi. 
Nếu xen cái tôi vào, thì bắt đầu sanh chuyện, mỗi
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người đều thấy khác nhau, có đẹp, có xấu. Hoa - sự thật 
không đẹp, không xấu. Hoa là hoa thôi, cũng như nó 
không đỏ không trắng. Đỏ, trắng, do mình thêm vào 
đó. Do tâm phân biệt mà mình đặt tên màu cho nó là 
xanh, đỏ, trắng quen rồi, ai cũng gọi như vậy trở thành 
thói quen chung, ai nói màu xanh thành vàng thì cãi 
liền. Nếu xưa kia người ban đầu đặt hoa đỏ là vàng, thì 
bây giờ mình cũng gọi tên hoa là vàng. Đó là do nhóm 
người ban đầu đặt tên trước, nên mọi người đều công 
nhận gọi theo. Cũng như đứa bé sinh ra, lớn lên chưa 
biết gì hết thì thấy hoa là hoa thôi chứ không biết đỏ, 
vàng là gì. Nó cũng không biết đó là hoa nữa, chỉ biết 
đó là vật vậy thôiẾ Để cho thấy rõ, mình có xen cái 
thấy của mình vào đó thì có cái ta, cho nên sự vật đó 
đã bị bóp méo theo cái nhìn của mình, nó hết như thị, 
còn đây là thấy đúng như vậy, nó như vậy thôi.

Thập như thị, Tướng - tánh là một cặp, tướng nó 
hiện ra bên ngoài; còn tánh chỉ ngầm bên trong, tánh 
không biến đổi. Ví dụ như nước thì tánh của nó là ướt. 
Còn thể - lực là cặp đối nhau. Thể là bản thể, là cái 
gốc của lực. Lực là lực dụng, thể đôi với dụng. Từ thể 
đó nó có công năng đầy đủ, cái lực dụng đó nó ứng ra 
ngoài. Còn nhân là điều kiện chính nó đưa đến cái quả. 
Thí dụ, hạt giông là nhân, là nó đủ điều kiện chính để 
đưa đến quả; duyên là điều kiện phụ trợ giúp cho nhân 
đó mà thành tựu đến cái quả. Ví dụ hạt giống là nhân, 
duyên là phân, nước, ánh sáng mặt trời, công của 
người v.v... Quả là kết quả nhân duyên đó tạo thành, 
tức là nhân duyên đó tạo thành kết quả. Báo là chỉ cho 
cái quả nó hiện ra để đáp lại cái nhân kia. Trước - sau 
rốt ráo như vậy, tức trước là chỉ cho cái khởi đầu, sau 
là chỉ cho rốt sau này. Trong đó tánh, tướng, thể, lực,
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tác, thì tác là hành động tạo thành những cái nghiệp.
Vậy tánh, tướng, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, 

báo, trước, sau rốt ráo đều như vậy. Đây là gồm cả thời 
gian và không gian trong đó hết, đều như vậy, đều 
NHƯ hết, mà đều NHƯ là sao? - Là nó không rời ngay 
một niệm hiện tiền đây! Ngay đây nó như vậy, thấy 
đúng như vậy, mình vừa quên một niệm hiện tiền này, 
thêm cái khác vào thì hết như vậy liền, tức là có cái 
niệm phân biệt vào trong đó, quên mất niệm hiện tiền 
này thì mọi cái thành ra sai biệt, hết NHƯ. Đến đây 
là mở cái thấy biết "trở về núi sông là núi sông".

Từ trước đến giờ Phật nói vô thường, nói vô ngã, 
nói khổ, tập, diệt, đạo, nói nhân duyên, bao nhiêu 
phương tiện tùy duyên. Qua Bát Nhã nói tánh không, 
đến Pháp Hoa này Phật nói "thấy đúng rõ, mọi cái như 
vậy là như vậy", trả về cái thấy như thật, núi sông là 
núi sông, thấy đúng như nó là nó, chớ không thêm một 
chút xíu nào vào trong đó.

Do dó, quý vị khéo mở cái thấy này, thì còn gì là 
hơn thua, phân biệt thế này thế kia! và như vậy, nhìn 
những cánh hoa này, từng cánh hoa nó dều rõ ràng rơi 
trong mắt mình thôi, không di đâu khác, mỗi cánh hoa 
nó đều hiện rõ, không có chút gì lầm lẫn! Còn bây giờ 
quý vị nhìn cánh hoa có thấy rõ từng cánh hoa không, 
hay là sao? Bây giờ nhìn hoa thì mình đồng hoá mình 
với cái hoa đó, mình chết trên hoa đó, chứ đâu thấy rõ 
từng cánh hoa, từng cánh hoa. Còn nếu mở mắt sáng 
ra thì thấy rõ từng cánh hoa, từng cánh hoa rành rành 
không có một chút gì lầm lẫn, đó chính là mở cái thấy 
như thị. Mở được cái thấy như thị, thì mới rõ được các 
pháp đúng như thật. Đến đây quý vị thấy trí tuệ sâu xa 
rộng lớn của Phật chưa? Khi nói tới đó, Thế Tôn muốn
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tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

CHÁNH VÃN:

3- Đấng T hế Hùng khó lường 
Các Trời cùng người đó 
T ất cả  ỉoài chứng sanh  
Không ai hiểu được P h ật.
Trí lực, vô sở úy
Các pháp khác củ a P h ật
Không ai so lường được.

GIẢNG:

Đấng Thế Hùng khó lường là chỉ cho Phật, ở  
đây Phật nhắc lại, mọi trí lực, vô sở úy các pháp của 
Phật đó Ngài đều đầy đủ hết, không ai có thể so lường 
được. Đó là nói lên không phải chỗ thức tình có thể 
hiểu được, dò đến được.

Vốn từ  vô số P h ật  
Đầy đủ tu các  đạo  
Pháp nhiệm m ầu rấ t  sâu  
Khó thấy khó rõ được.
Trong vô ỉượng ức kiếp  
Tu các  đạo dó rồi 
Đạo tràn g  đặng chứng quả 
Ta đều đã thấy biết.
Quả báo lởn như vậy  
Các món tánh, tướng, nghĩa 
Ta cùng mười phương P h ật  
Mởi biết được việc dó.
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GIÁNG:

ở  đây Phật nói tiếp, vốn tu hành đầy đủ đạo 
pháp từ vô sô" đức Phật và các pháp nhiệm mầu sâu xa 
đó, là chỗ rất khó thấy, khó rõ được, không thể dùng 
mắt thấy, không thể dùng thức hiểu, mà ở đây do Ngài 
từ vô lượng kiếp tu các đạo đó rồi, ở nơi đạo tràng mà 
chứng quả, cho nên chính từ "đạo tràng đặng chứng 
quả, ta đều đã thấy biết". Nghe đến đây thì quý vị hiểu 
được cái gì? - Đây là chô tự chứng của Phật, ơ  nơi đạo 
tràng Ngài chứng quả thì làm sao dùng suy nghĩ mà 
biết được? Cho nên mình học Phật, có khi mình có trí 
lanh lợi, mình suy đoán chỗ Phật thành đạo rồi nói thế 
này thế kia, rồi cãi nhau: tôi thấy thế này, anh thấy 
thế kia, rốt cuộc để lộ cái chỗ không thật của mình ra. 
Bởi vì, đó là chỗ chứng của Phật, mình dùng trí hiểu 
biết lanh lợi để suy đoán, làm sao suy đoán được? Nếu 
có hiểu được thì hiểu theo suy đoán, hiểu một góc cạnh 
nào đó thôi, đâu phải hiểu đến chỗ thật, mà trong đó 
cãi nhau càng không thật nữa. Cho nên chính chỗ này, 
quý vị mới kinh nghiệm qua, người còn thích cãi thì 
sao? - Thì biết rõ thế nào rồi. Do đó nếu hiểu chỗ này, 
quý vị mới thấy thấm thìa câu chuyện người mù rờ voi:

Ông Vua muôn thử mấy người mù, cho nên một 
hôm gọi mấy người mù lại, rồi đem con voi để trước 
sân trong triều. Ông vua bảo mấy người mù đó là:

- Đâu các ông rờ voi rồi tả lại cho ta nghe hình 
dáng nó như thế nào?

Người rờ trúng tai voi thì nói:
- Voi giống cái quạt.
Người rờ trúng cái đuôi nói:
- Voi giông như cây chổi.
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Người rờ trúng cái chân thì nói:
- Voi giông như cái cột.
Người rờ trúng cái bụng thì nói:
- Voi giông như cái lu.
Rồi ai cũng nghĩ là mình thấy đúng nên liền cãi 

nhau. Tại sao mấy người đó cãi? Mấy người đều có rờ 
trúng hết, chớ không phải là không rờ trúng, nhưng 
trúng trong một góc cạnh nào thôi, chớ không phải là 
chính mắt trông thấy rõ ràng. Do đó mỗi người đều 
thấy khác nhau, nên cãi nhau. Trong khi đó ông Vua 
chỉ cười, vì vua thấy toàn thể con voi rồi, nói thế nào 
đi nữa thì cũng không toàn vẹn hết. Vậy người thấy 
toàn vẹn thì sao? Còn cãi nữa không? Còn cãi là chưa 
thấy trọn vẹn, là chấp theo cái thấy riêng của mình.

Đây cho thấy, đức Phật Ngài ở nơi đạo tràng tự 
chứng được. Do đó muôn thấy chỗ này thì cũng phải 
đến trong cảnh giới đó, tự mình vào được trong chỗ đó, 
rồi thầm cảm nhận thôi, chớ không thể suy nghĩ. Phật 
nói đó là chỗ ta đều thấy biết hết. Do Ngài tự chứng 
mà thấy biết rõ ràng, không còn chỗ suy luạn, cho 
phỏng đoán. Cho nên những diều Ngài nói ra chắc 
chắn, chân thật, quả quyết không sai với lẽ thật.

Quả báo lớn như vậy  
Các món tánh tướng nghĩa 
Ta cùng mười phương P h ật 
Mới biết được việc dó.

GIẢNG:

Quả báo lớn như vậy, nghĩa tánh tướng đó, Ngài
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cùng mười phương chư Phật mới biết được. Bởi vì sao? 
Bởi vì Phật với Phật tâm tâm tương ứng với nhau thì 
mới biết được, chớ không phải là chỗ suy nghĩ.

CHÁNH VĂN:

Pháp đó không chỉ được.
V ắng b ặ t tiến g  nói n ăng 
C ác lo à i chúng sanh k h ác 
K hông có aỉ h iểu  đặng 
T rừ  cá c  chúng Bồ tá t  
Người sức tin  b ền  chặt.

GIẢNG:

ở  đây Phật đã thổ lộ ngầm chỉ ý giáo ngoại biệt 
truyền rõ ràng qua hai câu:

Pháp đó không chỉ được 
Vắng bặt tướng nói năng.

Là ý giáo ngoại biệt truyền đó, bởi vì chỗ đó nó 
bặt hết mọi nói năng, vậy thì phải thấy như thế nào? - 
Phải thấy trước câu nói, thấy ngoài lời. Đó là ý nói, lời 
nói ra đều không thể đến được chỗ này, không thấy 
được chỗ này, phải thấu qua ngôn ngữ, ngay đây ý giáo 
ngoại biệt truyền hiện trong đó. Cho nên Ngài nói:

Các loài chúng sanh khác 
Không có ai hiểu dặng 
Trừ các chúng Bồ tát 
Người sức tin bền chặt.
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Đó là dùng trực giác tin nhận vào, chớ không 
thể suy nghĩ. Chỗ này trong nhà thiền, các Ngài ít chịu 
giải thích rõ ràng cho mình hiểu, mà các Ngài nói 
những lời dễ hiểu là những lời tử ngữ, còn những lời 
sông là những lời làm người ta bặt tình thức suy nghĩ.

C ác hàng đệ tử  P h ật  
Từng cúng dường cá c  P h ật  
T ất cả  ỉậu đã h ết 
Trụ th ân  rố t sau này  
Các hạng người vậy thảy  
Sức họ không kham được

ở  đây Phật nói, những hàng đệ tử Phật tất cả 
lậu đã hết, trụ thân rốt sau, mà sức họ cũng không 
kham được, đây Phật thí dụ:

Giả sử dầy th ế  gian  
Đều như Xá Lợi P h ất  
Cùng suy chung so lường 
Chẳng lường được trí  P h ật

Trí tuệ như Xá Lợi Phất đầy thế gian này, cũng 
không lường được Phật trí. Đó là một lớp.

Chánh sử khắp mười phương 
Đều như Xá Lợi P h ất  
Và cá c  đệ tử  khác  
Cũng đầy mười phương cõi 
Cùng suy chung so ỉường 
Cũng lại chẳng biết được.
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Lớp thứ hai là, khắp mười phương đều như Xá 
Lợi Phất và những hàng đệ tử khác nữa, cùng họp lại 
để suy lường cũng không biết được.

B ậc Duyên giác trí lanh  
Vô ỉậu thân  rố t sau  
Cũng đầy mười phương cõi 
Sô" đông như rừng tre  
H ạng này chung m ột ỉòng 
Trong vô ỉượng ức kiếp  
Muốn x é t P h ật th ật trí  
Chẳng biết được chút phần.

Đây là hàng Bích Chi Phật ở khắp mười phương 
đông như rừng tre, họp chung lại suy lường trong vô 
lượng ức kiếp, cũng không thể biết được một chút 
phần, nghĩa là trong một thời gian dài suy xét cũng 
không biết được trí Phật.

Bổ tá t  mới phát tâm  
Cúng dường vô số P h ật  
Rõ thấu cá c  nghĩa thứ 
L ại hay khéo nói pháp  
Đông đầy mười phương cõi 
Như lúa, m è, tre , lau  
Một lòng dùng trí mầu  
T rải số  kiếp hằng sa 
Thảy đều chung suy lường 
Chẳng biết được trí Phật.

Đây là Bồ tát mới phát tâm đông nhiều ở khắp 
mười phương như lúa, mè, tre, lau mà cùng chung suy
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lường cũng không biết được trí Phật.

Hàng B ất thôi Bổ tá t  
Số đông như hằng sa 
Một lòng chung suy cầu  
Cũng lại chẳng biết được

Đến hàng Bồ tát Bất thối chung nhau suy cầu 
cũng không hiểu được.

5 - Lại bảo Xá Lợi P h ất  
Pháp nhiệm m ầu rấ t  sâu  
Vô lậu  khó nghĩ bàn  
Nay ta  đã đặng đủ 
Chỉ ta  biết tướng đó 
Mười phương P h ật cũng vậy.

Ngài nói rằng, pháp mầu đó chỉ Ngài biết được 
thôi, và mười phương Phật cũng như vậy đóể

Đây đức Phật nhắc lại, lúc đầu tán thán pháp 
Phật sâu xa nhiệm mầu, rồi Ngài nói trong vô lượng 
kiếp Ngài tu hành, ở đạo tràng Ngài chứng được quả, 
vậy quý vị thấy Ngài có tu chứng hay không? - Nếu có 
tu chứng thì có tạo tác, có làm ra rồi! Ớ trong kinh 
Kim Cang Phật nói: "Ta không có một chút pháp có 
thể được", vậy là sao? Ý nói đây không phải là điều nói 
suông hay chỗ luận rỗng mà được, mà phải trải qua 
nhiều kiếp công phu tu hành thực sự, khi công phu khế 
hợp thì tự chứng biết, không phải chỗ lý ìuận, người 
bên ngoài khó suy đến chỗ đó, phải ngưừi tri âm mới 
cảm thông được. Cho nên nói Phật cùng Phật mới biết, 
còn dùng trí lanh lợi của thế gian, dù cho lanh lợi cách
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mấy cũng đừng mong dò được chỗ này. Ý  kế Ngài nhắc, 
phải đạt ý quên lời, Ngài nhấn mạnh dù trí tuệ như 
Tôn Giả Xá Lợi Phất nhiều vô kể đó, cùng nhau chung 
suy lường cũng không thể biết được. Hạng Bích Chi 
Phật vô số cùng suy chung so lường cũng không biết 
được, cho đến hàng Bồ tát mới phát tâm, Bồ tát bất 
thôi mà cùng nhau chung suy cầu cũng không thể biết 
được, không thể hiểu được. Nếu như vậy Phật nói kinh 
này cho ai? Mình học làm chi? Mình vô phần sao? Vậy 
lỗi là tai chỗ nào?

Ớ đây mỗi người phải nghiệm cho thật kỹ mới 
thấy tại sao. Chính là tại chỗ “suy lường, xét biết”. Đó 
là chỗ trọng yếu mình phải thấy, lỗi chính là chỗ đó.

Suy lường xét nét làm sao biết được cái thật trí 
của Phật? Vừa suy là suy cái gì? Vừa xét là xét cái gì? 
Suy là suy về cái gì đó, mình suy lường trí Phật thì 
thấy được trí Phật chưa? Suy lường về nó là chưa đôi 
diện với nó, xét nét về nó là còn cách với nó, chỉ hướng 
về nó thôi.

Trí tuệ Phật này chính là cái sẵn có nơi mình, 
chớ không có bên ngoài. Do đó mình suy xét về nó thì 
biến nó thành cái thứ hai, có bóng dáng tức trong đó 
có hai Văn Thù rồi. Nếu có hai Văn Thù thì làm sao 
biết Văn Thù nào thật, Văn Thù nào giả? Đây cũng 
vậy, khi suy lường thì có bóng dáng thứ hai, thành ra 
không thể biết được trí Phật.

Trong Tín Tâm Minh, Tam Tổ Tăng Xán chỉ rõ: 
Chí đạo vô nan 
Duy hiềm giản trạch

Chỗ tột cùng của Đạo nó không khó, chỉ hiềm là 
mình chọn lựa thôi. Đạo tột cùng đó, nó luôn hiện tiền 
nơi mình đây, chỉ cần tin nhận là xong. Nhưng lỗi là
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tại giản trạch, so đo, phân biệt chọn lựa thế này, thế 
kia, do đó nó thành xa cách. Nếu bặt được niệm phân 
biệt đó, ngay đây rõ ràng sáng suốt. Nên Ngài nói tiếp:

Đản mạc tắng ái 
Đổng nhiên minh bạch

Chỉ đừng có khởi niệm yêu ghét, thì ngay đó 
rỗng rang sáng suốt, minh bạch rõ ràng. Bao nhiêu trí 
tuệ như Xá Lợi Phất hợp lại mà chung suy lường không 
thể biết được, bao nhiêu Bồ tát hợp lại suy lường 
không thể hiểu được, lỗi là tại đó.

Xá Lợi P h ất phải biết 
Lời P h ật nói không khác  
Với pháp củ a  P h ật nói 
Nên sanh sức tin ch ắc  
Pháp củ a P h ật lâu sau  
Cần phải nói chân th ật  
Bảo cá c  chứng Thanh văn  
Cùng người cầu  Duyên giác  
Ta khiến cho th oát khổ 
Đến chứng đặng Niết bàn.
P h ật dùng sức phương tiện  
Dạy cho ba thừa giáo  
Chứng sanh nơi nơi chấp  
D ắt đó khiến ra  khỏỉẵ

Ở trước Phật nói: pháp của Phật sâu xa khó hiểu, 
không thể dùng lời nói mà diễn bày hết được, ở đây 
Phật nói: "Lời Phật nói không khác với pháp của Phật 
nói", thì nó có mâu thuẫn không? - Để nói rõ, đây là
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chỗ tu chứng của Ngài, Ngài nói ra, không phải là 
những lời suy tưởng, không phải là ngoài lời nói này, 
còn riêng có gì khác nữa, mình phải khéo rõ biết bao 
nhiêu điều sai biệt đó, nhưng nó không rời thể chân 
thật này. Khéo ngay đây dừng được phân biệt thì ngay 
lời nói đó mình tự cảm nhận được cái sâu xa đó liền. 
Cho nên mỗi lời, mỗi lời mình "nghe biết rõ ràng" thì 
có ra khỏi chân thật không?

Sở dĩ không thấy chân thật là vì mê theo từng lời, 
từng lời đó. Nghe đó liền chấp vào lời nói đó, rồi phân 
biệt thế này thế kia, chính như vậy lại bị lời đó dẫn đi 
nên quên mất chân thật. Quên niệm phân biệt thì nghe 
dược từng lời, từng lời rõ ràng mà không rời cái thể chân 
thật, thì ngay lời nói đó liền tỏ ngộ chân thật.

Vậy là lời Phật nói chắc thật, không hư dôi, 
phải tin chắc. Kế Ngài nhắc, dùng bao nhiêu sức 
phương tiện đó dạy cho ba thừa giáo để khiến chúng 
sanh ra khỏi chấp trước.

CHÁNH VĂN:

6 - Khi đó trong hàng Thanh văn lậu tận  A 
La Hán, Ngài A Nhã Kiều Trần Như v.v... một 
nghìn hai trăm  người và các Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, 
Cận sự nam cùng Cận sự nữ, hạng người phát tâm  
Thanh văn Duyên giác đều nghĩ rằng: "Hôm nay 
đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện  
mà nói th ế này: "Pháp của Phật chứng rấ t sâu  
khó hiểu, tấ t cả hàng Thanh văn cùng Duyên giác 
không thể đến được". Đức Phật nói một nghĩa giải 
thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến noti 
Niết bàn, mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu?
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GIÁNG:

Đây là ở trong chúng, tất cả các người phát tâm 
Thanh văn, Duyên giác nghe Phật nói như vậy đều 
khởi nghi: Phật hôm nay vì nhơn duyên gì mà khen 
ngợi phương tiện, nói pháp Phật chứng rất sâu khó 
hiểu, tất cả hàng Thanh văn, Duyên giác không thể 
đến được. Trong khi đó chúng ta chỉ cần nghe một 
nghĩa giải thoát thôi thì cũng chứng được pháp đó đến 
Niết bàn rồi. Vậy không biết còn gì nữa?

CHÁNH VĂN:

7- Lúc ấy Ngài Xá Lợi P h ất biết lòng nghi 
của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ , liền  
bạch P h ật rằng: 'Thưa Thế Tôn, nhơn duyên gì 
mà P h ật khen ngợi pháp phương tiện  thứ nhất 
nhiệm mầu, rấ t  sâu khó hiểu củ a các  đức Phật?  
Con từ  trước đến nay chưa từng nghe P h ật nói 
điều đó, hôm nay bốn chúng thảy đều có lòng 
nghi, cúi xin đức P h ật T hế Tôn bày nói việc đó. 
Cớ gì mà đức T hế Tôn ân  cần  khen ngợi pháp  
nhiệm m ầu rấ t  sâu khó hiểu?

GIẢNG:

Ngài Xá Lợi Phất củng nghi.
ơ  trước, Phật phóng quang mà Phật không nói 

gì hêt, có Bồ tát Văn Thù giải nghi cho rồi - giải nghi 
lý do Phật phóng quang. Đến đây Phật xuất định, 
không ai hỏi mà lại tán thán trí tuệ của Phật, cả hàng 
Thanh văn, Bích Chi Phật cũng không hiểu được; tán
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thán rồi Phật cản ngăn thôi không cần nói. Vậy đó là 
ý gì? - Bởi vì đó là chỗ chứng của Phật, người ngoài 
không sao biết được nên Phật tự tán thán thôi, ở  đây 
cần phải thấy rõ, nếu còn có thấy pháp Thanh văn, 
Duyên giác thì sao? - Thì cái thấy đó chưa có tột đâu. 
Phát tâm Thanh văn, Duyên giác mà còn bám vào, 
chấp vào trong đó tức là còn thấy có pháp này, pháp 
kia sai biệt thì chưa thấy được ý nghĩa sâu xa, lý rốt 
ráo mà Phật muốn chỉ. Chính cái “tâm không hiểu” đó 
mình khéo nhận ra thì liền thông, chớ không phải có 
gì riêng khác.

Ngài Xá Lợi Phất thuật lại lời kệ.

CHÁNH VĂN:

8- Đấng Huệ Nhựt Đại Thánh  
Lâu  mới nói pháp này  
Tự nổi pháp mình chứng  
Lực, vô úy, tam  muội 
Thiền định, giải th oát thảy  
Đều chẳng nghĩ bàn được.

GIẢNG:

Ngài tán thán Phật là bậc Huệ Nhựt Đại Thánh. 
Hụệ Nhựt: là trí tuệ sáng như mặt trời. Đại Thánh: vì Phật 
là bậc-thá^h trên hàng Thánh nên xưng là Đại Thánh.

Khi Phật chưa ra đời thì chúng sanh đang sống 
trong đêm dài vô minh tăm tối, Phật ra đời giống như 
mặt trời xuất hiện để phá bóng tối vô minh đó, nên 
mới xưng tán Ngài là Huệ Nhựt. Ngài tự nói pháp 
mình chứng đều chẳng thể nghĩ bàn.
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Pháp chứng nơi đạo tràn g  
Không ai hỏi đến đăng  
Ý con khó ỉường được 
Cũng không ai hay hỏi 
Không hỏi mà tự  nói 
Khen ngợi đạo mình làm  
C ác đức P h ật chứng đặng  
Trí huệ rấ t  nhiệm mầu.

Pháp đó không ai hỏi đến, Phật tự nói chỗ mình 
chứng, chỗ mình làm, bởi vì chỗ đó là chỗ sống của 
Phật, chỗ tự chứng của Phật, người ngoài không thể 
biết được. Do đó, Phật tự nói lên, rồi tự Ngài khen ngợi 
để cho mọi người có lòng khao khát.

H àng vô lậu  L a Hán  
Cùng người cầu  Niết bàn  
Nay đều sa lưới nghỉ 
P h ật cớ  chi nói thế?

Ở đây bao nhiêu người khởi nghi.

H ạng người cầu  Duyên giác  
Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni 
C ác trời, rồng, quỷ, thần  
Và Càn th át bà thảy  
Ngó nhau C Ư U  ỉòng nghỉ 
Nhìn trôn g đấng Túc Tôn  
Việc đó là th ế  nào  
Xin P h ật vì dạy cho?

Đây là hàng Duyên giác, Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni
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đều ngó nhau khởi lòng nghi, cô" nhìn đức Thế Tôn để 
trông chờ, khao khát muôn được nghe Phật chỉ dạy, 
Phật nói về nhân duyên đó.

Trong các  chúng Thanh văn  
P h ật nói con hạng nhất 
Nay con nơi trí mình 
Nghi lầm không rõ dược 
Vì là pháp rố t ráo  
Vì là đạo P h ật làm  
Con từ  m iệng P h ật sanh  
Chắp tay nhìn trông chờ  
Xin ban tiếng nhiệm mầu  
Liền vì nói như thiệt

Ngài Xá Lợi Phất là vị trí tuệ bậc nhất mà ngài 
vẫn còn nghi, Ngài nói: "Vì là pháp rốt ráo, vì là đạo 
Phật làm". Đây là chỗ sống của Phật, chỗ hành của 
Phật nên Ngài phải chịu thôi. Ngài lại nói: "Con từ 
miệng Phật sanh", Ngài nói như thế là bởi vì Ngài lấy 
trí tuệ làm mạng sống, chứ không phải sông theo cái 
sông thường của mình đây. Trí tuệ đó từ nơi Phật, mà 
Ngài nhờ đó phát minh ra. Giờ đây, Ngài đang chắp 
tay nhìn trông chờ, sẵn sàng để tiếp nhận, cho nên 
"xin Phật ban tiếng mầu, liền vì nói như thiệt". Như 
vậy xưa nay không như thiệt hay sao mà bây giờ mới 
xin nói như thiệt? Đây là muốn cho Phật thô" lộ bản 
hoài chân thật của Ngài.

C ác trời, rồng, thần thảy  
Số đông như hằng sa 
Bồ tá t  cầu  thành P h ật
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Số nhiều có tám  muôn 
L ại những muôn ức nước 
Vua Chuyển Luân Vương đến  
Đều ỉòng kính chắp tay  
Muốn nghe đạo đầy đủ

Đó là mọi người dọn lòng sẵn sàng đón nhận, 
tới phiên Phật ngănệ

CHÁNH VĂN:

9- Khi đó dức P h ật bảo Ngài Xá Lợi P h ất: 
'Thôi thôỉỉ Chẳng nên nói nữaế Nêu nói việc đó 
t ấ t  c ả  t r o n g  d ờ i c á c  t r ờ i  v à  n g ư ờ i đ ề u  s ẽ  k ỉn h  sỢ 
nghỉ ngờ"

GIẢNG:

ở  trước Phật tán thán rất nhiều, tới đây Ngài 
Xá Lợi Phất cầu xin chỉ dạy, Phật lại ngăn và từ chối. 
Ngài Xá Lợi Phất lại cầu xin.

CHÁNH VĂN:

10- Ngài Xá Lợi P h ất lại bạch P h ật rằng: 
'Thưa Thế Tôn! Cúi xin nói dó, cúi xin nói đó, vì 
sao? Trong hội đây có vô số trăm  nghìn muôn ức 
A tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp các  đức P h ật, 
c á c  c ă n  m ạ n h  lẹ ,  t r í  tu ệ  s á n g  s u ố t , đ ư ợ c  n g h e  
P h ật dạy ch ắc có thể kính tin".

Lú c ấy Ngài Xá Lợi P h ất muốn tuyên lại 
nghĩa trê n  mà nói kệ rằng:
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Đấng Pháp Vương vô thượng 
Xỉn nói, nguyện đừng ỉo 
Vô lượng chúng hội đây  
Có người hay kính tin

GIẢNG:

Ngài Xá Lợi Phất cầu xin, vì trong đây có nhiều 
chúng sanh gặp gỡ các đức Phật, cũng từng nghe Phật 
dạy, có những người trí tuệ sáng suốt có thể tin nhận 
được, chớ không phải là không có ai để tin.

CHÁNH VĂN:

11- Đức P h ật lại ngăn Xá Lợi P h ất: "Nếu 
nói việc đó thì tấ t  cả  trong đời, trời, người, A tu  
la đều sẽ kinh nghỉ, Tỳ kheo tăn g thượng m ạn sẽ 
phải sa hầm  lớn".

Khỉ đó đức T hế Tôn lại nói kệ rằng: 
Thôi thôi! Chẳng nên nói 
Pháp ta  diệu khó nghĩ 
Những kẻ tăn g thượng m ạn  
Nghe ắ t  không kính tin

GIẢNG:

Phật lại ngăn lần nữa.
Tăng thượng mạn: là những người chưa chứng 

mà cho là chứng, chưa được mà cho là được, tức là đối 
với những người này họ tự nói: "Tôi đã đủ rồi, đâu cần 
nghe chi nữa", đối với hạng người này nói chi cho uổng.
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CHÁNH VĂN:

12 - Lúc â'y Ngài Xá Lợi P h ất b ạch  P h ật 
rằn g: 'Thưa T hế Tôn! Cúi xin nói đó, cúi xin nói 
đó. Nay trong hội này hạng người sánh bằng con  
có trăm  nghìn muôn ức, đời đời dã từng theo  
P h ật học hỏi, những người như th ế  ch ắc hay  
kính tin lâu dài, an ổn nhiều điều lợi ích.

Khi đó Ngài Xá Lợi P h ất, muốn tuyên lại 
nghĩa trê n  mà nói kệ rằng:

Đấng Vô Thượng Lưỡng Túc  
Xỉn nói pháp đệ nhất 
Con ỉà trưởng tử  P h ật  
Xỉn thương phân biệt nói 
Vô ỉượng chúng hội đây  
Hay kính tin pháp này  
Đời đời P h ật đã từng  
Giáo hóa chúng như th ế  
Đều m ột lòng chắp tay  
Muốn nghe lãnh lời P h ật  
Chứng con nghìn hai trăm  
Cùng hạng cầu  P h ật nọ 
Nguyện P h ật vì chúng này  
Cúi xin phân biệt nói 
Chúng đây nghe pháp ây  
Thời sanh lòng vui mừng

GIẢNG:

Ngài Xá Lợi Phất ân cần thưa thỉnh thì Phật 
ngăn, đó là Phật muốn cho chúng thật lòng khao khát,
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tha thiết thưa thỉnh thì khi Ngài nói ra mới dễ tiếp 
nhận. Bởi vì việc sâu xa khó hiểu như vậy, nếu nói dễ 
dàng thì dễ khinh thường, vì cái sâu xa khó hiểu đó 
cũng không ở đâu xa, mà chính ngay nơi mình thôi.

CHÁNH VẨN:

13- B ấy giờ đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi 
Ph ất: "Ông đã ân  cần  ba phen thưa thỉnh đâu  
đặng chẳng nói, ông nay lóng nghe khéo suy 
nghĩ nhớ đó, ta  sẽ vì ông phân biệt giải nói".

14- Khi P h ật nói lời dó, trong hội có cá c  Tỳ 
kheo, Tỳ kheo Ni, Cận sự nam, Cận sự nữ, cả  
thảy năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
lễ P h ật mà lui v ềẳ Vì sao? Vì bọn người này gốc 
tội sâu nặng cùng tăng thượng mạn, chưa đặng  
mà nói dã đặng, chưa chứng mà cho đã chứng, 
có lỗi dường ấy cho nên không ở  lại. Đức Thế  
Tôn yên lặng không ngăn cản ệ

15- B ấy giờ, đức P h ật bảo Ngài Xá Lợi 
P h ất: 'T rong chúng ta  đây không còn cành lá, 
rặ t  có hột chắc. Xá Lợi Phất! Những gã tăng  
thượng m ạn như vậy lui về cũng là tốt, ông nay  
nên khéo nghe, ta  sẽ vì ông mà nói".

Ngài Xá Lợi P h ất bạch rằn g: 'V âng thưa 
Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe".

GIẢNG:

Đến đây Phật hứa nói, rõ ràng Phật ngăn tới 
ngăn lui dể cho chúng hết lòng thưa thỉnh. Mọi người 
đã sẵn sàng đón nhận, khi đưa ra họ nhận liền, còn
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họ nghe mà chưa thật lòng, chỉ nghe cho vui thôi thì 
sao? Thì nói ra họ chưa tiếp nhận, chưa có thể thấm 
sâu được.

Nhưng khi Phật hứa nói, thì trong hội có năm 
nghìn người đứng dậy lễ Phật lui về, quý vị thấy có 
buồn không? Đối diện với Phật, sắp nghe pháp mà 
đành đứng dậy bỏ về thì nói sao đây? Như vậy không 
phải đối diện mà lầm qua sao? Cho nên mình thấy, 
ngay thời của Phật mà cũng còn có chuyện như vậy, 
còn mình bây giờ ngồi nghe có ai muốn bỏ về chưa? 
Khi họ bỏ về, Phật không ngăn mà còn bảo họ về cũng 
tốt. Vậy Phật không từ bi hay sao, Phật không kêu 
những người đó ở lại nghe pháp?

Đây, cảnh tỉnh cho những ai có lòng tự mãn, đó 
là: "Những kẻ tăng thượng mạn, nghe ắt không kính 
tin". Khi có niệm tự cho mình là đủ rồi, tự cho mình 
hiểu quá rồi thì đâu cần cầu thêm nữa. Chính như vậy 
là tự mình sẽ ngăn mình. Nói như vậy, Phật có bỏ 
hạng người này không?

Trong kinh Pháp Hoa nói mọi người đều sẽ 
thành Phật, ai cũng thành Phật. Tại sao Phật bỏ họ, 
có bỏ luôn hay không? Đây quý vị nhớ lại kỹ, sẽ thấy 
ánh sáng Pháp Hoa lúc Phật phóng ra, nó vẫn chiếu 
khắp nơi phải không? Nhưng Phật có thâu lại chưa? 
Trong kinh cũng chưa thấy chỗ nào Phật thâu lại hết. 
Như vậy là sao? Phật cũng còn để dành cho họ. Còn để 
dành thì có lúc họ sẽ bắt gặp, tuy họ bỏ về, Phật không 
ngăn nhưng cũng không gạt bỏ luôn. Bởi vì dù họ đi 
đâu cũng không ra ngoài ánh sáng đó, hiểu như vậy 
quý vị không có nghi.

Khi họ về rồi Phật bảo: "Trong chúng ta đây 
không còn cành lá, rặt có hột chắc". Cành lá là gì? -
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Là chỉ cho cái tâm kia đây, lăng xăng. Còn hột chắc là 
không có cái tâm kia đây, chỉ nhất tâm chân thật. 
Chính cái tâm này mới nghe được Pháp Hoa, vào được 
Pháp Hoa. Cho nên đến đây chuẩn bị nói Pháp Hoa, 
Ngài nói với Xá Lợi Phất: "Ông hãy khéo nghe, ta sẽ 
vì ông mà nói". Ngài Xá Lợi Phất mới thưa rằng: 
"Vâng, bạch Thế Tôn, con nguyện ưa muôn nghe". Đó 
là sẵn sàng nghe, đúng lúc, đúng thời!

CHÁNH VẢN:

16- Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: 'Pháp  
m ầu như th ế, cá c  đức P h ật Như Lai đến khi 
đúng thời mới nói, như bông Lỉnh Thoại đến thời 
tiết mới hiện một lần. Xá Lợi Phất! Các ông nên 
tin lời của Phật nói không hề hư vọng.

GIẢNG:

Phật nói rõ, pháp mầu sâu xa thì phải đúng 
thời mới nói, nếu nói dễ dàng, người sẽ khinh thường. 
Xưa, thị giả thiền sư Điểu Khoà là Hội Thông theo học 
với Thầy thời gian, một hôm từ giã Thầy di nơi khác.

Sư hỏi:
- Ông đi đâu?

Hội Thông thưa:
- Hội Thông vì pháp mà xuất gia, song Hoà 

thượng chẳng từ bi chỉ dạy, nay con xin đi các nơi tham 
học Phật pháp.

Sư bảo:
- Nếu là Phật pháp, ta đây cũng có chút ít.

Hội Thông thưa:
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- Thế nào là Phật pháp của Hoà thượng?
Sư bứt sợi lông vải trên thân đưa lên thổi. Ngay 

đó Hội Thông liền lĩnh hội huyền chỉ.
Chỉ một việc bứt sợi lông vải đưa lên thôi, sao 

trước kia Sư không làm, phải đợi đến lúc này mới làm? 
Tức phải chờ đúng lúc thời tiết nhân duyên đầy đủ, 
tâm người mới khế hợp mà cảm nhận được.

Trong đây, Phật thí dụ bông Linh Thoại, tương 
truyền ngàn năm mới nở một lần. Khi nó nở là có 
thánh nhân ra đời, tức chỉ việc ít có, khó gặp! Cho nên 
Phật ân cần nhắc người khéo tin nhận, chớ vội bỏ qua!

CHÁNH VĂN:

17- Xá Lợi Ph ất! C ác đức P h ật theo thời 
nghi nói pháp ý thú khó hiểu. Vì sao? Ta dùng 
vô số  phương tiện  các  món nhơn duyên, lời lẽ thí 
dụ diên nói các  pháp. Pháp  đó không phải là suy 
lường phân biệt mà có th ể hiểu, chỉ có c á c  dức 
P h ật mới biết được. Vì sao? Các đức P h ật Thế  
Tôn, chỉ do m ột sự nhơn duyên lớn m à hiện ra  
nơi đời.

Xá Lợi P h ất! Sao nói rằn g  c á c  dức P h ật 
T hế Tôn chỉ do m ột sự nhơn duyên lớn mà hiện  
ra  nơi đời? Các đức P h ật T hế Tôn vì muốn cho 
chúng sanh khai Tri Kiến P h ật để đặng thanh  
tịnh mà hiện ra  nơi đời, vì muốn cho chúng sanh  
tỏ ngộ Tri Kiến P h ật mà hiện ra  nơi đời, vì muốn 
cho chúng sanh chứng vào đạo Tri Kiến P h ật mà 
hiện ra  nơi dời.

Xá Lợi P h ất! Đó là cá c  đức P h ật do vì m ột 
sự nhơn duyên lớn mà hiện ra  nơi đời.



ỂBSIH DIỆU PHÁP LIỀN HOA GIẢNG LỤC 132

GIÁNG:

Các đức Phật theo thời nghi mà nói pháp là 
sao? Ngầm ý nói, nó không có cố  định, không thể 
chấp vào lời nói đó, vì đó chỉ là phương tiện, chưa 
phải thật. Phải thầm nhận ý thú ngoài lời, ngoài sự 
suy nghĩ, nên tiếp đó Phật bảo: "Pháp đó không 
phải là suy lường phân biệt mà có thể hiếu, chỉ có 
các đức Phật mới biết được". Vậy mình làm sao 
hiểu? Phật nói cho ai? Bởi mình cầu hiểu, nên 
không thể hiểu. Mình càng suy thì càng trái xa. Vì 
pháp đó ở đâu mà mình hiểu? mình suy? Hiểu nó là 
nó ớ ngoài mình rồi!

Tiếp đến Phật thổ lộ nhân duyên ra đời, tức chư 
Phật chỉ vì MỘT NHÂN DUYÊN VIỆC LỚN mà hiện 
ra đời!

Sao gọi là việc lớn? Bởi nó vượt qua thời gian, 
không gian, không cái gì trên đời có thể so sánh, nó 
là cái giải quyết cả kiếp người, cả sự luân hôi trong 
sinh tử từ vô thuỷ. Ai cũng có việc lớn đó mà bỏ quên, 
và nhân duyên việc lớn đó là gì? ,

Tức là KHAI THỊ cho chúng sinh TO NGỌ 
VÀO TRI KIẾN PHẬT. Tri kiến Phật là gì? Tức cái 
t h ấ y  b i ế t  g iá c  n g ộ  hiện sẵn nơi sáu căn của 
mỗi người dây.

Chúng sinh luôn nhận theo trần mà quên nó, 
nên sống hàng ngày trong nó mà không hề hay biết, 
đành chĩu lưu chuyển trong luân hồi. Chư Phật khai, 
tức đánh thức cho người NHỚ LẠI, chứ cũng không có 
khai cái gì mới. Bởi cửa đó sẵn mở rồi, chỉ cần người 
NHỚ lại, tin nhận là xong.

Lục Tổ nói: "Một niệm tâm sáng, đó là khai tri
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kiến Phật". Ngay đây, một niệm sáng tỏ không mê, tức 
mở ánh sáng giác ngộ chứ gì? Cho nên nói Phật khai 
là một phần, một phần chính yếu là mỗi người phải 
T ự  KHAI.

CHÁNH VĂN:

18- Đức P h ật bảo Xá Lợi P h ất: "các dức 
P h ật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ tá t, những điều  
làm ra  thường vì m ột việc: chỉ đem Tri Kiến  
P h ật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi".

Xá Lợi P hất! Đức Như Lai chỉ dùng một 
P h ật thừa mà vì chúng sanh nói pháp, không có 
các  thừa hoặc hai hoặc ba khác.

19- Xá Lợi Phất! Pháp của tấ t  cả  các  dức 
P h ật ở  mười phương cũng như thế.

Xá Lợi Ph ất! Thuở quá khứ cá c  dức P h ật  
dùng vô lượng vô số phương tiện, cá c  món nhơn 
duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói 
các pháp, vì pháp ấy đều là m ột P h ật thừa, nên  
các chúng sanh đó theo chư P h ật nghe pháp rố t  
ráo  đều đặng chứng "nhất th ế  chủng trí".

Xá Lợi Phất! Thuở vị lai, các đức Phật sẽ ra  
đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các  
món nhơn duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh 
diễn nói các pháp, vì pháp ấy đểu là một Phật 
thừa, nên các chúng sanh đó theo chư Ph ật nghe 
pháp rố t ráo đều đặng chứng "nhất th ế chủng trí"Ế

Xá Lợi Phất! Hiện tạ i nay, trong vô lượng 
trăm  nghìn muôn ức cõi P h ật ở mười phương, 
các  đức P h ật T hế Tôn nhỉểu điều lời ích an vui 
cho chúng sanh. Các đức P h ật đó cũng dùng vô
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lượng vô số phương tiện  các  món nhơn duyên, 
lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói cá c  pháp, 
vì pháp ấy đều là m ột P h ật thừa, nên cá c  chúng  
sanh đó theo chư Phật nghe pháp rốt ráo đều 
đặng chứng "nhất th ế  chủng trí".

Xá Lợi Phất! Các đức Phật dó chỉ giáo hóa 
Bồ tá t, vì muốn đem Tri Kiến P h ật mà chỉ cho 
chúng sanh, vì muốn đem Tri Kiến P h ật cho  
chúng sanh tỏ ngộ, vì muốn làm  cho chứng sanh  
chứng vào Tri Kiến P h ật vậyẳ

Xá Lợi Phất! Nay ta cũng lại như thế, rõ 
biết cá c  chúng sanh có những diều ưa muốn, 
thân  tâm  mê chấp* ta  tùy theo bổn tánh kia 
dùng cá c  món nhơn duyên, lời lẽ thí dụ cùng sức 
phương tiện  mà vì đó nói pháp.

Xá Lợi Phất! Như thế d ề u  vì để c h ứ n g  đ ặ n g  
m ột P h ật thừa "nhất th ế  chủng trí".

GIẢNG:

- ở  đây chú ý: Chư Phật có làm ra điều gì, đều 
là vì một việc: ĐEM TRI KIẺN p h ậ t  chỉ cho chúng 
sinh. Vậy còn nghi gì nữa? Phật có giấu giếm cái gì 
đâu. Trong đây Phật đã nó rõ, bao nhiêu việc làm sai 
biệt là dều hướng người về một việc: T ỏ  NGỘ TRI 
KIÊN PHẬT! Tức phải đến như Phật, chớ không phải 
chỉ đạp theo dấu Phật cho là đủ! Đây là chỗ ba đời chư 
Phật đều chỉ dạy, không chỉ riêng Phật Thích Ca thôi.

Tại sao Phật chỉ nhắm đến việc này? Bởi các 
Ngài đều thấy rõ, TRI KIÊN PHẬT là cái ai ai cũng có 
đủ, không thiếu sót, mà không chỉ ra nó, không đánh 
thức nhớ lại nó, thì còn chỉ cái gì? Chính kinh Hoav
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Nghiêm Phật từng nói: "Lạ thay! Lạ thay! Tất cả 
chúng sinh đều có đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, chỉ vì 
vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Nếu 
lìa vọng tưởng là trí thanh tịnh, trí tự nhiên, trí vô sư 
tự nhiên hiện tiền"

Tóm lại, ý Phật muốn đưa người đến một Phật 
thừa, giác ngộ thành Phật, ngoài ra đều là phương tiện

CHÁNH VĂN:

20- Xá Lợi Ph ất! C ác đức P h ật hiện ra  
t r o n g  đ ờ i á c  n ă m  trƯ Ợ c, n g h ĩa  l à :  k iế p  tr ư ợ c , 
p h iề n  n ã o  tr ư ợ c , c h ú n g  s a n h  trƯ Ợ c, k iế n  trƯ Ợ c, 
m ạng trược. Như th ế  Xá Lợi P h ất, lúc kiếp loạn  
trược chúng sanh nhơ nặng, bỏn sẻn, tham  lam, 
ghét ganh, trọn  nên các  căn  chẳng lành, cho nên  
cá c  đức P h ật dùng sức phương tiện, nơi m ột 
P h ật thừa, phân biệt nói thành ba.

21- Xá Lợi Ph ất! Nêu đệ tử  ta tự  cho mình 
là A La Hán cùng Duyên giác mà không nghe, 
không biết việc củ a cá c  P h ật Như Lai chỉ giáo  
hóa Bồ tá t, người này chẳng phải đệ tử  Ph ật, 
chăng phải A La Hán, chẳng phải Duyên giác.

L ạ i nữa Xá Lợi P h ất! C ác Tỳ kheo, Tỳ 
kheo Ni tự  cho mình đã đặng A L a H án, là th ân  
rố t sau rố t rá o  N iết bàn, bèn ch ẳn g lại chí 
quyết cầu  đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh  
giác. Nên b iêt bọn đó là kẻ tăn g  thượng m ạn. 
Vì sao? Nêu có Tỳ kheo th iệt chứng quả A La  
H án mà không tin pháp này, quyết không có lẽ 
ấy, trừ  sau khi P h ậ t d iệt độ, hiện  tiền  không  
P h ật. Vì sao? Sau khi P h ậ t d iệt độ, những kinh
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như th ế, người hay thọ trì  đọc tụng hiểu nghĩa  
r ấ t  khó có đặng, nếu gặp đức P h ậ t k h ác ở 
trong pháp n ày bèn đặng hiểu rõ ẳ

Xá Lợi Ph ất! Các ông nên m ột lòng tin hiểu  
thọ trì  lời P h ật dạy. Lời các  đức P h ật Như Lai 
nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ 
có m ột P h ật thừa thôi.

GIẢNG:

Đây Phật chỉ rõ, các đức Phật ra đời nhằm thời 
ngũ trược, chúng sinh căn cơ kém, nên phải tuỳ duyên, 
phương tiện từ một Phật thừa nói thành ba. Nếu xét 
tột lý thật thì, TRÌ KIÊN PHẬT vốn không có đại tiểu, 
không có hai ba. Như Lục Tổ trả lời cho Ngũ Tổ: 
Người thì có Nam Bắc, nhưng Phật tánh của con cùng 
Hoà thượng đồng nhau". Vậy thì, Ngài đã Giác được, 
con cũng có phần Giác được.

Song, Phật sở dĩ nói nhiều pháp là vì sao? Vì 
chúng sinh có nhiều bệnh, Phật phải nhiều thuốc để 
cho thích hợp. Tức tuỳ chỗ ưa muôn, mê chấp của họ 
mà cởi mở lẩn lần, để cuối cùng cũng đưa về Phật thừa.

Trong đây, Phật lại nhấn mạnh: THẬT LÀ A 
LA HÁN mà KHÔNG TIN việc này, không biết việc 
Phật chỉ dạy Bồ tát, là không có lý. Tức Phật muốn 
đánh thức: ONG CHƯA PHẢI LÀ Ả LA HÁN, mà tự 
cho mình là A La Hán, cần phải xét lại!

Thật sự A LA HÁN, sạch hết phiền não, sao 
còn tự mãn? Sao còn chấp vào chỗ mình được?

Phật cũng nhấn mạnh: " Những Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni đó, tự cho mình đã được thôi", chứ không phải 
thật được!
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Phật nói rõ thêm, trừ lúc Phật diệt độ, hiện tiền 
không có Phật, nhưng gặp Phật khác, bèn ở trong 
pháp này mà hiểu được. Hiện tiền không có Phật, tức 
vắng bóng ánh sáng giác ngộ, nên khó tinỂ Song nếu 
hay thọ trì, đọc tụng, dù không hiểu, nhưng cũng gieo 
cái nhân xa. Đủ duyên, gặp Phật khác liền tỏ hiểu, 
không mất. Phật khác ở đâu? Tức ĐẠO NHÂN VÔ 
TÂM đó! Gặp vị này liền TIN NGAY.

Trong phần này có nói đến thời ngũ trược, vậy 
ngũ trược là gì? Nghĩa là:

1- Kiếp trược: Thời chúng sinh tạo nhiều ác 
nghiệp tụ hội trong đó, tuổi thọ ngắn ngủi, nhiều tai 
ương, tật dịch....

2- Phiền não trược: chúng sinh nhiều phiền não 
tham sân si, loạn tâm thần, đắm nặng trong ngũ dục.

3- Chúng sinh trược: Tức người nhiều chủng tử 
tệ ác chiêu cảm đến, không biết tu thiện, theo tình tạo 
nghiệp, không cầu giải thoát.

4- Kiến trược: Xa thời Phật, tà phát sinh, người 
nhiều chấp trước sai lầm, không đúng lẽ thật.

5- Mạng trược: Do ít biết tu thiện, nghiệp lành 
kém mỏng, nên thọ mạng thường ngắn ngủi.

Tức trong thời này, chúng sinh cang cường khó 
nghe, khó tin hiểu, Phật bất đắc dĩ phải vì họ chiu uốn, 
dẫn dắt từ từ, chưa thể nói thẳng giác ngộ thành Phật, 
phải nói tu hành giải thoát khổ là điều cần trước.

CHÁNH VĂN:

Khi ấy đức Thế Tôn muôn tuyên lại nghĩa 
này mà nói kệ rằng:
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22- Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni
Cưu ỉòng tăng thượng mạn 
Cận sự nam ngã mạn 
Cận sự nữ chẳng tin 
Hàng bốn chúng như thế  
Số kia có năm nghìn 
Chẳng tự thấy lỗi mình 
Nơi giới có thiếu sót 
Tiếc giữ tội quấy mình 
Trí nhỏ dó dã ra  
Bọn cám tấm trong chứng 
Oai đức Phật phải đi 
Gã đó kém phước đức 
Chẳng kham lãnh pháp này 
C h ú n g  n a y  k h ô n g  c à n h  lá  
Chỉ có những hạt chắc

GIẢNG:

Chẳng thấy lỗi mình, tức thiếu phản tỉnh, thiếu 
thành thật với chính mình, nên khuyết giới, là giữ tội. 
Tức là che đậy tội lỗi, dở xấu của mình thì làm sao tin 
được VIỆC Lớ n '.

Đây muốn nhắc phải RÂT THÀNH THẬT với 
chính mình, chỗ nào chưa thật biết, thật rõ, còn nghi 
chưa quyết, phải tìm dược thiện tri thức thưa hỏi cho rõ 
ràng. Phải buông sạch những tâm niệm cành lá, thuần 
ìà một lòng chân thật. Thì dễ tiếp nhận pháp này.

CHÁNH VĂN:

23- Xá Lợi P h ất khéo nghe!
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Pháp củ a cá c  P h ật đặng  
Vô lượng sức phương tiện  
Mà vì chúng sanh nói 
Tâm củ a chúng sanh nghĩ 
Các món dạo ra  làm  
Bao nhiêu những-tánh dục 
Nghiệp lành dữ đời trước  
P h ật biết h ết th ế  rồi 
Dùng cá c  duyên thí dụ 
Lời lẽ sức phương tiện  
Khiến tấ t  cả  vui mừng 
Hoặc là nói khế kinh 
Cô khởi cùng bổn sự 
Bổn sanh, vị tằn g hữu  
Cũng nói những nhơn duyên  
Thí dụ và trù n g tụng  
Luận nghị cộng chín kỉnh 
Căn độn Ưa pháp nhỏ 
Tham chấp nơi sanh tử  
Nơi vô lượng đức P h ật  
Chẳng tu đạo sâu m ầu  
Bị các  khổ não ỉoạn  
Vì đó nói Niết bàn  
Ta bày phương tiện  đó 
Khiến đều vào huệ P h ật  
Chưa từng nói các  ông  
Sẽ đặng thành P h ật dạo  
Sở dĩ chưa từng nói 
Vì giờ nói chưa đến  
Nay chính là đến giờ 
Quyết định nói đại thừa.
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GIÁNG:

Phật phương tiện tuỳ bệnh cho thuốc, có lập có 
phá. Những điều trước đây Phật lập bày ra, đều vì việc 
lớn này, không thể dính kẹt trong đó!

CHÁNH VĂN:

24- Chín bộ pháp của ta
Thuận theo chúng sanh nói 
Vào đại thừa làm  gốc 
Nên mới nói kinh này

GIẢNG:

Phần trước Phật lập lại tùy theo tánh dục của 
chúng sanh, Ngài nói ra chín bộ kinh, đó cũng là 
phương tiện khiến đều vào trí huệ Phật. Giờ đây đến 
đúng lúc rồi, Ngài quyết định nói đại thừa. Phật nói 
tiếp, chín bộ pháp đó, Ngài thuận theo chúng sanh mà 
nói, rồi cũng đưa vào đại thừa, lấy đại thừa làm gốc 
nên bây giờ lại nói kinh này. Vậy đại thừa cũng không 
rời tiểu thừa, nói tiểu thừa hay đại thừa đó là phương 
tiện thôi, cũng đều đưa về một việc chính.

CHÁNH VĂN:

Có P h ật tử  tâm  tịnh  
Êm  dịu và căn  lợi 
Nơi vô lượng các  P h ật  
Mà tu đạo sâu mầu  
Vì hàng P h ật tử này
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Nói kỉnh đại thừa đây  
Ta ghi cho người đó 
Đời sau thành P h ật đạo

GIẢNG:

ở  đây, Phật nói có những người Phật tử tâm được 
thanh tịnh, căn bén nhạy lanh lợi là người lợi căn, Phật 
mới vì hạng này mà nói thẳng lý thật là thành Phật. Vì 
những người này nghe được thì liền tin nhận, nhưng 
Phật nói rõ, ở đây không phải là hạng nói lý suông mà 
những vị này đã ở nơi nhiều đức Phật, có tu hành đạo 
lý sâu mầu, cho nên vì những người này mà nói kinh đại 
thừa đây, khiến cho đời sau được thành Phật đạo. Song 
nói được đó không phải là cái mới có, mà là cái đã sẵn 
nơi mình. Ớ đây quý vị nghe kiểm lại xem:

Sao không nói ngay đời đó thành mà nói đời sau 
sẽ thành Phật đạo? Đó là nói lên cần phải sống cho 
đầy đủ trọn vẹn trong đó, thì mới viên mãn công phu, 
viên mãn Phật quả, không phải nói sẵn có là xong rồi; 
hoặc thấy được, nhận được là xong. Nên ở đây, Phật 
nói rõ ràng, những người này đã có ở nơi vô lượng các 
đức Phật, tu những đạo sâu mầu, nhưng Phật cũng thọ 
ký cho họ đời sau sẽ thành Phật đạo, tức là còn phải 
sống cho được đầy đủ, được trọn vẹn trong đó, chớ 
không phải nhận trên lý thôi.

CHÁNH VĂN:

Bởi thân tâm  niệm P h ật  
Tu trì tịnh giới vậy  
Hạng nghe nói thành P h ật
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R ất mừng đầy khắp mình 
P h ật b iết tâm  của kia 
Nên vì nói dại thừa  
Thanh văn hoặc Bồ tá t  
Nghe ta  nói pháp ra  
Nhẫn đến m ột bài kệ 
Đều thành P h ật không nghỉ

GIẢNG:

Thâm tâm niệm Phật là: luôn luôn nhớ Phật 
không quênỗ

Như vậy tâm mình nhớ Phật, Phật nhớ mình - 
Là có sự tương ứng, và nhớ Phật là gợi lại Phật chính 
mình, đó là bước để mình sống lại chính mình. Luôn 
nhớ là nhớ như vậy và tu trì tịnh giới, cho nên những 
hạng người này nghe thành Phật thì rất vui mừng.

Đây là hạng có tu trì đàng hoàng nên nói tu trì 
tịnh giới, chớ không phải nói trên ngôn ngữ thôi.

Hạng này nghe thành Phật 
Rất mừng đầy khắp mình.

Đây là hạt giống Phật rất mạnh, rất vững, có 
lòng tin sâu, nên nghe việc này thì mừng, mừng đầy 
khắp mình, chứ không phải nghe phớt phớt bên ngoài.

Bởi họ có hạt giống Phật mạnh sẵn và Phật 
cũng biết tâm niệm của chính họ nữa, thầy trò khế 
hợp nhau, nên khi Phật nói ra họ tin nhận liền. Giống 
như con gà mẹ với trứng gà con, khi trứng gà gần đến 
thời kỳ nở thì gà con trong trứng phát ra tiếng, gà mẹ 
nghe liền mổ lủng vỏ, gà con ra liền.
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Đây cũng vậy, hạt giống Phật của người đó nó đã 
sâu dầy, Phật biết vậy liền đánh thức họ đúng lúc thì 
họ liền tin nhận và tỏ sáng. Nên Phật biết vậy rồi, liền 
nói đại thừa, Thanh văn, Bồ tát đó nghe Phật nói pháp 
ra dù chỉ một bài kệ thôi cũng đều thành Phật không 
nghi. Vậy để rõ, ai ai cũng đều có việc này, không phải 
Thanh văn mất phần thành Phật. Có khi Phật quở 
Thanh văn để đánh thức họ và thúc đẩy các vị ấy tiến 
lên, chớ không phải nói Thanh văn là không có phần.

CHÁNH VĂN:

25 - Trong cõi nước mười phương 
Chỉ có m ột thừa pháp  
Không hai cũng không ba 
Trừ P h ật phương tiện  nói

GIẢNG:

Phật xác định rõ ràng: trong cõi nước mười 
phương chỉ có một thừa pháp, không hai cũng không 
ba gì hết, vì phương tiện mà Phật nói có sai biệt vậy 
thôi. Mà thừa pháp đó là gì? - Là tri kiến Phật, mình 
phải thấy pháp chân thật đó, không phân biệt hai baử

CHÁNH VĂN:

Chỉ dùng danh tự  giả 
Dắt dẫn các  chúng sanh  
Vì nói trí  huệ P h ật  
C ác P h ật ra  nơi dời 
Chỉ m ột việc này th iệt
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Hai thứ chẳng phải chơn 
Trọn chẳng dem tiểu  thừa 
Mà tê độ chúng sanh

GIẢNG:

Đây Phật nói thêm, những điều Phật nói chỉ là 
dùng danh từ giả tạm để dẫn dắt, vậy vì sao chúng ta 
lại bám chấp vào danh từ đó, kẹt trên danh từ giả đó, 
là mình chết trên cái giả danh, mắc kẹt trên đó rồi 
phân chia đây kia, yêu ghét, cao thấp v.v..., càng đi xa 
cái thật. Danh từ giả đó là gì? - Thí dụ như Phật nói 
Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát hoặc quả này quả nọ, 
đó là danh từ tạm gọi mà thôi; nếu mình nói: tôi tu 
theo đại thừa, còn anh tu theo tiểu thừa nên tôi cao, 
anh nhỏ anh thấp, thì chính tâm đó là tâm gì? - Là 
tâm sanh tử.

Còn tri kiến Phật có tiểu đại gì không? Hiểu như 
vậy thì mới thấy được ý Phật muốn chỉ, cho nên:

Các Phật ra nơi đời 
Chỉ một việc này thiệt 
Hai thứ chẳng phải chân

Như vậy, thấy có một, có hai, có ba, đó là không 
phải thật, cho nên Phật nói:

Trọn chẳng đem tiểu thừa 
Mà tế độ chúng sanh.

Phật nói tiểu thừa cũng là phương tiện, chứ bản 
ý của Phật là muốn hướng người đến chỗ Phật thừa này.
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CHÁNH VĂN:

P h ật tự  trụ  đại thừa  
Như pháp củ a mình đặng  
Định, huệ, lực tran g  nghiêm  
Dùng đây độ chúng sanh

GIẢNG:

Ở đây Phật nói: Ngài tự trụ đại thừa, như pháp 
mình chứng đặng, dùng để độ chúng sanh. Đó là Phật 
muốn nói ra cái gì? Tức là Ngài nói ra từ chỗ chứng 
nghiệm. Ngài được cái gì, Ngài nói ra để giáo hóa 
chúng sanh, chớ không giấu giếm gì hết.

CHÁNH VĂN:

Tự chứng đạo vô thượng 
Pháp bình đẳng đại thừa  
Nếu dùng tiểu  thừa độ 
Nhẫn đến nơi m ột người 
Thời ta  đọa xan  tham  
Việc ấy tấ t không được

GIẢNG:

Phật nói rõ, Ngài không có một chút gì giấu 
diếm, chẳng qua là mình chưa thể tin nhận kịp thôi. 
Nếu Ngài có một chút gì giấu giếm, tức lằ dùng tiểu 
thừa độ, dù chỉ một người là thành xan tham rồi 
Phật không có điều đó. Nhưng có điều, chỗ đó là chỗ
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khó nói, nên Ngài phải dùng phương tiện nói thế 
này, nói thế kia, để cho người căn cơ khế hợp rồi 
thầm tin nhận lấy.

Ngài nói: tự chứng đạo Vô thượng đó là pháp 
bình đẳng. Bình đẳng là không cao thấp, hơn thua. 
Không phải Ngài có mình không có. Chỗ bình đẳng 
này không phải là san bằng hết, mà là ai ai cũng đủ 
cái đó. Phật chứng được thì mình cũng chứng được, chớ 
không phải cái này dành riêng cho đức Phật thôi.

Phật khéo, Ngài nhận được trước và sống được 
thì Ngài thành Phật. Còn mình chưa hoặc là mới nhận, 
nếu mình sống được trọn vẹn đầy đủ rồi thì mình cũng 
thành Phật. Đó là bình dẳng không hai, không sai 
khác, chính đó là chỗ đặc biệt trong nhà Phật.

Vì thế, Ngài chứng được thì muốn chỉ cho mọi 
người chứng được như Ngài. Chính vì vậy mà có câu: 
"Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành".

CHÁNH VÃN:

Nếu người tin về P h ật  
Như Lai chẳng dối gạt 
Cũng không lòng tham  ganh  
Dứt á c  trong cá c  pháp  
Nên P h ật ở mười phương 
Mà riên g không chỗ sỢ

GIẢNG:

Ở đây Phật nói rõ hơn, Ngài nhấn mạnh: nếu 
người tin về Phật, là tin tưởng được Như Lai chẳng dối 
gạt. Bởi vì mình tin được điều đó thì mình mới thấy
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được Như Lai không dối gạt mình, chứ chưa tin nổi thì 
cũng còn nghi. Nói ai cũng thành Phật hết, mà ai cũng 
còn đủ nghiệp chướng sao thành Phật được? Mình có 
tin nhận điều này rồi thì thấy rõ quả thật Phật không 
dôi gạt mình. Đó là lẽ thật. Tuy nghiệp chướng đó, 
nhưng tri kiến Phật vẫn hằng hiện hữu nơi sáu căn 
không mất.

Ngài nói rõ thêm, Ngài không có lòng tham 
ganh ghét gì hết; chính ngài đã dứt sạch các ác ở trong 
các pháp rồi, cho nên dù Phật ở mười phương mà Ngài 
riêng không có sợ. Ngài nói ra điều này là quyết định 
xác thực, dù cho có mười phương chư Phật ở khắp nơi 
đó, Ngài cũng nói ra một cách mạnh mẽ chớ không có 
e dè sợ sệt gì. Còn mình, khi nói thì e dè, sợ không 
biết có đúng không, sợ mình nói lỡ bị người ta bắt bẻ 
thì sao? Chứng tỏ những điều mình nói ra là những 
điều mình học lại thôi, chưa phải là chỗ thực sống của 
mình nói ra. Rồi Ngài nói rõ:

CHÁNH VÃN:

Ta dùng tướng tran g  nghiêm  
Anh sáng soi trong đời 
Đấng vô lượng chúng trọn g  
Vì nói th iệt tướng ấn

GIẢNG:

Đây là Ngài nói thật tướng ấn, tức nói đến chỗ 
chân thật chứ không còn giấu giếm nữa. Ngài đem ánh 
sáng giác ngộ này soi sáng cho thế gianề Ngài ra đời 
chỉ vì một việc này thôi.
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CHÁNH VĂN:

26- Xá Lợi Ph ất! Nên biết 
Ta vốn lập thệ nguyện  
Muốn cho tấ t  cả  chứng 
B ằng như ta  không khác  
Như ta  xưa đã nguyện  
Nay đã đầy đủ rồi 
Độ tấ t cả  chúng sanh  
Đều khiến vào P h ật đạo

GIẢNG:

Phật nói rõ hơn nữa, Ngài ra đời muôn cho 
mọi người bằng như Ngài, chứ không thua kém Ngài. 
Rõ ràng đó là tinh thần vô ngã chân thật, không 
giấu nghề.

Bởi lẽ thật này là lẽ thật nơi tất cả, cho dù có 
nói hết đi nữa cũng không nói hết chỗ đó, vì chỗ đó 
không thể dùng ngôn ngữ nói đến được. Trước kia 
Ngài đã nguyện, bây giờ đây đã đầy đủ rồi, độ hết cả 
chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Quý vị nghe như 
vậy có nghi không? Tại sao mình còn ngồi đây mà nói 
độ hết? - Trước Ngài đã gieo nhân lành, tạo duyên, 
gây niềm tin cho mọi người khiến cho ai cũng tin 
nhận mình có Phật tánh, có phần thành Phật đạo. 
Những vị trực tiếp nghe Ngài dạy thì dều được Ngài 
thọ ký. Nhưng đôi với người chưa trực tiếp, Ngài cũng 
gián tiếp gieo nhân duyên đó, như mình đây, Ngài 
gián tiếp gieo cho mình tin nhận được cái chân thật 
đó, nghĩa lầ Ngài gieo nhân duyên đầy đủ hết chứ 
không bỏ sót ai.



PHẨM PHƯỜNG TIỆN 149

CHÁNH VĂN:

Nếu ta  gặp chúng sanh  
Dùng P h ật đạo dạy cả  
Kẻ vô trí  rối sai 
Mê lầm  không nhận lời

GIẢNG:

Ngài nói rõ, nếu gặp ai Ngài cũng nói thành 
Phật hết thì với kẻ vô trí tâm loạn sẽ không tin nhận, 
nhiều khi còn phỉ báng trở lại, cho nên Ngài chưa vội 
nói, Ngài chỉ gieo duyên lành cho họ hướng đến.

CHÁNH VĂN:

Ta rõ  chứng sanh đó 
Chưa từng tu cội lành  
Chấp ch ặt nơi ngũ dục 
Vì sỉ á i sanh khổ 
Bởi nhơn duyên cá c  dục 
Sa vào ba đường dữ 
Xoay lăn  trong sáu nẻo  
Chịu đủ những khổ độc 
Thân mọn thọ bào thai 
Đời đời tăn g trưởng luôn  
Người đức mỏng ít phước 
Các sự khổ bức ngặt 
Vào rừng rậm  tà  kiến  
H oặc chấp có chấp không  
Nương gá cá c  chấp này  
Đầy đủ sáu mươi hai
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GIẢNG:

Như vậy cho thấy rõ những người thiếu căn lành 
đó, do chấp chặt nơi ngũ dục bị si ái làm khổ, cho nên 
từ đó mà đi vào ba đường dữ, luân hồi trong sáu nẻo, 
chịu khổ độc. Vì phước đức mỏng nên bị cái khổ nó 
bức ngặt, rồi ở trong rừng rậm tà kiến, chấp có chấp 
không, cứ thế mà lẩn quẩn mãi không ra khỏiễ Ớ đây 
hãy chú ý, sở dĩ khổ đó là từ đâu? - Vì si ái. Chính si 
ái đó mà khổ. Si là si mê không thấy đúng lẽ thật, rồi 
mới chấp vào cái ngã này, yêu tiếc lấy nó rồi từ đó 
tạo nghiệp chịu khổ thôi chứ gì? Cho nên nói nó là si 
ái. Chẳng hạn tham là tham cho cái gì? Tham cho cái 
ta này nó hưởng chứ gì? Rồi sân thì cũng do cái gì mà 
sân? Cũng do cái ngã này, vì đụng đến nó mà sân. 
Còn kiêu căng tự đắc là gì? Cũng vì cái ngã thôi, vì 
muôn đưa nó lên cao. Mà cái gì là ngã này? - Kiểm 
lại, cái này là giả dối thôi. Do si mê tưởng đâu là thật 
cho nên chấp là có ngã thật ở trong ấy, bám chặt vào 
đó rồi từ đó mà tạo tội chịu khổ. Bởi vậy nếu xét cho 
kỹ, mình bớt chấp ngã được chừng nào thì mình được 
nhẹ nhàng chừng nấy. ơ  đâu, hay ở chỗ nào mà vắng 
bóng si ái này, vắng bóng cái ta này, cộng thêm cái 
của ta nữa thì chính ngay đó là Niết bàn chứ gì? Có 
bóng dáng của cái ta này là lôi đi vào sanh tử, vắng 
bóng nó thì ngay đó là Niết bàn chứ không có gì khác. 
Cho nên Niết bàn không phải là chỗ nào khác mà 
ngay nơi hiện tại đây thôi. Nhưng ở đây mình vì cái 
si mê đó mà chấp chặt vào cái ngã này, do chấp chặt 
cái ngã đó mà sanh ra các tà kiến. Đây nói tà kiến đó 
như rừng rậm, vào trong đó rồi hết biết lối ra. Nghĩa 
là quanh quẩn trong những cái chấp đó, mà bao nhiêu
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những tà kiến đó cuối cùng đem gom lại không ngoài 
hai thứ "có - không".

Nếu mình sạch những cái chấp có, chấp không 
thì ngay đó là lặng lẽ giải thoát. Nhưng mình đâu có 
chịu như vậy. Không chấp có thì cũng rơi vào chấp 
không, còn không chấp không thì cũng rơi vào chấp có.

Thí dụ mình nói tu hành phải đạt đạoễ Đạo gì để 
đạt? Tưởng có đạo để đạt là chấp có, còn nếu bỏ không 
thèm tu gì hết là chấp không, thành ra lẩn quẩn, 
không ở bên này cũng rơi vào bên kia. Ở đây nếu quên 
được niệm phân biệt có - không thì ngay đó tâm lặng 
lẽ. Mà tâm lặng lẽ tức là Niết bàn, vậy thôi.

Vậy nếu không bám chấp vào đó thì sẽ mở sáng 
được con đường giác ngộ. Còn bám chặt vào đó thì lý 
thật bị che mờ. Cho nên Phật nói:

CHÁNH VĂN:

Chấp ch ặt pháp hư vọng  
Bền nhận không bỏ đặng  
Ngã m ạn tự  khoe cao  
Dua nịnh lòng không th iệt 
Trong ngàn muôn ức kiếp  
Chẳng nghe danh tự  P h ật  
Cũng chẳng nghe chánh pháp  
Người như thế khó độ

GIẢNG:

Vì chấp chặt pháp hư vọng mà bền nhận không 
bỏ được, nên cứ lẩn quẩn mãi trong đó. Có khi cả muôn 
kiếp mà không nghe được danh tự Phật. Trong khi đó,
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mình có duyên lành học Phật, tức là mình có hạt giông 
đó đã được gieo sâu rồi.

CHÁNH VẨN:

27- Cho nên Xá Lợi Phất!
Ta vì bày phương tiện  
Nói cá c  đạo dứt khổ 
Chỉ cho đó Niết bàn  
Ta dầu nói Niết bàn  
Cũng chẳng phải th iệt diệt

GIẢNG:

Niết bàn là tịch diệt vắng lặng. Nhưng Ngài nói 
Niết bàn đó không phải thiệt diệt, bởi vì nhiều người 
nghe nói Phật đến khi chết là nhâp Niết bàn, cho nên 
mình mắc kẹt trên từ Niết bàn. ơ  đây, Phật nói Niết 
bàn là chỉ tâm lặng lẽ, dứt sạch những niệm phân 
biệt sanh diệt, thì ngay đó là Niết bàn, chứ không 
phải đến Niết bàn là diệt tất cả, không còn gì hết. 
Phật nói rõ:

Ta dầu nói Niết bàn 
Cũng chẳng phải thiệt diệt

Do đó, trong kinh Kim Cang, Phật nói: "Độ 
chúng sanh vào Niết bàn mà không có chúng sanh nào 
diệt độ", để chỉ rõ cái sanh tử này nó không thật, 
những vọng tưởng này cũng không phải thật. Cho nên 
giác ngộ nó thì nó hết thôi, mà thể của nó vẫn sáng 
ngời, chớ không có vọng tưởng để diệt, cũng như không
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CÓ cái sanh tử để diệt, mà ở đây nói Niết bàn là để đối 
với sanh tử. Vậy cũng là hai pháp đôi đãi mà thôi, 
phương tiện mà dựng lập. Cốt yếu là mình nhận rõ lại 
bản tâm của mình, bản tâm vốn là sáng ngời lặng lẽ 
từ xưa, khi nhận rõ nó thì thấy sanh tử, Niết bàn ch! 
là hai danh từ, nên không mắc kẹt trên đó. Chứ nghe 
nói nhập Niết bàn, rồi như vậy không biết đi đâu, 
không biết mình sống ra sao. Ở đây, nhập Niết bàn là 
sống với tâm chân thật của mình, không sanh không 
diệt đó, chứ không phải là đi đâu.

CHÁNH VĂN:

Các pháp từ  bổn lai 
Tướng thưởng tự  vắng ỉặng  
P h ật tử  hành dạo rồi 
Đời sau đặng thành P h ật 
Ta có sức phương tiện  
Mở bày khắp ba thừa 
T ất cả  các  T hế Tôn  
Đều nói đạo n hất thừa

GIẢNG:

ở  đây Phật nói rõ:
Các pháp từ xưa nay 
Tướng thường tự vắng lặng

Như vậy là để nói lên cái gì? Quý vị nghe có 
nghi không? Trong khi đó mình thấy nó lăng xăng đủ 
thứ hêt, ra ngoài đường là thấy xe chạy, sao vắng 
lặng được? ở  đây muôn chỉ cho thật tướng chứ không
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phải chỉ cho tướng hư dối này. Chính những tướng 
này là tướng thật tướng thôi, nhưng làm sao thấy 
được thật tướng này? Mình thấy tấ t cả tướng hiện tại 
đó, nhưng không khởi tâm động niệm phân biệt trên 
đó, thì nó có động có tịnh gì? Có sanh có diệt gì? Nói 
rõ hơn là, thấy tất cả mà không có chen cái ngã này 
vào, dù cho có sanh diệt thì những sanh diệt này 
cũng như như thôi. Còn mình chen cái tôi vào mới 
sanh chuyện, chen cái tôi này mới có này có kia, có 
tôi có anh, có yêu có ghét, thì đó là sanh diệt. Còn 
thấy biết tất cả không chen tôi này vào, thấy nó là 
nó thôi, nó vắng lặng là như vậy, là không có niệm 
sanh diệt, nó là nó như vậy thôi, đó là thấy không 
sanh diệt. Vậy muôn nói lên ngay sanh diệt đó là vô 
sanh chứ không có gì khác, không phải chạy tìm cái 
vô sanh ở đâu. Do đó mà:

Phật tử hành đạo rồi 
Đời sau đặng thành Phật

Thành Phật là thành cái sẵn tự vắng lặng đó, 
chứ không phải có cái khác. Và tuy mở bày nói ba thừa 
đó là đạo nhất thừa thôi, cốt yếu là không ngoài đưa 
người trở về tri kiến Phật, cho nên nói gì thì nói, Ngài 
cũng nhấn mạnh chỗ đó.

CHÁNH VĂN:

Nay trong đại chúng này  
Đều nên trừ  nghi lầm  
Lời P h ật nói không khác  
Chỉ m ột, không hai thừa
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GIẢNG:

Phật nhấn mạnh lại khiến cho mọi người tin chắc 
chắn, Ngài nói phương tiện chỉ để đưa về nhất thừa.

CHÁNH VÃN:

28- Vô số kiếp đã qua 
Vô lượng Phật diệt độ 
Trăm  nghìn muôn ức P h ật  
Sô' nhiều không ỉường được 
Các Thế Tôn như th ế  
Các món duyên thí dụ 
Vô số ức phương tiện  
Diễn nói cá c  pháp tướng 
Các đức T hế Tôn đó 
Đều nói pháp n hất thừa  
Độ vô số chúng sanh  
Khiến vào nơi P h ật dạo

GIẢNG:

Bao nhiêu Phật quá khứ ra đời, cũng không 
ngoài nói về tri kiến Phật, mở sáng tri kiến Phật, mới 
là căn bản, chứ đừng kẹt trên hình thức sai biệt.

Lại cá c  đại thánh chúa  
B iết tấ t  cả  th ế  gian  
Trời người loài quần sanh  
Thâm tâm  chỗ Ưa muốn  
B èn dùng phương tiện  khác  
Giúp bày nghĩa đệ nhất
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GIẢNG:

Đây nói các bậc đại thánh chúa là chỉ cho các 
đức Phật. Ngài biết được thâm tâm của mọi người ưa 
muốn cái gì đó, tuỳ chỗ ham muôn đó, Ngài dùng 
phương tiện để giúp bày cho nghĩa đệ nhất này. Những 
phương tiện Ngài đưa ra, là để thầm nhận cái nàyế 
Ngay đó, có ai cảm nhận được chỗ phóng quang chưa? 
Phật phóng quang đó cũng là cái gì? Đó cũng là 
phương tiện khác, để giúp bày cho nghĩa đệ nhất này, 
bởi vì nghĩa đệ nhất này không thể diễn tả được, cho 
nên phóng quang đó là nhắc cho mọi người nhớ ánh 
sáng đó. Hiểu được ý này, quý vị đọc sách Thiền thấy 
các Thiền sư cũng dùng cách này đánh thức mình. 
Chẳng hạn, các Ngài đưa ngón tay hay là cúi đầu hoặc 
là tằng hắng, le lưỡi cũng là cái gì? Cũng là phương 
tiện khác để giúp bày cho nghĩa đệ nhất này. Đưa 
ngón tay lên để làm gì? Để đánh thức nghĩa đệ nhất 
ngay trước mắt đó. Các Ngài tằng hắng, le lưỡi để 
đánh thức chỗ không thể nói được đó. Mình phải khéo 
vượt qua phương tiện đó để sống lại chính mình, soi lại 
mình đó là gốc. Do đó Ngài Bá Trượng nhắc là: "Đọc 
kinh, xem giáo lý phải luôn luôn soi lại mình".

CHÁNH VĂN:

29- Nếu có loài chứng sanh  
Gặp c á c  P h ật quá khứ  
H oặc nghe pháp bố thí 
H oặc trì  giới nhẫn nhục 
Tỉnh tấn , thiền, trí thảy  
C ác món tu phước huệ
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Những người như thế đó 
Đều đã thành P h ật đạoễ 
Nếu người ỉòng lành dịu 
Các chúng sanh như th ế  
Đều dã thành P h ật đạo

GIẢNG:

ở  đây nói về các chúng sanh gặp các đức Phật 
trong quá khứ đã tu hành lục độ, tâm được lành dịu 
thuần thục thì cũng trở về Phật đạo hết. Nghĩa là lục 
độ đó cũng là phương tiện khác của Phật đạo, cũng từ 
nơi tánh giác đó nó thúc đẩy, đánh thức mình trở về 
thôi. Tu lục độ là tu bô" thí, trì giới, nhẫn nhục....Như 
bố thí là để buông xả hết cái chấp, bớt hướng về cái 
ngã này, để sống trở về với tánh giác. Đó cũng là 
phương tiện để đưa mình tới Phật thừa.

CHÁNH VĂN:

30- Các P h ật diệt dộ rồi 
Người cúng dường xá lợi 
Dựng muôn ức thứ tháp  
Vàng, bạc và pha lê 
Xà cừ  cùng mã não  
Ngọc mai khôi, lưu ly 
Thanh tịnh rộng nghiêm  sức 
Trau giồi nơi các  tháp  
H oặc có dựng miếu dá 
Chiên đàn và trầm  thủy  
Gỗ m ật cùng gỗ khác  
Gạch ngói bùn đ ất thảy
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H oặc ở  trong đồng trống  
Chứa dất thành m iểu P h ật  
Nhẫn đến đồng tử  giởn 
Nhóm c á t thành tháp P h ật 
Những hạng người như th ế  
Đều đã thành P h ật đạo

GIẢNG:

Đây nói về cúng dường tháp miếu xá lợi, dựng 
miếu đá v.v cho đến những đứa bé chơi giỡn, nhóm cát 
thành miếu, dần dần công đức đầy đủ cũng thành Phật 
đạo hết.

Vậy có ai bị bỏ sót không? Những đứa bé giỡn 
chơi nhóm cát thành tháp Phật đó, tại sao nó không 
làm thứ khác mà làm tháp miếu? Tức mấy đứa bé đó 
nó cũng có chủng tử này, nó mới hiện ra hình tướng. 
Như vậy để thấy hạt giống Phật nó hiện ra rồi. Hoặc 
có những anh chàng say rượu vô chùa lại niệm Phật, 
tuy say rượu nhưng còn có hạt giống. Những vị như 
vậy dần dần chứa nhóm công đức đầy đủ cũng đều 
thanh Phật đạo, chỉ là đủ duyên hoặc chưa đủ duyên 
phát hiện.

CHÁNH VĂN:

31- Nếu như người vì P h ật  
Xây dựng c á c  hình tượng 
Chạm trổ  thành cá c  tướng 
Đều đã thành P h ật đạo  
H oặc dùng bảy báu làm  
Thau, đồng bạch, đổng dỏ
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Chất nhôm cùng chì kẽm  
Sắt, gỗ cùng với bùn  
H oặc dùng keo, sơn, vải 
Nghiêm sức làm  tượng P h ật  
Những người như th ế  đó 
Đều đã thành P h ật đạo

GIẢNG:

Nghĩa là dùng các hình tượng chạm trổ hoặc 
những chất kim khí, gỗ hoặc keo, sơn, vải v.v... để làm 
thành tượng Phật đó thì cũng đều đầy đủ công đức 
thành Phật đạo hết.

CHÁNH VĂN:

Vẽ vời làm  tượng P h ật
Trăm  tướng phước tran g  nghiêm
Tự làm  hoặc bảo người
Đều đã thành P h ật đạo
Nhẫn đến đổng tử  gỉởn
H oặc cỏ cây  và bút
H oặc lấy m óng tay  mình
Mà vẽ thành tượng P h ật
Những hạng người như th ế
Lần ỉần  chứa công đức
Đầy đủ tâm  đại bỉ
Đều đã thành P h ật đạo
Chỉ dạy cá c  Bồ tá t
Độ th oát vô lượng chúng
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GIÁNG:

Đây nói lên chạm trổ, vẽ tượng Phật, đó là 
những cái nhân lành, những hạt giống Phật nó biểu 
hiện ra, dần dần đầy đủ những công đức rồi cũng đều 
thành Phật đạo. Đây chú ý, Phật nói rõ: lần lần chứa 
đầy đủ công đức mới thành Phật đạo chứ không phải 
liền khi đó! Vậy để thấy rõ nhân quả phải được viên 
mãn mới thành Phật. Mình vẽ hay chạm trổ hình 
tượng Phật đó là cái nhân Phật biểu hiện ra, lần lần 
đầy đủ thì quả được viên mãn. Nhân và quả được viên 
mãn tương ứng với nhau thì thành Phật.

Cho thấy, đâu đâu cũng để cho mình chứa nhóm 
hạt giống Phật, không có chỗ nào bỏ qua. Cho nên 
mình không chấp cái này bỏ cái kia, hay là mình 
không chấp vào chút ít công phu của mình cho là đủ. 
Đây Phật nói rõ phải lần lần chứa những công đức đầy 
đủ tâm đại bi đó, chứ không phải nghe nói dùng cây 
bút vẽ hình tượng Phật thôi là đủ rồi, là lầm. Đó chỉ 
là một cái duyên, một cái nhân chứa nhóm hạt giông 
Phật của mình, mà còn phải bồi dưỡng những công đức 
cho được đầy đủ viên mãn thì mới thành tựu quả Phật.

CHÁNH VĂN:

32- Nếu người nơi tháp miếu  
Tượng báu và tượng vẽ 
Dùng hoa, hương, phan, lọng 
Lòng kính mà cúng dường 
H oặc khiến người trỗ i nhạc  
Đánh trống, thổi sừng ốc  
Tiêu, địch, cầm , không hầu
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Tỳ bà, chụp chả đồng 
Các tiếng hay như th ế  
Đem dùng cứng dường h ết  
H oặc người lòng vui mừng 
Ca ngâm  khen đức P h ật  
Nhẫn đến m ột tiếng nhỏ 
Đều đã thành P h ật đạo

GIẢNG:

Đây Phật nói về cúng dường hương hoa, ca nhạc, 
tức là dùng hoa, hương, ca nhạc để cúng dường cho 
Phật, cho đến một tiếng khen ngợi nhỏ thôi, cũng đều 
thành Phật đạo hết. Như vậy, trong mọi sinh hoạt 
hằng ngày, mình đang sống trong ánh sáng Phật, 
không rời Phật thật đó một giây phút nào hết, nhưng 
mình lại ít để ý, tự quên, rồi lang thang chạy theo trần 
cảnh trong sáu trần để chịu luân chuyển, ở  đây, từ chỗ 
sống hằng ngày, khéo tin nhận trở về là mình đang đi 
trên con đường giác ngộ. Vậy, thành Phật không phải 
là chuyện của ai khác, mà đây là việc bổn phận của 
mỗi người. Coi như không ai thiếu hết, chỉ mình khéo 
tin nhận thôi, khéo tin nhận nơi tâm của mình, đó 
chính là Phật thật.

CHÁNH VĂN:

Nếu người ỉòng tán  loạn  
Nhẫn đến dùng m ột bông  
Cúng dưởng nơi tượng vẽ 
Lần thấy cá c  đức P h ật 
H oặc có người ỉễ ỉạy
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H oặc lại chỉ chắp tay  
Nhẫn đến giơ m ột tay  
Hoặc lại hơi cúi đầu  
Dùng đây cúng dường tượng 
Lần thấy vô lượng P h ật  
Tự thành đạo vô thượng 
Rộng độ chúng vô số  
Vào vô dư Niết bàn  
Như củi h ết lửa tắ t

GIẢNG:

Những người lòng tán loạn, chỉ dùng một bông 
cúng dường tượng vẽ, lần lần gặp gỡ các đức Phật, 
cũng đều thành tựu được đạo vô thượng, cho đến hơi 
cúi đầu, giơ tay thôi, không có chỗ nào thiếu vắng. Đây 
quý vị đọc thấy rõ:

Lần thấy vô lượng Phật 
Tự thành đạo vô thượng

Thành đó là thành tự thân thôi chứ không có 
đạo gì ở bên ngoài mà thành. Đó là mình sông trở về 
với mình, cho nên những cái này là gợi cho mình sông 
trở lại thôi. Thành đạo vô thượng rồi thì độ vô sô' 
chúng vào vô dư Niết bàn, như củi hết lửa tắt.

Củi hết lửa tắt là nghiệp hết, không còn có tạo 
tác, không còn có chỗ để dẫn mình đi luân hồi, nên 
gọi là nhập Niết bàn. Đây nói như củi hết lửa tắt vậy 
thôi chứ không nói ra sao, có người nghe nói vậy 
không biết nhập Niết bàn ra sao, rồi suy nghĩ xem 
nhập chỗ nào, càng sai thêm. Nhập Niết bàn là dứt
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nghiệp sanh tử thôi, ngay đó thì lặng lẽ, chứ không 
nói nhập thế nào, nhập đi đâu, còn nghĩ tới đi đâu là 
nghĩ tới sanh tử.

CHÁNH VĂN:

Nếu người lòng tán  loạn  
Vào nơi trong tháp miếu  
Một xưng Nam mô P h ật 
Đều đã thành P h ật đạo 
Nơi các  P h ật quá khứ 
Tại th ế  hoặc diệt dộ 
Có người nghe pháp này  
Đều đã thành P h ật đạo

GIẢNG:

Vào trong tháp xưng Nam mô Phật thôi cũng 
không mất nhân đó, như vậy để thấy rõ, không có cho 
nào mà nó thiêu hết. Bao nhiêu phương tiện, bao nhiêu 
duyên lành đều là gợi lại cái sẵn có nơi mình, mà mình 
không dám nhận. Do đó, cúng dường hay làm các công 
đức khác cũng đều để soi lại nó, đó mới là Phật chính.

Tóm kết lại đoạn này, là nói tất cả các đức Phạt 
trong thời quá khứ đã khơi dậy cho những người nghe 
được pháp này, cuối cùng những người đó cũng thành 
Phật đạo. Quý vị nghe như vậy còn mình thì sao? Các 
vị đó từ khen một tiêng nhỏ, chỉ chấp tay, hơi cúi đầu 
thôi, rốt ráo rồi cũng thành Phật đạo hết. Mình ở đây 
có ai thành chưa? Đó là khiến cho mọi người có đủ 
niêm tin nơi chính mình, ai ai cũng đều có hạt giông 
Phật đó. Tin nhận và sống trở về cái đó thì ai cũng đu
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khả năng để giác ngộ. Nếu giác ngộ mà chưa đầy đủ 
thì mình từ phàm tiến lên bậc Hiền, rồi dần dần lên 
bậc Thánh, còn sống trọn vẹn thì thành một vị Phật. 
Vậy là ai ai cũng đều có những cơ hội để mình gặp gỡ 
lại ông Phật đó hết, nhưng mình đã bỏ qua rất nhiều 
cơ hội. Đưa ngón tay trước tượng Phật, thì cái gì thúc 
đẩy đưa ngón tay lên? Ngay đó, nếu mình nhớ trở lại, 
thì mình có cơ hội sống trở về rồi.

CHÁNH VĂN:

34- C ác T hế Tôn vị lai
Số nhiều không thể lường 
Các đức Như Lai đó 
Cùng phương tiện  nói pháp  
T ất cả  cá c  Như Lai 
Dùng vô lượng phương tiện 
Độ th oát cá c  chúng sanh  
Vào trí  vô lậu  P h ật.

GIẢNG:

Các đức Phật Thế Tôn vị lai nói pháp cũng đều 
đưa người về trí tuệ vô lậu thôi. Nhưng quý vị biết 
Phật vị lai đó là ai không? - Đó là những vị Phật đang 
ngồi nghe pháp này.

CHÁNH VĂN:

Nếu có người nghe pháp  
Không ai chẳng thành P h ật
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Nếu có người nghe pháp thì không ai mà không 
thành Phật cả. Vậy quý vị đang nghe pháp đây thì 
không phải là Phật vị lai sao?

C ác P h ật vốn thệ nguyện  
Ta tu hành P h ât đao 
Khăp muôn cho chung sanh  
Cũng đồng đặng đạo này

Tức muôn cho mọi người đều thể nhập vào tri 
kiến Phật thôi.

C ác P h ật đời vị lai 
Dầu nói trảm  ngàn ức 
Vô số cá c  pháp môn 
Kỳ th iệt vì nhất thừa

Ngài nhấn mạnh lại là tất cả cũng đưa về nhất 
thừa thôi.

Các P h ật lưỡng tú c tôn  
B iết pháp thường không tánh  
Giông P h ật theo duyên sanh  
Cho nên nói nhất thừa

GIẢNG:

Đây là điểm cần phải chú ý!
Lưỡng túc tôn: là đầy đủ cả hai: phước, trí trang 

nghiêm, tức hai điều phúc đức và trí tuệ. Một đức Phật 
là phải đầy đủ hai cái đó, còn thiếu một là chưa viên 
mãn và các Phật đó:
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Biết pháp thường không tánh 
Giông Phật theo duyên sanh

Đó là sao? Giông Phật theo duyên sanh là nhờ 
duyên mà nó sanh, như vậy thành ra duyên sanh ra 
giống Phật sao? Ớ đây phải hiểu cho thật kỹ vì đây là 
lý sâu xa!

Giống Phật theo duyên sanh: cho thấy ở đây ai 
cũng có hạt giống Phật đó hết, nhưng mà theo duyên 
sanh tức là có duyên được gặp gỡ Phật, Bồ tát, Tổ, 
những vị Thiện tri thức nhắc lại, gợi lại mình, mình liền 
nhớ ra, sực tỉnh lại thì đó gọi là theo duyên sanh, chứ 
không phải nói cái duyên nó sanh ra hạt giống Phật.

Ngài nói các pháp không tánh, là - Không thật 
nhiễm hay là tịnh, không thật cố định là phàm hay là 
thánh, là chúng sanh hay là Phật. Mê thì gọi chúng 
sanh, giác thì gọi là Phật, không cô' định chúng sanh 
là chúng sanh thật, không cô" định Phật là Phật thật. 
Nếu Phật cố định là Phật rồi thì mình không mong gì 
thành Phật được. Như vậy mê cũng không cô' định là 
mê, ngộ thì hết mê. Vậy ngộ cũng không thật ngộ nữa, 
không thật có cái ngộ riêng. Do đó, nếu mình theo 
duyên nhiễm thì đi vào sanh tử, đó gọi là mê, còn theo 
duyên tịnh là trở về Niết bàn.

Vậy ngay nơi tâm thể chính mình, cái đó nó 
không có nhiễm-tịnh, sanh diệt gì. Khi đầy đủ nhân 
duyên tương ứng thì mình liền giác ngộ hạt giông 
Phật nơi mình, tức là tánh giác sẵn có chứ không phải 
cầu bên ngoài. Nó có sẵn đó, khi gặp duyên đầy đủ gợi 
lại thì mình nhớ lại, nó hiện ra, còn thiếu duyên thì 
nó ẩn.

Câu chuyện Ngài Nam Tuyền cúng trai Mã Tổ:
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Một hôm Ngài cúng kỵ Mã Tổ, Ngài thử trong chúng 
bèn hỏi:

- Hôm nay cúng trai Mã Tổ, vậy Mã Tổ có đến 
hay không?

Trong chúng không ai dáp được, vì Mã Tổ đã 
tịch rồi, bây giờ cúng cơm hỏi Ngài có đến không. Nói 
sao đây? Lúc đó Ngài Lương Giới bước ra thưa rằng:

- Đợi có bạn liền đến.
Ngay đó Ngài Nam Tuyền liền khen:
- Chú nhỏ này tuy hậu sanh cũng khéo dũa gọt.
Hỏi cúng trai Mã Tổ, Mã Tổ có đến hay không,

vậy đó là Mã TỔ gì? - Muốn nói đến pháp thân chân 
thật sẵn có nơi mình, nó đâu có hình tướng gì. Cũng 
giống như Mã Tổ tịch rồi, để chỉ ra cái không hình 
tướng thì đâu có đến, đâu có đi. Không đến không đi, 
thì cúng cho ai đây? Cho nên mọi người không ai thấy 
được ý đóẽ Ngài Lương Giới hiểu rõ được pháp thân 
chân thật đó nên Ngài nói "Đợi có bạn liền đến". Có 
bạn là đủ duyên, đủ duyên thì liền đến. Pháp thân của 
mình không có hình tướng gì, nhưng đủ duyên thì nó 
liền hiệnề Mình tu hành, khi công phu tương ứng, hay 
được các bậc Thiện tri thức đánh thức, gợi lại, đủ 
duyên mình liền.cảm nhận ngay. Cảm nhận tức là đến. 
Giống như đây Phật nói, các hạt giống Phật theo 
duyên sanh là như vậy.

CHÁNH VĂN:

Pháp đó trụ  ngôi pháp  
Tưởng th ế  gian thường còn  
Nơi đạo tràn g  biết rồi 
Đức P h ật phương tiện  nói
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GIẢNG:

Chỗ này mỗi người phải nghiệm cho kỹ, pháp đó 
là pháp gì mà nó trụ nơi ngôi pháp, mà tướng thế gian 
thường còn? Nói vậy có trái với hiện tại không? Thế 
gian là sanh diệt, ở đây Ngài nói "tướng thế gian 
thường còn!" Muôn thấy được tướng thế gian thường 
còn này thì phải rõ được pháp đó, mà pháp đó là pháp 
gì? - Đó là chỉ cho pháp thể vô tướng, hay gọi là tri 
kiến Phật. Nó ở ngay ngôi pháp tức là sao? Đây muôn 
cho mình thấy rõ, sum la vạn tượng đầy dẫy nó đang 
sanh diệt lăng xăng chỉ là trên giả tướng thôi, còn trên 
pháp thể vô tướng nó vẫn hằng bất động.

Nghĩa là mình thấy tất cả mà không chen cái 
ngã vào, thì nó là nó thôi, nên pháp đó trụ ngôi pháp. 
Đây là cái nào mình trả về cái đó, đừng sanh thêm 
tâm phân biệt vào đó, như Ngài Vân Môn nói:

- Cây gậy chỉ là cây gậy thôi.
Còn mình thêm "cây gậy của tôi", mới sanh 

chuyện! Cây gậy là cây gậy, có sanh diệt gì đâu. Như 
vậy nó trụ ngay nơi nó thôi, mình thấy cây gậy thì cái 
thấy nó trụ nơi cái thấy thôi, dừng có dẫm chân vào 
cái khác, ngay đó mình rõ được thế gian thường còn. 
Đây cho thấy ngay nơi tướng sanh diệt hiện tại, nó 
ngẩm đầy đủ cái thể bất sanh bất diệt trong đó, nếu 
mình dừng được niệm phân biệt thì cảm nhận ngay cái 
chân thật hiện hữu. Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ:

Nhất thiết pháp bất sanh 
Nhất thiết pháp bất diệt 
Nhược nhơn như thị giải 
Chư Phật thường hiện tiền.
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Nghĩa là:

Tất cả pháp chẳng sanh 
Tất cả pháp chẳng diệt 
Người hiểu được như thế 
Chư Phật thường hiện tiền.

Nếu thấy tất cả pháp không sanh diệt, là mình sông 
trở về với tâm bất sanh bất diệt, thì ngay đó Phật hiện 
tiền. Còn mình theo tâm sanh diệt để sống, đem tâm 
sanh diệt nhìn tất cả, thì tất cả đều sanh diệt. Đó là 
nói về các vị Phật vị lai cũng nhắm thẳng vào việc 
chính đó. Bây giờ tới Phật hiện tại.

CHÁNH VĂN:

Hiện tạ i mười phương P h ật  
Của trời, người cúng dường 
Sô' nhiều như hằng sa 
Hiện ra  nơi th ế  gian  
Vì an ổn chúng sanh  
Cũng nói pháp như th ế  
B iết vắng b ặt thứ nhất 
Bởi dùng sức phương tiện  
Dầu bày các  món đạo  
Kỳ th iệt vì P h ật thừa

GIẢNG:

ở  đây cần chú ý, Phật hiện tại ra đời cũng vì 
an ổn chúng sanh, nên nói pháp như thế thôi. Các
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Ngài biết vắng bặt thứ nhất, tức là các ngài biết, các 
pháp vốn là vắng bặt, nó bặt hết các nói năng suy 
nghĩ, vượt ngoài ngôn ngữ phân biệt, không thể bàn 
luận, cũng không thể dùng cái tình thức này để hiểu 
được. Nhưng chính vì không thể nói được, nên các 
Ngài phải dùng phương tiện để diễn bày, sự thật cũng 
vì một Phật thừa này thôi. Tùy theo tâm hạnh chúng 
sanh có sai biệt, nên các Ngài dùng phương tiện nói 
ra những phần sai biệt, hoặc nói quả này quả kia, 
nhưng cốt  để đưa mọi người trở về tánh giác, tức một 
Phật thừa đây.

CHÁNH VĂN:

B iết cá c  hạnh chúng sanh  
Thâm tâm  có nghĩ nhớ 
Nghiệp quen từ  quá khứ  
Tánh dục, sức tinh tấn  
Và cá c  căn  lợi dộn 
Dùng các  món nhân duyên  
Thí dụ cùng lời lẽ 
Tùy cơ phương tiện nói

GIẢNG:

Phật biết chúng sanh có các nghiệp từ quá khứ, 
đã nghĩ nhớ cái gì, cho nên Ngài theo chỗ nghĩ nhớ đó 
mà dùng phương tiện để nói, để đánh thức trở lại. Bởi 
khi có nghĩ nhớ thì sao? Nghĩ nhớ cái này, nghĩ nhớ 
cái kia tức quên mất cái hiện tiền, nên các Ngài mới 
phương tiện đánh thức mình trở lại.
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CHÁNH VĂN:

35 - Ta nay cũng như vậy  
Vì an ổn chúng sanh  
Dùng cá c  món pháp môn 
Rao bày nơi P h ật dạo 
Ta dùng sức trí huệ 
Rõ tánh dục chúng sanh  
Phương tiện  nói các  pháp  
Đều khiến đặng vui mừng

GIẢNG:

Phật nói rõ, Ngài dùng sức trí huệ nên biết rõ 
tánh dục tức là lòng ham muốn của chúng sanh, mà 
dùng các phương tiện nói pháp khiến cho họ được 
vui mừngể Thí dụ như có người chưa chịu thành 
Phật, chưa chịu giải thoát, chỉ muôn đời sau sinh ra 
được sung sướng thôi, hoặc được hưởng an vui, Phật 
nói thành Phật thì làm sao họ chịu, vì vậy Phật 
phải dùng phương tiện bảo họ là ráng tu tạo công 
đức, tu phước lành, giữ năm giới cho kỹ, thì đời sau 
sanh ra được tốt đẹp hoặc tu thập thiện đời sau 
sanh ra được lên cõi trời, khỏi rơi vào các đường dữ. 
Nói như vậy, đó là Phật cũng phương tiện thôi, để 
cho họ bắt đầu trở về dần dần, mà chưa thể nói 
thẳng được thành Phật.

CHÁNH VẨN:

Xá Lợi P h ất nên biết!
Ta dùng m ắt P h ật xem
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Thấy sáu đường chúng sanh  
Nghèo cùng không phước huệ 
Vào đường hiểm  sanh tử  
Khổ nối luôn không dứt 
Sâu tham  nơi ngũ dục 
Như trâ u  "mao" m ến đuôi 
Do tham  ái tự  che 
Đui mù không thấy biết 
Chẳng cầu  P h ật th ế  lớn 
Cùng pháp dứt sự khổ 
Sâu vào các  tà  kiến  
Lấy khổ muốn bỏ khổ 
P h ật vì chúng sanh này  
Mà sanh lòng đại bỉ.

GIẢNG:

Phật dùng mắt Phật đó mà xem:
Thấy sáu đường chúng sanh 
Nghèo cùng không phước huệ

Nghèo đây là nghèo gì? - Nghèo phước, nghèo 
tuệ. Chúng sanh quá nghèo về phước đức và trí tuệ, 
nên mới chìm sâu trong vô minh. Chính chìm sâu 
trong vô minh mà luôn luôn tạo nghiệp, đi vào trong 
các khổ, giống như con trâu mao nó mến cái đuôi của 
nó. Người do tham ái nó tự che, đui mù, không có trí 
tuệ, nên không cầu Phật thế lớn để đi ra khỏi các 
khổ não đó.

Trâu mao là chỉ cho con bò rừng, lông đuôi của 
nó rất là dài, nó rất yêu quí giữ cái lông đuôi đó, khi 
đi nếu có cây gì móc vào thì nó liền dừng lại, không 
dám động đậy gì hết. Nhưng vì lông dài và đẹp nên
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cũng hay bị người bắt để lấy lông đuôi làm chui cờ, dải 
mũ..., vì tiếc giữ cái lông đuôi đó mà chịu khổ. Cũng 
giông mình đây, vì tham ái bám vào cái ngã này rồi 
cũng đi vào các khổ, bị những cái tham sân si nó dẫn 
mình đi vào trong sanh tử. Con bò rừng này bị người 
bắt, còn mình thì ai bắt đây? - Bị sanh tử bắt vào trong 
luân hồi này chịu khổ. Chính vì đó mà Phật gọi là đui 
mù không thấy biết.

Mình đây hai mắt mở sáng, nhưng Ngài cũng 
nói là đui mù. Đui mù đây là thiếu trí tuệ, cho nên mở 
mắt mà vẫn đui là như vậy. Chính mình vì tham ái, 
yêu tiếc cái thân này, nên nó dẫn mình đi luân hồi 
hoài hoài không dứt. Thí dụ khi sắp chết, thân này nó 
sắp mất rồi, thì sao đây? Bỏ không đành, vì mình đã 
sông với nó mấy chục năm, bây giờ bỏ nó đâu đành. 
Cứ quyến luyến, tiếc không thể bỏ nó được, nhưng bất 
ngờ nó rã thì liền chụp cái khác để thế vào, có phước 
thì chụp được cái tốt tốt, nếu thiếu phước lỡ chụp vào 
có hai sừng thì mệt, vì lúc đó đụng cái gì chụp cái nấy 
thôi, đâu có lựa chọn được.

Chỉ người có trí tuệ, có đạo lực mạnh làm chủ 
được, thì mới có thể lựa chọn. Cho nên Phật mới sinh 
lòng đại bi mà giáo hóa để đánh thức mình trở lại.

CHÁNH VẨN:

36 - Xưa, ta  ngồi đạo tràn g  
Xem cây  cùng kinh hành  
Trong hai mươi m ốt ngày  
Suy nghĩ việc như vầy:

Đây Phật thuật lạ i, khi Ngài thành đạo,
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Ngài đi kinh hành, trong hai mươi mốt ngày đó 
Ngài suy nghĩ:

Trí huệ của ta  đặng  
Vi diệu r ấ t  thứ nhứt 
Chứng sanh các  căn  chậm  
Tham vui si làm  mù 
C ác hạng người như th ế  
Làm  sao mà độ đặng?

GIẢNG:

Ngài thấy rằng, trí tuệ mà Ngài chứng được đó, 
nó quá vi diệu, khó nói, khó diễn tả được, trong khi 
đó chúng sanh căn chậm lụt, bị tham vui si mê che 
lấp nên bị mùẽ Tham vui mà si là sao? - Tham vui 
theo ngũ dục, chiu theo cái ngã này, nên không thấy 
được lẽ thật, vọng chấp vào đó là si, hạng người như 
vậy, làm sao mà độ đặng đây, do đó Ngài muốn nhập 
Niết Bàn.

CHÁNH VĂN:

B ấy giờ các  Phạm  Vương 
Cùng các  trờ i Đế Thích  
Bốn thiên  Vương hộ dời 
Và trờ i Đại tự  tại 
Cùng cá c  thiên chứng khác 
Trăm  nghìn ức quyến thuộc  
Chắp tay cung kính lễ 
Thỉnh ta  chuyển pháp luân
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GIÁNG:

Đến đây các vị Trời Đế Thích, Phạm Vương, tứ 
Thiên Vương, Trời Đại tự tại, cùng các quyến thuộc đó, 
cùng đến để thỉnh Ngài chuyển pháp luân.

CHÁNH VĂN:

Ta liền tự suy nghĩ 
Nếu chỉ khen P h ật thừa  
Chúng sanh chìm nơi khổ 
Không thể tin pháp đó 
Do phá pháp không tin  
Rớt trong ba đường dữ 
Ta thà không nói pháp  
Mau vào cõi Niết Bàn  
Liền nhớ P h ật quá khứ 
Thật hành sức phương tiện  
Ta nay chứng đặng dạo  
Cũng nên nói ba thừã.

GIẢNG:

Ngài thương xót, cho nên phương tiện nói. Như 
vậỵ ngay buổi đầu Phật đã thổ lộ cho mình thấy rõ 
chô chân thật đó vượt ngoài ngôn ngữ, không thể diễn 
tả được, không thể nói bày được. Nhưng giờ đây, từ chỗ 
không thể nói đó, mới phương tiện nói ra, vậy có nói 
ra đều là phương tiện cả, mình chớ chấp theo phương 
tiện đó, mà phải thấy tột ý ban đầu kia, ý sâu xa đó! 
Chô này là chỗ Ngài ngầm đánh thức mình, phải 
thâm  nhận ý ngoài lời.
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CHÁNH VĂN:

37 - Lúc ta  nghĩ th ế  dó
Mười phương P h ật đều hiện  
Tiếng phạm  an ủi ta  
Hay thay! Đức Thích Ca 
Bực Đạo Sư thứ nhứt 
Đặng pháp vô thượng ấy  
Tùy theo tấ t  cả  P h ật 
Mà dùng sức phương tiện  
Chúng ta  cũng đều đặng  
Pháp tối diệu thứ nhứt 
Vì cá c  loại chúng sanh  
P h ân  b iệt nói ba thừa.

GIẢNG:

Lúc đó thì mười phương, các đức Phật hiện ra 
khen ngợi Ngài: Hay thay! Đức Thích Ca, Ngài đã 
đặng pháp vô thượng, mà các Đức Phật đều chứng 
đặng như vậy, pháp đó là pháp tôi diệu thứ nhất, 
nhưng vì các loại chúng sanh mới phân biệt nói ra ba 
thừa, nghĩa là, các pháp chứng nghiệm của các Ngài đó 
rất là khó nghĩ bàn được, chỉ tự thầm chứng thôi, nên 
mình vừa nghĩ đến nó là sai rồi. Bởi vậy trong nhà 
thiền hỏi: "Thế nào là đại ý Phật pháp?". Bị đánh liền. 
Muốn hiểu nó tức là biến nó thành ra cái bị hiểu rồi, 
nên các Ngài chỉ đánh thôi, đánh cho mình bặt suy 
nghĩ để tự thầm nhận, nhưng ở đây vì:

CHÁNH VĂN:

Trí kém  ưa pháp nhỏ
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Chẳng tự  tin thành P h ật  
Cho nên dùng phương tiện  
Phân biệt nói cá c  quả 
Dầu lại nói ba thừa  
Chỉ vì dạy Bồ tát.

GIẢNG:

Do mọi người trí còn kém nên ưa pháp nhỏ, ưa 
pháp nhỏ là sao? Cũng giống như mình nói tu giải thoát 
thành Phật chưa chịu, phải từ từ có được chút chút gì đó 
thì mình mới chịu. Ví dụ bảo: "Tu phải tu rốt ráo viên 
mãn trở về chính mình thôi, không được gì hết". Thấy 
cũng hơi buồn. Tu năm ba năm thì chứng được cái quả gì 
đó, hoặc lên được bức tranh thứ ba, thứ tư nào đó, thì thấy 
an ủi, đó là ưa pháp nhỏ. Cho nên ở đây Ngài nói rằng:

- Chẳng tự tin thành Phật.
Bởi vậy các Ngài nói các quả, có quả Thanh Văn, 

Duyên Giác, Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm... 
Nhưng sự thật chỉ một tâm này thôi, chớ có gì khác.

Thí dụ tu chứng Tu đà hoàn, thì Tu đà hoàn là 
ai? Tư đà hàm là ai? Có phải người nào khác không? 
Cũng một tâm này thôi, do phiền não của tâm mình 
nó bớt được bao nhiêu. Nếu bớt được một phần là 
chứng Tu đà hoàn, bớt phần nữa thì chứng Tư đà hàm, 
bớt phần nữa chứng A na hàm, còn phiền não hết thì 
chứng A la hán, đó là phương tiện, chứ không phải 
thật. Cho nên Ngài nói:

Dầu lại nói ba thừa  
Chỉ vì dạy Bồ Tát

Dầu Ngài nói ba thừa cũng chỉ dạy Bồ tát thôi.
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CHÁNH VĂN:

38 - Xá Lợi P h ất nên biết!
Ta nghe cá c  Đức P h ật 
Tiếng nhiệm m ầu r ấ t  sạch  
Xưng: "Nam mô chư Phật!"
Ta lại nghĩ th ế  này  
Ta ra  dời trƯỢc ác  
Như các  P h ật đã nói 
Ta cũng thuận làm theo

GIẢNG:

Khi Ngài nghe chư Phật nói như vậy, Ngài nghĩ 
lại, Ngài ra đời trong đời ác trược này, cho nên Ngài 
cũng phải tùy thuận theo như các Đức Phật đó.

CHÁNH VĂN:

Suy nghĩ việc đó rồi 
Liền đến thành Ba Nạỉ 
Các pháp tướng tịch diệt 
Không thể dùng lời bày  
Bèn dùng sức phương tiện  
Vì nảm  Tỳ kheo nóiễ

GIẢNG:

Từ chỗ không nói đó, Ngài phải dùng phương 
tiện nói ra, nên mới vì năm tỳ kheo ở vườn Lộc Dã mà 
nói pháp.
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CHÁNH VÃN:

Đó gọi chuyển pháp luân  
Bèn có tiếng Niết Bàn  
Cùng với A la hán  
Tên pháp, tăn g sai khác.

GIẢNG:

Từ đây mới có tên Niết Bàn, có tiếng A la hán 
có tiếng Pháp Tăng. Vậy Niết Bàn, A la hán, Phật! 
Pháp, Tăng, những tên này là gì? Từ chỗ không ten 
mà tạm bày có tên. Ban đầu không thể nói, rồi đến 
vườn Lộc Dã Phật nói pháp Tứ Đế, mới có tên Niết 
Bàn. Nói Tứ Đế, khi dứt sạch được phiền não chứng 
được Niêt Ban có tên A la hán, có đươc năm vi tức 
năm vị đó là có Tăng, gồm đủ Phật - Pháp - Tấng - 
Tam Bảo. Đó cũng là cái tên, mình phải thấy lại cái 
gốc, chứ đừng mắc kẹt trên tên đó. Nghĩa là Phật hay 
Pháp hay Tăng đó la gốc từ đâu? - Phật là tâm sáng 
suốt, Pháp là tâm chân chánh, Tăng là tâm thanh tịnh 
chớ gì! Đó là cái chân thật nơi mình. Còn Phật Pháp 
Tăng, tên bên ngoài đó là những tên phương tiện

CHÁNH VĂN:

Từ kiếp xa vẫn lại 
Khen bày pháp Niết Bàn  
Dứt hẳn khổ sống ch ết 
Ta thường nói như thế.

Do đó, Ngài khen pháp Niết Bàn để giải thoát 
sanh tử.
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CHÁNH VĂN:

39 - Xá Lợi P h ất phải biết!
Ta thấy cá c  P h ật tử  
Chí quyết cầu  P h ật đạo  
Vô lượng nghìn muôn ức  
Đều dùng lòng cung kính 
Đồng đi đến chỗ P h ật  
Từng dã theo các  P h ật  
Nghe nói pháp phương tiện  
Ta liền nghĩ th ế  này:
Sở dĩ P h ạt ra  dời 
Để vì nói P h ật huệ 
Nay chính đã đúng giờ

GIẢNG:

Đây là Phật thuật lại, Ngài thấy bao nhiêu 
người chí quyết cầu Phật đạo đó, đều dùng lòng cung 
kinh đi đến chỗ Phật nghe pháp phương tiện từ đó tới 
nay, đến đây là đúng giờ rồi, đến đây tâm tâm được 
tương ứng. Như vậy, khi đúng thời, dúng lúc, hai ben 
tương ứng nhau, nói ra gợi lại, thì mình liên cảm 
thông, cái này không phải do một bậc gì, hay do quyên 
lưc toi cao đem đến cho mình, mà nó sẵn nơi mình 
thôi, nhưng mình chưa nhận được, bởi vì chưa đúng 
thời, và mình chưa đủ lòng tin thuần thục, cho nên 
Phật phải chờ đúng giờ là như vậy.

CHÁNH VẢN:

Xá Lợi P h ất phải biết!
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Người căn chậm trí nhỏ 
Kẻ chấp tướng kiêu mạn  
Chẳng thể tin pháp này

GIẢNG:

Kẻ chấp tướng, kiêu mạn thì không tin nổi pháp 
này. Bởi vì sao? - Kiêu mạn, chấp tướng, là muôn đưa 
nó lên thôi, thấy giả tướng này bám vào nó, đâu tin 
được chân thật kia, cho nên khó tin.

CHÁNH VĂN:

Nay ta  vui vô uý 
Ở trong hàng Bồ Tát 
Chính bỏ ngay phương tiện  
Chỉ nói dạo vô thượng.
Bồ T át nghe pháp đó 
Đều đã trừ  lưới nghỉ 
N ghìn h ai tră m  L a  H án  
C ũ n g đ ều  sẽ th à n h  P h ậ t .

GIẢNG:

Đến đây là đã tự tin mình thành Phật rồi, trước 
là Thanh Văn nay thành Bồ Tát, vậy quý vị thây sao? 
Trước là Thanh Văn tin được rồi thì đến đây là Bồ Tát, 
như vậy các pháp thường không tánh rõ ràng, cũng 
như mình ở đây, tin được cái này thì mình chuyển 
phàm tiến lên thánh và
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Nghìn hai trăm La Hán 
Cũng đều sẽ thành Phật

La hán này cũng thành Phật hết, đâu phải A la 
hán hoài.

CHÁNH VĂN:

Như nghi thức nói pháp  
Của các  P h ật ba dời 
Ta nay cũng như vậy  
Nói pháp không phân biệt.

GIẢNG:

Phật kết lại, Ngài cũng tuân theo nghi thức của 
chư Phật đó mà nói pháp, phương tiện nói thành ba 
thừa, nhưng" rốt lại cũng đưa vào nhất thừa.

CHÁNH VĂN:

Các Đức P h ật ra  đời 
Lâu  xa  khó gặp gỡ 
Chính sử hiện ra  đời 
Nói pháp này khó hơn 
Vô lượng vô số kiếp 
Nghe pháp này cũng khó 
Hay nghe dược pháp này  
Người dó cũng lại khó.
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GIÁNG:

ở  đây, khiến mình có thêm niềm tin, các đức 
Phật đó ra đời khó gặp gỡ rồi, Phật ra đời nói pháp 
này càng khó hơn, mình nghe được pháp này càng khó 
hơn nữa. Nghe đây có hai phần, nghe bằng lỗ tai là 
một, còn nghe thấu qua lỗ tai nữa. Hay nghe được pháp 
này tức tin nhận sâu xa tự tâm mình đó, thì người đó 
thật là ít có nữa.

CHÁNH VÃN:

Thí như hoa Lỉnh thoại 
T ất cả đều ưa mến  
ít  có trong trời, người 
Lâu lâu một lần trổ .

GIẢNG:

Đây là Ngài nhắc nhở, mình được cái duyên 
lành đó không phải là dễ dàng, cho nên chớ bỏ qua cơ 
hội, nghe được, tin nhận được thì tin liền. Bởi vì từ vô 
lượng kiêp mình trầm luân mê mờ ở trong sanh tử này, 
bây giờ chợt nghe được điều này, tức là hạt giống này 
đang sông dậy, không chịu tin nhận còn đợi gì nữa? 
Nếu tin nhận được cái này, còn gì vui sướng hơn! Cho 
nên Ngài nói ít có.

CHÁNH VĂN:

Người nghe pháp mừng khen 
Nhân đến nói m ột lời
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Thời là đã cúng dường 
T ất cả  P h ật ba đờiệ

GIẢNG:

Nghe pháp tin nhận, mừng khen, thì Ngài nói 
đó là cúng dường ba đời chư Phật rồi, quý vị cúng 
dường như thế này thì khoẻ hơn đi mua đồ cúng dường 
không? ở  đây Phật muốn nói rằng: Mình cúng dường 
Phật là tin nhận trở lại mình, nghe lời Phật ứng dụng 
thực hành sông trở về, đó mới là cúng dường chân 
thật. Còn cúng dường bằng hương hoa là để mình gieo 
duyên lành sông trở lại cái này.

Người đó r ấ t  ít có 
Hơn cả hoa Ưu Đàm  
C ác ông chớ có nghỉ 
Ta là vua cá c  pháp  
Khắp bảo cá c  đại chứng 
Chỉ dùng đạo nhất thừa  
Dạy bảo cá c  Bồ T át 
Không Thanh văn đệ tử.

GIẢNG:

Phật ân cần dặn đi dặn lại, quả là hết tình vì 
mình rồi đó. Ngài chỉ dùng đạo Nhất thừa để dạy thôi, 
chứ không Thanh văn đệ tử. Như vậy Ngài bác bỏ 
hàng thanh văn đệ tử hay sao? Đây nói Thanh Văn đệ 
tử đó, cũng là dẫn dắt trở về thôi, thật sự ý Ngài 
không phải nằm chỗ đó.
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CHÁNH VÃN:

Xá Lợi P h ất cá c  ông!
Thanh Văn và Bồ Tát 
P h ải b iết pháp m ầu này  
Bí yếu củ a cá c  Phật.

GIẢNG:

Ngài nhấn mạnh, pháp này là bí yếu của chư 
Phật, bí yếu chỗ nào? - Đó là chỗ sông của chư Phật, 
chư Phật đều giữ gìn chỗ đó, gặp người tương ứng thì 
mới thầm trao cho, đó là chỗ sông ngay nơi nội tâm 
của mọi người, mà mọi người không hay biết. Nếu sống 
rời cái này tức là sao? - Tức là mê. Nhưng chỗ đó 
không phải riêng của chư Phật, mà mọi người ai cũng 
đều có; mình phải dừng đi cái niệm lăng xăng, tìm cầu 
bên ngoài; thầm nhận trở lại thôi. Vì đó là chỗ khó 
diễn tả, cho nên gọi là chỗ bí yếu.

CHÁNH VĂN:

Bởi đời ác năm  trược  
Chỉ tham  ưa cá c  dục 
Những chứng sanh như th ế  
Trọn không cầu  P h ật đạo.

Theo các dục nên không thành giác ngộ.

Người á c  đời sẽ tới 
Nghe P h ật nói nhất thừa  
Mê ỉầm  không tin nhận
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Phá pháp dọa đường dữ 
Người tàm  quý trong sạch  
Quyết chí cầu  P h ật dạo.

Người có lòng tàm quý trong sạch đó, thì quyết 
chí cầu đến Phật đạo tức cầu đến giác ngộ.

Nên vì bọn người ấy  
Rộng khen đạo nhất thừa 
Xá Lợi P h ất nên biết 
Pháp các  P h ật như th ế  
Dùng muôn ức phương tiện  
Tùy thời nghi nói pháp  
Người chẳng học tập  tu  
Không hiểu đặng pháp này.

GIẢNG:

Đây phải nhớ, pháp mà các Phật tùy nghi nói ra, 
người không có học tập tu, thì không hiểu đặng pháp 
này, vì sao? - Vì pháp này không phải pháp để nói 
suông trên văn tự, trên ngôn ngữ, mà phải thể nghiệm 
nơi chính mình, mới có thể hiểu được pháp này.

CHÁNH VĂN:

C ác ông đã biết rõ  
P h ật là thầy trong dời 
Việc phương tiện tùy nghi 
Không còn lại nghỉ lầm  
Lòng sanh r ấ t  vui mừng 
Tự b iết sẽ thành P h ật






